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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án. 

Chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng đã có những bước 

phát triển mạnh: Từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ, tự phát dần chuyển thành 

chăn nuôi tập chung với quy mô lớn hơn; năng suất và chất lượng sản phẩm 

ngày càng tăng, cho lợi nhuận ngày càng nhiều. 

Về mặt xã hội, chăn nuôi gia cầm đã có vị thế mới, góp phần làm thay đổi 

nhanh chóng cơ cấu các ngành sản xuất trong nông nghiệp và xóa đói giảm 

nghèo ở Việt Nam. 

Thực tế nhu cầu tiêu dùng trong nước về thịt gia cầm ngày càng tăng cao. 

Gia cầm là loài cho sản phẩm thịt làm thực phẩm cho con người phổ biến nhất 

trên thế giới, chiếm khoảng 30% sản phẩm thịt trên toàn thế giới. Thịt gà chứa 

nhiều chất dinh dưỡng (đặc biệt là protein) cần thiết cho sự sinh trưởng và phát 

triển của con người và đóng góp rất lớn cho nền kinh tế. Những yếu tố trên làm 

cho ngành chăn nuôi gia cầm không hoàn toàn là một nghề phụ nữa mà nhiều 

nơi đã trở thành một trong những nghề sản xuất chính trong sản xuất nông 

nghiệp. 

Xuất phát từ những định hướng phát triển kinh tế nước nhà và nhu cầu thực 

phẩm của người dân ngày càng đa dạng và an toàn, thì việc phát triển hiệu quả 

chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà thịt nói riêng là hướng đi cần thiết 

và phù hợp. 

Nhận biết được điều này, Hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thuý Vi đã triển 

khai thực hiện dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” tại khu vực Cựu 

Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Với quy mô diện tích 

hơn 5,8ha và đầu tư 195.000 con gà thịt. 

Theo quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát 

triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 

1520/QĐ-TTtg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận; thì khu đất với tổng diện tích hơn 5,8ha  của dự án “Trại chăn nuôi gà 

Nhật Thiên Phong” nằm trong vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung 

của tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.  

Ngày 01/11/2022, Hộ kinh doanh của Bà Nguyễn Thuý Vi đã nhận được 

công văn số 2309/UBND-KT của UBND huyện Đức Linh về việc chấp thuận 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 8 

cho bà Nguyễn Thuý Vi đầu tư xây dựng trại chăn nuôi gà tại khu vực Cựu 

Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” thuộc cột thứ 4, thứ tự 15, 

phụ lục II theo nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/1/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, đối tượng phải lập 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quy định dự án chăn nuôi gia súc có quy 

mô từ 100 đến dưới 1.000 đơn vị vật nuôi (195.000 con) phải lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Chủ Dự án là Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thuý Vi chủ trì thực hiện và kết hợp thuê đơn vị tư vấn là Công ty 

TNHH Công nghệ Môi trường Minh Khôi lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho Dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” trước khi triển khai 

Dự án, nhằm đánh giá tác động môi trường từ quá trình thi công xây dựng và 

hoạt động của Dự án, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo 

quá trình thực hiện Dự án không gây ô nhiễm môi trường. 

Sau khi dự án xây dựng xong, Chủ dự án sẽ hợp đồng cho đơn vị khác thuê 

Dự án thuộc loại hình đầu tư mới. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án đầu tư “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” tại khu vực Cựu Chiến 

Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được lập bởi Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thuý Vi, do Chủ dự án phê duyệt. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

1.3.1 Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng 

Dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” của Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thuý Vi được xây dựng tại Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch như sau: 

 - Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 

2045;  

- Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Bình 
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Thuận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 

6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;  

- Quyết định số 1030-QĐ/UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Linh;  

- Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Đức Linh 

về thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 

năm 2045 trên địa bàn huyện Đức Linh.  

1.3.2 Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

Việc đầu tư xây dựng dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” theo 

công nghệ tiên tiến phù hợp với kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát 

triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận (Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận) và kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-

2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Đức Linh (Theo Kế hoạch số 

118/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Đức Linh). 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trƣờng (ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn 

kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

• Các văn bản Luật  

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ hợp thứ 10 thông qua ngày 17 

tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2022;  

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ hợp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016;  

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 

2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

• Các Nghị định  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;  

- Nghị định số 35/2016/NĐ – CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;  

- Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ về 

việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi; 

• Các Thông tư  

- Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh trên 

cạn;  

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định việc thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số điều của Luật 

Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi;  

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật 

Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 

• Các Quyết định  

- Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính thông tư số 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi; 
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- Quyết định số 397/QĐ–CN–MTCN ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Cục 

Chăn nuôi hướng dẫn phương pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi tập 

trung;  

- Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về quy mô và vị trí xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

- Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Bình 

Thuận – Quyết định ban hành về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y 

tế về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số 

về vệ sinh lao động.  

• Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 

   - QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt;  

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 01-79:2011/BNNPTNT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sịnh thú y; 

- QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều 

kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 62:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

chăn nuôi. 

- QCVN 24:2016/BYT - quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 01-41-2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu 

xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật; 
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- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh;  

- TCVN 2622-1995: Phòng cháy và chống cháy cho nhà và công trình yêu 

cầu thiết kế; 

- TCVN 365:2005 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản 

của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.  

- Công văn số 2309/UBND-KT, do UBND huyện Đức Linh cấp ngày 

01/11/2022 về việc chấp thuận cho bà Nguyễn Thuý Vi đầu tư xây dựng trại 

chăn nuôi gà tại khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số….. 

2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập đƣợc sử dụng 

trong quá trình thực hiện ĐTM. 

- Dự án đầu tư xây dựng “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” tại khu 

vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; 

- Bản vẽ thiết kế kiến trúc do Hộ kinh doanh bà Nguyễn Thuý Vi hợp 

đồng với Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành có chức năng thiết kế. 

- Các số liệu điều tra đưa vào để thực hiện báo cáo ĐTM (các số liệu về 

hiện trạng môi trường nước, không khí, điều kiện kinh tế, xã hội khu vực). 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

Quá trình tổ chức thực hiện và lập báo cáo ĐTM của dự án bao gồm các công 

đọan chính sau: 

a. Thực hiện sưu tầm, thu thập các tài liệu: Điều kiện tự nhiên, môi 

trường, KT-XH và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến khu vực thực hiện 

dự án. 

b. Thực hiện khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường theo 

các phương pháp điều tra khảo sát điều kiện KT-XH ở khu vực thực hiện dự án. 

c. Lấy mẫu phong nền môi trường để phân tích tại phòng thí nghiệm nhằm 

có số liệu làm cơ sở đánh giá các tác động đến môi trường trong quá trình xây 

dựng và khi dự án đi vào hoạt động. 
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d. Phân tích, đánh giá các tác động môi trường: Liệt kê các nguồn tác 

động, xác định các biến đổi môi trường, phân tích, dự báo các tác động cụ thể. 

e. Đề xuất các biện pháp kỹ thuật và quản lý mang tính khoa học và thực 

tế để giảm thiểu và quản lý tác động góp phần bảo vệ môi trường. 

f. Lập báo cáo ĐTM. 

g. Trình báo cáo ĐTM cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Thuận. 

h. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận tổ chức hội đồng thẩm 

định gồm các chuyên gia để thẩm định báo cáo ĐTM nhằm đưa ra các ý kiến 

giúp chủ dự án có biện pháp tối ưu giảm thiểu các tác động đến môi trường 

trong quá trình xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động. 

k. Nghiên cứu ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong hội đồng thẩm 

định để hoàn chỉnh báo cáo ĐTM. 

Đơn vị tƣ vấn lập ĐTM 

Thông tin của đơn vị tư vấn như sau: 

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Minh Khôi 

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Phong Em 

+ Địa chỉ liên hệ: thôn 3, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

+ Điện thoại: 0985.997.497 – 0364.891.892  

Bảng 0-1Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM  

STT Tên 

Học 

vị/chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Phụ trách Chữ ký 
Kinh 

nghiệm 

Chủ dự án 

1 
Nguyễn 

Thuý Vi 
Chủ hộ  

Đọc góp ý, 

ký duyệt báo 

cáo ĐTM 

 

- 

Đơn vị tƣ vấn 

1 
Nguyễn 

Phong Em 

Giám đốc 

KS.Môi 

trường  

Quản lý 

môi trường 

Kiểm duyệt 

ĐTM 

 

18 năm 
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2 
Phan Thị 

Lài 

P.Giám 

đốc 

KS.Môi 

trường 

Quản lý 

môi trường 

Kiểm duyệt, 

chỉnh sửa 

ĐTM 

 

18 năm 

3 
Phan Thị 

Như Lý 

Nhân viên 

CN.Hải 

dương học 

Hải dương 

khí tượng 

và thủy văn 

Khảo sát vị 

trí, đo đạc, 

Lấy ý kiến 

cộng đồng, 

viết báo cáo 

 

10 năm 

4 
Vũ Khánh 

Vân 

Nhân viên 

KS. Môi 

trường 

Kỹ thuật 

công nghệ 

môi trường 

Họp dân, 

tổng hợp số 

liệu và viết 

báo cáo 

 

10 năm 

Đơn vị chuyên môn 

1 

Huỳnh 

Ngọc 

Minh Tâm 

KS. Chăn 

nuôi 

Ngành chăn 

nuôi 

Đọc, kiểm 

tra, chỉnh sửa 

chuyên môn 

 

7 năm 

(Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi) 

Trong quá trình lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án, bên cạnh 

sự phối hợp của Đơn vị tư vấn, Chủ dự án còn nhận được sự phối hợp và giúp 

đỡ của các cơ quan chức năng sau: 

- UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. 

- Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Thuận. 

- Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đức Linh 

- UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận. 

Tóm tắt việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án, 

đơn vị tư vấn kèm theo danh sách (có chữ ký) của những người tham gia ĐTM. 

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

- Phương pháp thống kê: Áp dụng tại chương 1, 2; thu thập và xử lý các 

số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự án. 
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- Phương pháp lập bảng liệt kê (checklist): Áp dụng tại chương 2, 3 và 

chương 5, phương pháp này sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của 

dự án và các tác động môi trường. 

- Phương pháp liệt kê: Áp dụng tại chương 3, phương pháp này sử dụng 

để liệt kê các tác động môi trường do quá trình vận hành Dự án gây ra, bao gồm 

các nhân tố gây ô nhiễm môi trường: nước thải, khí thải, chất thải rắn, an toàn 

lao động, cháy nổ, vệ sinh môi trường, kinh tế và xã hội trong khu vực do hoạt 

động của Dự án gây ra; 

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 

giới thiết lập: Áp dụng tại chương 3, ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các 

hoạt động của dự án theo các hệ số ô nhiễm của WHO. Phương pháp này có 

hiệu quả cao trong tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá tác động của các 

nguồn ô nhiễm, nhất là trong trường hợp không xác định được các thông số cụ 

thể để tính toán. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Áp dụng tại chương 6, phương pháp 

này sử dụng trong quá trình tham vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi 

thực hiện dự án. 

- Phương pháp khảo sát thực địa:Áp dụng tại chương 1, 4 và chương 6, 

khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, thủy vực và nguồn nước, sưu 

tầm tài liệu về cơ sở hạ tầng, hệ thống cấp nước, thoát nước, đường giao thông, 

thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, mạng lưới điện và hệ thống cung cấp 

năng lượng, tham vấn ý kiến của các đối tượng chịu tác động bởi dự án; 

- Phương pháp so sánh: Áp dụng tại chương 2, 3,đánh giá các tác động 

trên cơ sở so sánh các quy chuẩn, tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam. 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm:Áp dụng tại chương 2, xác định các thông số về hiện trạng chất lượng 

không khí, nước, độ ồn tại khu đất dự án và khu vực xung quanh 

Liệt kê các phương pháp ĐTM và các phương pháp khác được sử dụng 

(nếu có). 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án:  

5.1.1 Thông tin chung:  

+ Tên dự án: Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong 

+ Địa điểm thực hiện: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận,  
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+ Chủ dự án: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

5.1.2 Phạm vi, quy mô, công suất:  

Dự án xây dựng trên phần có diện tích hơn 5,8ha,  

Tổng quy mô, công suất: 195.000 con gà thịt 

5.1.3 Công nghệ sản xuất: 

Quy trình chăn nuôi gà và các nguồn ô nhiễm phát sinh được tóm tắt theo sơ đồ 

dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình0-1: Quy trình chăn nuôi gà thịt tại trang trại 

5.1.4 Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Các hạng mục công trình chính và phụ của dự án. 

Stt 
Hạng mục công 

trình 

Kích thƣớc Số 

lƣợng 

Tổng DT 

(m
2
) 

Tỉ lệ 

(%) D (m) R (m) DT (m
2
) 

I Hạng mục công trình chính  27.267,84 46,71 

1 Nhà nuôi gà 105,2 16,2 1.740,2 16 27.267,84 46,71 

II Hạng mục công trình phụ trợ  1.481 2,54 

2 
Nhà bảo vệ + 

tắm sát trùng 
10 8 80 1 80 0,14 

3 Nhà sát trùng xe 14 4,5 63 1 63 0,11 

Gà con (1-21 ngày) Trấu rải nền và chế phẩm 

men sinh học, thức ăn, nước 

uống. 

Gà thịt (43 ngày trở đi) 

Gà xuất bán 

 Chất thải rắn, tiếng 

ồn, mùi hôi, khí thải 

Chất thải rắn, mùi 

hôi, khí thải 

Thức ăn, nước, vitamin, 

khoáng chất, kháng sinh, vệ 

sinh chuồng trại. 

 

Giai đoạn gà                       

phát triển (22-42 ngày) 

Chất thải rắn, tiếng 

ồn, mùi hôi, khí thải 
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4 Nhà để xe 16 8 128 1 128 0,22 

5 Nhà văn phòng 10 10 100 1 100 0,17 

6 Nhà ở kỹ thuật 28 8 224 1 224 0,38 

7 Nhà ăn 12 12 144 1 114 0,25 

8 
Nhà để máy phát 

điện 
8 6 48 1 48 0,08 

9 Trạm hạ thế 3 3 9 1 9 0,02 

10 Hồ nước ngầm 15 10 150 2 300 0,51 

11 Tháp nước 16m
3
 5 5 25 1 25 0,04 

12 Nhà kho 27 8 216 1 216 0,37 

13 Silo cám 3 3 9 16 144 0,25 

III Công trình bảo vệ môi trƣờng  698 1,2 

14 
Nhà mổ khám và 

huỷ gà 
11 6 66 1 66 0,11 

15 

Nhà chứa 

CTRTT và 

CTNH 

8 4 32 1 32 0,05 

16 Hồ thu nước thải 30 10 300 2 600 1,03 

IV Sân bãi, đƣờng nội bộ  3.800 6,51 

V Cây xanh, thảm cỏ  26.522,72 45,44 

 Tổng cộng  58.373,56 100 

 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có) 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trƣờng: 

Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường:  
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- Mùi hôi, bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động chăn 

nuôi. 

- Chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi, chất thải sinh hoạt công nhân và 

chất thải nguy hại  

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tại dự án  

- Nước mưa chảy tràn tại dự án khi có mưa 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án: 

5.3.1. Trong quá trình xây dựng dự án 

- Nước thải: 

+ Nguồn phát sinh: phát sinh từ nước thải ra do sinh hoạt của công nhân; 

nước rửa dụng cụ vật liệu xây dựng 

+ Quy mô (lưu lượng tối đa): đối với nước thải sinh hoạt: với 50 công nhân 

trên công trường, lưu lượng nước thải trên định mức cấp nước 45 lít/người/ngày 

và lượng nước thải được tính tương đối khoảng 100% nước cấp, lưu lượng nước 

thải sinh hoạt của công nhân được ước tính khoảng 2,25m
3
/ngày; đối với nước 

thải xây dựng: phát sinh nước rửa dụng cụ xây dựng khoảng 1m
3
/ngày, nhưng 

được tái sử dụng để trộn vữa xi măng 

+ Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): đối với nước thải sinh hoạt: 

thường chứa các chất bẩn lơ lửng, chất hữu cơ hòa tan và vi khuẩn gây các bệnh 

như: tả, lỵ, thương hàn và các bệnh đường ruột khác; đối với nước thải xây 

dựng: cát, xi măng, bụi bẩn,… 

- Khí thải: 

+ Nguồn phát sinh: phát sinh từ hoạt động vận chuyển vật tư, thiết bị đến 

công trình; hoạt động đào đất làm ao, làm đường giao thông nội bộ; xe máy của 

công nhân đi vào khu dự án làm việc 

+ Quy mô (lưu lượng tối đa): được ước tính là tương đối cao, tập trung 

nhiều nhất là giai đoạn đào đắp đất, san gạt địa hình 

+ Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): Chất thải làm ô nhiễm môi 

trường không khí là bụi, và khí thải gồm: CO, CO2, NO, NO2, SO2, …. 

- Chất thải rắn: 

+ Nguồn phát sinh: phát sinh từ chất thải rắn từ hoạt động xây dựng; rác 

thực vật từ việc phát quang cây cao su 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 19 

+ Quy mô (khối lượng): với 50 công nhân, mỗi công nhân phát thải 0,3 – 

0,5kg/ngày. Vậy chất thải rắn phát sinh trong 1 ngày khoảng 15 - 25 kg; Ngoài 

ra còn có 1 lượng CTR hao hụt từ nguyên liệu xây dựng và chất thải từ quá trình 

phát quang cây cối, cỏ dại. 

- Chất thải nguy hại: 

+ Nguồn phát sinh: phát sinh chủ yếu do hoạt động bảo trì, sửa chữa xe, 

bảo quản và tiếp nhiên liệu. 

+ Quy mô (khối lượng): Loại chất thải này phát sinh không thường xuyên, 

tùy thuộc vào thời gian sửa chữa bảo trì máy móc 

- Tiếng ồn, độ rung (nguồn phát sinh và quy chuẩn áp dụng)  

- Các tác động khác (nếu có)  

5.3.2. Trong quá trình hoạt động của dự án 

- Nước thải: 

+ Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu là từ các nhà vệ 

sinh, tắm rửa, nhà bếp; Nước từ quá trình chăn nuôi: nước khử trùng 

+ Quy mô (lưu lượng tối đa): đối với nước thải sinh hoạt: nước thải sinh 

hoạt phát sinh khoảng 4,2m
3
/ngày; Nước khử trùng: phát sinh khoảng: 

0,95m
3
/ngày 

+ Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): đối với nước thải sinh hoạt: 

thường chứa các chất bẩn lơ lửng, dầu mỡ, chất hữu cơ hòa tan, và vi khuẩn gây 

các bệnh như: tả, lỵ, thương hàn và các bệnh đường ruột khác; Đối với nước 

phát sinh từ quá trình chăn nuôi: Không thực hiện rửa chuồng, dự án nuôi theo 

hình thức khô nên không phát sinh nước thải trong quá trình nuôi, tuy nhiên có 

phát sinh nước khử trùng: Thành phần chủ yếu chứa chất sát khuẩn, tiêu diệt vi 

trùng, dễ bay hơi, không gây tác động tới môi trường 

- Khí thải: 

+ Nguồn phát sinh: Phương tiện vận chuyển ra vào dự án; máy phát điện dự 

phòng; khu vực chuồng nuôi gà; khu vực đốt gà chết thông thường; khu vực lưu 

chứa rác thải sinh hoạt. 

+ Quy mô (lưu lượng tối đa): Lượng bụi và khí thải phát sinh từ các nguồn 

này không nhiều, riêng mùi hôi là mùi đặc trưng của dự án chăn nuôi gà nhưng 

phát tán ít 

+ Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): khí thải từ xe cộ ra vào dự án là 

CO, NO2, SO2, hydrocarbon, muội khói (bụi); mùi hôi từ chuồng nuôi, xe vận 
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chuyển phân gà, nhà đốt xác gà chết thông thường; khu vực lưu chứa rác sinh 

hoạt: H2S, NH3, CO2, CH4… 

- Chất thải rắn: 

+ Nguồn phát sinh: Rác thải sinh hoạt của công nhân viên; rác chăn nuôi: 

phân gà và trấu lót, gà chết không do dịch bệnh; rác CNTT: bao bì đựng cám, 

kim tiêm, lọ vắc xin,… 

+ Quy mô (khối lượng): 30 công nhân, rác sinh hoạt 12 - 15kg/ngày; phân 

gà và trấu là 15,5 tấn/chuồng/2 tháng; gà chết TT: 37-50 con/ngày; chai lọ, bao 

bì, kim tiêm: 41kg/ngày 

- Chất thải nguy hại: 

+ Nguồn phát sinh: Do hoạt động của văn phòng: Thay hộp mực máy in; 

Do hoạt động bảo trì, bảo dưỡng xe; Gà chết do dịch bệnh 

+ Quy mô (khối lượng): ước lượng cụ thể: 

- Tiếng ồn, độ rung (nguồn phát sinh và quy chuẩn áp dụng)  

- Các tác động khác (nếu có) 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án:  

5.4.1. Trong giai đoạn xây dựng 

- Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt ưu tiên tuyển công nhân lao động là người 

dân địa phương, không lưu trú qua đêm tại công trường. Bố trí nhà vệ sinh tạm, 

ưu tiên xây dựng các hạng mục có nhà vệ sinh trước;  

+ Đối với nước mưa chảy tràn: Tiến hành đào rãnh thu nước mưa xung 

quanh khu đất dự án để thoát nước mưa chảy tràn theo địa hình. Đất đá lắng 

xuống rãnh sẽ được nạo vét và tận dụng để san lấp mặt bằng 

+ Đối với nước thải xây dựng: tận dụng tái sử dụng hoàn toàn, không thải 

bỏ 

- Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

+ Phát quang, đào đắp đất, hoạt động xây dựng theo phương pháp cuốn 

chiếu 

+ Phun tưới nước giảm bụi 4 lần/ngày 

+ Che đậy, phủ bạt hoặc chứa vật liệu xây dựng trong kho 

+ Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng được che đậy, 

phủ kín bạt. 
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+ Lập kế hoạch tiến độ thi công, tránh chồng chéo 

+ Dọn vệ sinh sau khi kết thúc ngày làm việc 

+ Hoàn thành hạng mục nào thì tiến hành trồng cây xanh tới đó 

+ Trang bị quần áo bảo hộ lao động cho công nhân,…. 

+ Định kỳ duy tu bảo dưỡng tuyến đường nông thôn,… 

- Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn: 

CTR sinh hoạt hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng tại địa phương; 

CTR xây dựng tận dụng xà bần để san lấp; bao bì xi măng, thùng sơn bán phế 

liệu,…; giấy chà nhám, cây lăn sơn thu gom vận chuyển đi cùng với rác sinh 

hoạt 

Rác thực vật: bụi, cỏ: phơi khô, đốt; cây bạch đàn: cho dân làm củi đốt 

- Các công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại: 

Bố trí thùng chứa có nắp đậy và khu vực riêng biệt để chứa, khi kết thúc 

thời gian xây dựng hoặc khi lượng CTNH phát sinh nhiều sẽ liên hệ với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định 

5.4.2. Trong giai đoạn hoạt động 

- Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại, định kỳ thuê xe 

hút hầm cầu đến hút đi xử lý;  

+ Đối với nước khử trùng: phát sinh ít nên được chứa trong hầm riêng, 

sau đó cho bốc hơi, tự thấm; 

+ Đối với nước mưa tại các dãy chuồng được thu gom theo hệ thống 

mương, cống BTCT được đặt ngầm, sau đó đấu nối vào ao chứa nước mưa phía 

sau của trang trại. 

+ Không có công trình xử lý nước thải chăn nuôi 

- Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

+ Phân cụm và bố trí trục đường giao thông nội bộ, khu vực chăn nuôi an 

toàn và các công trình bảo vệ môi trường riêng biệt 

+ Đường giao thông nội bộ của dự án được đầm chặt, rải đá mi để hạn chế 

bụi; 

+ Dọc theo các đường nội bộ, bố trí trồng cây xanh nhằm hạn chế bụi và 

khí thải, đồng thời tạo cảnh quan môi trường, bóng mát cho khu vực hoạt động. 
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+ Đình kỳ 2 lần/ngày, bố trí nhân viên phun nước đường đi nội bộ  

+ Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án, yêu cầu tắt máy khi 

trong thời gian xe chờ…; 

+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng xe 

+ Vệ sinh, phun xịt sát khuẩn, khử mùi các xe vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm, phân gà lần trấu,… 

+ Không vận chuyển vào giờ cao điểm 

+ Lắp đặt hệ thống phun sương chế phẩm khử mùi sau quạt hút cưỡng bức 

+ Trồng cây xanh 

- Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn: 

+ CTR sinh hoạt bố trí khu vực lưu trữ hợp vệ sinh và hợp đồng với đơn 

vị thu gom tại địa phương,  

+ CTR từ chăn nuôi: phân gà lẫn trấu được dọn duy nhất 1 lần khi kết 

thúc chu kỳ nuôi (45-60 ngày). Sau đó đơn vị thu mua sẽ vận chuyển đi trong 

ngày; gà chết thông thường đốt âm ỉ bằng trấu tại nhà đốt xác gà xây dựng trong 

trang trại 

+ CTR sản xuất: bao bì được đơn vị thuê trại thu hồi; kim tiêm, chai lọ 

vắc xin được đơn vị thuê hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

- Các công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại: 

+ Bố trí kho lưu trữ đúng quy định, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom vận chuyển xử lý đúng quy định, lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho 

dự án. 

+Đối với gà chết do dịch bệnh thực hiện theo 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của BNN&PTNT 

+ Đối với thu gom và xử lý nước thải: Nêu các hạng mục công trình xử lý 

nước thải (hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom và xử lý nước thải); nguồn 

tiếp nhận; dòng thải ra môi trường, vị trí xả thải, phương thức xả thải (nếu có); 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng với các hệ số áp dụng cho từng nguồn 

nước thải; mục đích tái sử dụng nước thải sau xử lý (nếu có); thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục với camera theo dõi, giám sát (nếu có). 

+ Đối với xử lý bụi, khí thải: Nêu các hạng mục công trình xử lý bụi, khí 

thải (hệ thống, thiết bị thu gom và xử lý bụi, khí thải); dòng thải ra môi trường, 

vị trí xả thải, phương thức xả thải (nếu có); tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng với các hệ số áp dụng cho từng nguồn, khu vực phát thải; mục đích tái sử 
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dụng khí đốt sạch sau xử lý (nếu có); thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

với camera theo dõi, giám sát (nếu có). 

- Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

+ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường: Nêu các hạng mục công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường kèm 

theo các thông số kỹ thuật cơ bản. Công trình xử lý chất thải rắn thông thường 

phải thể hiện các thông tin, gồm: số lượng, quy mô, công suất, công nghệ; 

phương án thu gom, lưu giữ và xử lý hoặc chuyển giao xử lý. 

+ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

Nêu các hạng mục công trình lưu giữ chất thải nguy hại kèm theo các thông số 

kỹ thuật cơ bản. Công trình xử lý chất thải nguy hại phải thể hiện các thông tin, 

gồm: số lượng, quy mô, công suất, công nghệ; phương án thu gom, lưu giữ và 

xử lý hoặc chuyển giao xử lý. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung (nêu các 

công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung). 

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

+ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (nếu có): Nêu 

phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Trường hợp dự án phải có 

công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường thì thể hiện các thông tin, 

gồm: số lượng, quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và yêu cầu kỹ 

thuật đối với từng công trình. 

+ Các công trình, biện pháp khác (nếu có) 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án: Các 

nội dung, yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự án. 
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Chƣơng 1 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1 Thông tin về dự án 

a. Tên dự án 

- Tên dự án: TRẠI CHĂN NUÔI GÀ NHẬT THIÊN PHONG 

- Tên chủ dự án: HỘ KINH DOANH NGUYỄN THUÝ VI 

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

- Điện thoại: 

- Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thuý Vi là chủ hộ kinh doanh 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 

- Thời gian dự án đi vào vận hành chính thức: từ tháng 11/2023 

b. Vị trí địa lý 

 Dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” do Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thuý Vi làm chủ đầu tư có diện tích 58.373,56m
2
, được xây dựng tại khu vực 

Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Vị trí khu đất nằm cách ĐT. 766 khoảng 10-15km, cách khu dân cư tập 

trung khoảng 5km,  

- UBND xã Tân Hà khoảng 5km về hướng Tây Bắc. 

- Cách các công trình công cộng: UBND xã Tân Hà, trường học, Trạm y tế, 

chợ khoảng 5km trở lên 

- Dự án có khoảng cách an toàn đối với các trang trại chăn nuôi heo, gà, vịt 

xung quanh dự án trong vòng bán kính 1km, 

Qua đối chiếu phù hợp khoảng cách với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chuồng trại đối với trang trại gà an toàn sinh học được quy định tại Thông tư số 

04 /2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, phù hợp với các tiêu chí quy định về vị trí, địa điểm để xây 

dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung được Quy định tại Điều 7 

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban 

hành về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận và thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ 

NN&PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, 

được điều chỉnh bởi Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 02 tháng 01 năm 

2020 

Tứ cận dự án được thể hiện như sau: 
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- Phía Bắc: giáp đất sản xuất nông nghiệp 

- Phía Đông: giáp đất sản xuất nông nghiệp  

- Phía Nam: giáp đất sản xuất nông nghiệp và đường dân sinh 

- Phía Tây: giáp đất sản xuất nông nghiệp. 

Bảng 1-1Toạ độ khu đất dự án (VN-2000 BT) 

STT X Y STT X Y 

1 1221287,36 393656,31 6 1221580,04 393794,63 

2 1221317,44 393761,32 7 1221561,6 393720,38 

3 1221335,33 393811,75 8 1221529,01 393606,77 

4 1221356,99 393885,82 9 1221521,64 393595,36 

5 1221584,59 393825,09 10 1221481,72 393603,82 

(Nguồn: Bản đồ vị trí dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong”) 

 

Hình 1-1Sơ đồ vị trí khu vực dự án 

b. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nƣớc của dự án. 

 

c. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cƣ và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trƣờng. 
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Hiện trạng dân cư 

Trên đất dự án và xung quanh dự án hiện không có hộ dân nào sinh sống,  

gần dự án nhất khoảng 250-300m có hai chòi canh rẫy của người dân. Giáp ranh 

khu đất Dự án là đất trồng cao su, điều của người dân. 

Dự án cách khu dân cư gần nhất từ 5km về phía Đông Nam, các hộ dân thuộc 

xã Đông Hà (vì dự án sử dụng tuyến đường vào dự án nằm trên xã Đông Hà nên 

hầu hết sẽ ảnh hưởng đến người dân 2 bên đường xã Đông Hà) sinh sống dọc 

hai bên đường nhựa dẫn vào khu vực dự án 

Hiện trạng đường giao thông 

Vị trí dự án nằm cách xa các trục đường giao thông chính.  

Vị trí khu đất hiện nay nằm cách tỉnh lộ 766 khoảng 10-15 km; cách đường 

Nam Hà Z30A 1,5km về phía Nam; cách khu dân cư tập trung gần nhất khoảng 

5 km; cách UBND xã Đông Hà 9km về phía Đông Nam ; UBND xã Tân Hà 

5km về phía Tây Bắc, Khu Công nghiệp Đông Hà khoảng 3km về phía Tây 

Nam, các công trình công cộng: Trường học, Trạm y tế, chợ ..khoảng 8 - 10 km; 

cách suối Đục 200m về phía tây; phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chuồng trại đối với trang trại vịt an toàn sinh học được quy định tại Thông tư số 

04 /2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và phù hợp với các tiêu chí quy định về vị trí, địa điểm để 

xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung được Quy định tại Điều 

7 Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban 

hành về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 

Hệ thống sông suối ao hồ 

Trong khu vực đất dự án, Chủ dự án có tạo rãnh thoát nước mưa cho khu 

đất để tránh tình trạng ngập úng. Nước mưa theo rãnh thoát mưa dự án được 

thoát theo hướng tự nhiên ra suối Đục nằm ở phía Tây Bắc khu đất dự án cách 

khu đất dự án khoảng 200m (vào mùa khô suối thường không có nước, suối chủ 

yếu phục vụ quá trình thoát nước của các dự án xung quanh, không phục vụ cho 

mục đích sinh hoạt). Trong khu vực dự án không có ao, hồ, nào khác.  

Hệ thống núi đồi, khu bảo tồn, vườn quốc gia xung quanh khu vực dự án 

Trong bán kính 3km so với dự án không có khu bảo tồn, vườn quốc gia. 

Khu vực xung quanh dự án chủ yếu là đất trồng cây cao su, điều, keo lá tràm. 

Các công trình văn hoá, tôn giáo, di tích lịch sử 

Trong phạm vi 2km xung quanh dự án không có công trình văn hóa, tôn 
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giáo hay di tích lịch sử nào. 

Hiện trạng cấp thoát nước 

Khu vực Dự án hiện nay chưa có hệ thống cấp nước. Nước sử dụng cho 

sinh hoạt, tưới tiêu trong khu vực được lấy từ nước ngầm và nước mưa dự trữ.  

Khu vực dự án chưa có mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, hệ thống 

cống thoát nước thải và công trình xử lý. Nước mưa tại khu vực dự án được tiêu 

thoát tự nhiên. 

Hiện nay, nước tại khu vực dự án thoát theo địa hình tự nhiên chảy ra suối 

Đục (rộng 1-2m, sâu 0,5 – 1m) nằm ở phía Tây Bắc  khu đất dự án (vào mùa 

khô suối thường không có nước). Vào mùa mưa, nước từ con suối Đục này hợp 

lưu với các phụ lưu khác và cuối cùng chảy về sông La Ngà. 

Hiện trạng cấp điện 

Hiện nay khu vực thực hiện dự án chưa có nguồn điện. Dự kiến khi xây 

dựng chuồng trại, chủ dự án sẽ tiến hành hạ 01 trạm điện 03 pha với bình hạ thế 

350 KVA cung cấp điện cho hoạt động chăn nuôi của trại. Ngoài ra, chủ dự án 

sẽ trang bị 01Máy phát điện dự phòng công suất 200KVA/máy để đảm bảo cung 

cấp điện cho dự án hoạt động ổn định. 

Hiện trạng thông tin liên lạc 

Dịch vụ điện thoại cố định, di động đã được phủ sóng hầu hết bởi các nhà 

cung cấp lớn như VNPT, VinaPhone, Mobifone, Viettel,… nên tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc truyền tải thông tin khi dự án đi vào hoạt động. 

Các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án 

Cách dự án 1,2km về phía Tây Nam có trại gà Nguyễn Điển 1; trại vịt 

Công ty Phát Phú Thành, trại  chăn nuôi heo của công ty Đồng Hợp Thành, cách 

dự án 1,5 - 2km nằm về phía Tây Bắc và Bắc của dự án trại gà Nguyễn Điển 2, 

trại vịt công ty Trí Tuệ - LC, trại heo BAF BT1 

d. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự 

án. 

Mục tiêu: 

- Đầu tư xây dựng Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong với quy mô 

195.000 con. Bình quân một năm trang trại nuôi khoảng 4 lứa gà thịt và sản xuất 

ra 1.200 tấn thịt gà/năm để cung cấp thịt gà cho thị trường tiêu thụ trong nước. 

Doanh thu từ gà thịt ước tính khoảng 50 tỷ đồng/năm. Trong đó, chi phí sản xuất 

vận hành của trang trại là 30 tỷ. Vậy doanh thu của trang trại còn lại trong 1 năm 

sản xuất là 20 tỷ. 
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- Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương; 

chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa 

phương và đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh. 

Quy mô, công suất: 

Trang trại nuôi với công suất 195.000 con gà thịt.  

Đầu tư 16 dãy chuồng nuôi, diện tích mỗi chuồng là: 1.704,2m
2
, tổng diện 

tích chuồng nuôi là 27.267,84m
2
. Với 16 dãy chuồng nuôi, trang trại nuôi theo 

hình thức cuốn chiếu. Nghĩa là dự án sẽ thả gà lần lượt vào từng dãy chuồng 

cách nhau khoảng 2 tuần, cho tới khi thả đủ 195.000 con gà vào 16 dãy chuồng. 

Công nghệ: Nuôi gà thịt với công nghệ chuồng lạnh, khô, không phát sinh 

nước thải, hệ thống chuồng nuôi nhập khẩu từ Đức 

1.2 Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Dự án có tổng diện tích khu đất là 58.373,56m
2
. Trong đó, diện tích xây 

dựng các hạng mục công trình chính là 27.267,84 m
2
 chiếm 46,71%; diện tích 

xây dựng các hạng mục công trình phụ là 1.481m
2
 chiếm 2,54%;  diện tích các 

hạng mục bảo vệ môi trường là 698m
2
 chiếm 1,2%; Diện tích sân bãi, đường 

giao thông nội bộ là 3.800m
2
 chiếm tỉ lệ 6,51%; Diện tích đất cây xanh, thảm cỏ 

là 26.522,72m
2
 chiếm tỉ lệ 45,44%;  

Bảng 1-2 Các hạng mục công trình của dự án 

Stt 
Hạng mục công 

trình 

Kích thƣớc Số 

lƣợng 

Tổng DT 

(m
2
) 

Tỉ lệ 

(%) D (m) R (m) DT (m
2
) 

I 
Hạng mục công 

trình chính 
    27.267,84 46,71 

1 Nhà nuôi gà 105,2 16,2 1.740,2 16 27.267,84 46,71 

II 
Hạng mục công 

trình phụ trợ 
    1.481 2,54 

2 
Nhà bảo vệ + 

tắm sát trùng 
10 8 80 1 80 0,14 

3 Nhà sát trùng xe 14 4,5 63 1 63 0,11 

4 Nhà để xe 16 8 128 1 128 0,22 
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5 Nhà văn phòng 10 10 100 1 100 0,17 

6 Nhà ở kỹ thuật 28 8 224 1 224 0,38 

7 Nhà ăn 12 12 144 1 114 0,25 

8 
Nhà để máy phát 

điện 
8 6 48 1 48 0,08 

9 Trạm hạ thế 3 3 9 1 9 0,02 

10 Hồ nước ngầm 15 10 150 2 300 0,51 

11 Tháp nước 16m
3
 5 5 25 1 25 0,04 

12 Nhà kho 27 8 216 1 216 0,37 

13 Silo cám 3 3 9 16 144 0,25 

III 
Công trình bảo 

vệ môi trƣờng 
    698 1,2 

14 
Nhà mổ khám và 

huỷ gà 
11 6 66 1 66 0,11 

15 

Nhà chứa 

CTRTT và 

CTNH 

8 4 32 1 32 0,05 

16 
Hồ thu nước 

mưa 
30 10 300 2 600 1,03 

IV 
Sân bãi, đƣờng 

nội bộ 
    3.800 6,51 

V 
Cây xanh, thảm 

cỏ 
    26.522,72 45,44 

 Tổng cộng     58.373,56 100 

(Nguồn: Báo cáo dự án đầu tư của dự án) 

Phương án bố trí tổng mặt bằng áp dụng cho dự án tuân thủ tốt nội dung 

“Thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn tại Việt Nam”. Toàn bộ 
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khu trang trại được dựng hàng rào ngăn cách với bên ngoài. Khu chăn nuôi được 

trang bị các dây chuyền công nghệ hiện đại, được tự động hóa từ khâu cung cấp 

thức ăn đến khâu cung cấp nước, các nhà nuôi gà được bố trí thành dãy liên 

hoàn. 

Khu vực văn phòng, nhà ở, nhà ăn của cán bộ kỹ thuật, công nhân được bố 

trí gần cổng, cách xa khu chăn nuôi. 

Ao chứa nước được bố trí ở phía bắc, cách xa các hạng mục chuồng nuôi 

và khu nhà ở công nhân, xung quanh trồng cây để hấp thụ mùi. 

a. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Trại gà: 

- Diện tích: 1.704,2 m
2
/chuồng x 16 chuồng = 27.267,84m

2
, chiều cao: 

4,0m, Số lượng: 16, có thể đảm bảo quy mô chăn nuôi 195.000 gà thịt thương 

phẩm 

- Kết cấu mái vòm, lợp tôn AZ 150 mạ màu dày 0,45mm; chân tường xây 

gạch 100mm cao 0,5m, phần còn lại lắp hệ thống bạt hông di động dễ dàng điều 

chỉnh để lấy ánh sáng và nhiệt độ; nền tráng xi măng;  

- Trong mỗi dãy chuồng, bố trí khu vực cách ly ở cuối mỗi dãy. Gà nghi ngờ 

được đưa ra khu cách ly ở cuối mỗi nhà để cách ly và theo dõi, điều trị. 

- Trong mỗi dãy nhà chăn nuôi có hệ thống xilo tự động để cấp thức ăn, hệ 

thống máng uống, hệ thống làm mát, hệ thống thông gió tự động, hệ thống thu 

gom và vệ sinh chuồng trại tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc và phát triển 

của gà. Dây chuyền nuôi là hệ thống dây chuyền khép kín, với hệ thống dãy 

chuồng có bố trí rào cách ly để hạn chế dịch bệnh. Điều khiển và khống chế 

nhiệt độ, độ ẩm của chuồng một cách tự động hóa và phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển của gà. 

Thiết kế khoảng trống từ quạt hút đến nơi gà ở rộng 1x10m; khoảng trống 

từ giàn lạnh đến khu gà ở rộng 2x10m; khoảng cách không gian để lấy gió của 

hệ thống giàn lạnh là 3x10m. Chung quanh chuồng gà chừa hành lang rộng 2m 

để vận chuyển thức ăn, đi lại chăm sóc đàn gà 

b. Các hạng mục công trình phụ của dự án 

Nhà bảo vệ + tắm sát trùng: 

- Diện tích: 80m
2
, Số lượng: 01 

- Kết cấu nhà bảo vệ: nhẹ, mái lợp tôn AZ 150 mạ màu dày 0,45mm;tường 

xây gạch 100mm, tô trát 2 mặt và sơn nước; nền lát gạch 600 x 600. 

- Kết cấu nhà sát trùng người: mái lợp tôn AZ 150 mạ màu dày 0,45mm, có 

lớp cách nhiệt; tường xây gạch ống dày 100, ốp gạch men cao 2m; nềnlát gạch 

600 x 600 nhám. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  31 

Nhà sát trùng xe: 

- Diện tích: 63 m
2
, Số lượng: 01 

- Hố sát trùng xe bố trí phía sau cổng ra vào để xe tải chạy vào hố sát trùng, 

trong hố luôn luôn có nước, trên có mái lợp tôn AZ 150 mạ màu dày 0,45mm, 2 

bên xây tường cao tới mái. 

Nhà để xe: 

- Diện tích: 128 m
2
, Số lượng: 01 

- Kết cấu nhà để xe: mái lợp tôn AZ 150 mạ màu dày 0,45mm; nền xi 

măng, không xây tường. 

Nhà văn phòng: 

- Diện tích: 100m
2
, Số lượng: 01 

- Mái lợp tôn AZ 150 mạ màu, dày 0,45mm, có lớp cách nhiệt; tường xây 

gạch ống dày 100, ốp gạch men; nền lát gạch 600 x 600. 

Nhà ở kỹ thuật: 

- Diện tích xây dựng: 224m
2
, Số lượng: 01. 

- Kết cấu: Mái lợp tôn AZ 150 mạ màu, dày 0,45mm, có lớp cách nhiệt; tường 

xây gạch ống dày 100, ốp gạch men; nền lát gạch 600 x 600, cửa nhôm 

Nhà ăn  

- Diện tích xây dựng: 144m
2
  

- Số lượng: 01. 

- Mái lợp tôn AZ 150 mạ màu, dày 0,45mm, có lớp cách nhiệt; tường xây 

gạch ống dày 100, ốp gạch men; nền lát gạch 600 x 600 

Nhà để máy phát điện: 

- Diện tích xây dựng: 48 m
2
 

- Móng BTCT; nền bê tông; tường xây gạch tô 2 mặt cao 2m, phía trên 

dùng lưới B40 khung sắt V3; mái lợp tôn màu. 

Trạm hạ thế: 

- Diện tích xây dựng: 9 m
2
 

- Móng BTCT; nền bê tông; tường xây gạch tô 2 mặt cao 2m, phía trên 

dùng lưới B40 khung sắt V3; mái lợp tôn màu 

Bể nƣớc ngầm: 

 Diện tích: 150m
2
, số lượng 2 cái 

Nền: 

+ Láng vữa nền có đánh 

màu dày 3cm, M75 

+ Quét Flinkote chống 

thấm 2 nước 

+ Đáy bể bằng BTCT 

M200 dày 200 

+ Bê tông lót đá 4x6 

M100 dày 100 

+ Đất nền đầm chặt, 

K=0,95. 

Tường: 

+ Quét vôi phần tường 

ngoài nổi trên đất 

+ Quét Sika chống thấm 

mặt trong 

+ Quét Flinkote chống 

thấm mặt ngoài 
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+ Trát tường vữa M75 2 

mặt 

+ Tường gạch xây thẻ 

dày 200 

Sàn bể lọc: 

+ Lắp tầng lọc nước đá 

+cát + than 

+ Lắp ống PVC D34 

a=200 thoát nước 

+ Đáy sàn bằng BTCT 

M200

Nhà kho (trấu, thuốc thú y, dụng cụ) 

- Diện tích: 216m
2
, Số lượng: 01 

- Mái lợp tôn AZ150 mạ màu, dày 0,45mm, có lớp cách nhiệt; tường xây 

gạch ống dày 200, sơn nước; nền tráng xi măng 

Cổng: 

 Thép hộp 60x120x2,5 

 Mặt bịt tole phẳng dày 2mm 

 4 bánh xe sắt D70 

 Đường ray trượt L=12,5m 

 BTCT đá 1x2 M200 

Hàng rào: 

 Tường xây gạch block 

 Giằng tường 100x100 

 Cột BTCT 200x200 

c. Các hoạt động của dự án 

 Sau khi chuồng trại xây dựng xong, sẽ bắt đầu các hoạt động chăn nuôi: 

- Chuẩn bị chuồng nuôi: vệ sinh và sát trùng chuồng trại; vệ sinh dụng cụ, 

thiết bị chăn nuôi; sát trùng trấu và ô úm; chuẩn bị thức ăn và nguồn nước sạch 

để cung cấp cho gà uống theo tiêu chuẩn nước uống cho gia cầm QCVN 01-

39:2011/BNNPTNT. 

- Tiếp nhận con giống: gà con giống nhập về tới trại được cán bộ trại xác 

nhận chất lượng và số lượng gà con thông qua quan sát ngoại quan, hóa đơn, 

giấy chứng nhận kiểm dịch, công bố chất lượng của nhà cung cấp 

- Nuôi dưỡng: khi tiếp nhận gà con sẽ sử dụng đèn điện sưởi, sẽ có 3 giai 

đoạn chăm sóc gà, giai đoạn 1 từ 1 -22 ngày tuổi, giai đoạn 2 chăm sóc gà phát 

triển từ 23 – 42 ngày tuổi, giai đoạn 3 chăm sóc gà vỗ béo từ ngày thứ 43 trở đi 

tới khi xuất bán (dao động từ 45 – 60 ngày). Hàng ngày, trong các giai đoạn 

nuôi gà được theo dõi và chăm sóc theo đúng quy trình, tiêm phòng vắc xin 

- Xuất chuồng: sau thời gian nuôi dưỡng khoảng 2 tháng, gà đạt trọng 

lượng từ 3 – 3,5kg sẽ được xuất bán 
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- Vệ sinh và sát trùng chuồng cho đợt nuôi mới: sau khi gà xuất bán, dự án 

sẽ tiến hành vệ sinh chuồng, dụng cụ chăn nuôi, tiêu độc khử trùng và để trống 

chuồng 2 tuần trước khi bắt đầu đợt nuôi mới. 

d. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

Hạng mục  Giai đoạn xây dựng Giai đoạn vận hành thƣơng mại 

Thu gom và 

thoát nước mưa 

- Áp dụng các biện 

pháp trình bày trong 

chương 3. Không có 

công trình xử lý 

- Hệ thống thu gom nước mưa tại 

các dãy chuồng, mương hở BTCT 

D400. 

- Ao chứa nước mưa: số lượng 2 ao, 

diện tích 600m
2
 

- Đây là các công trình thu gom, 

không phải công trình xử lý 

Thu gom và 

thoát nước thải 

- Áp dụng các biện 

pháp trình bày trong 

chương 3.  

- Không có công trình thu gom vì 

không phát sinh nước thải chăn 

nuôi.  

Xử lý nước thải - Áp dụng các biện 

pháp trình bày trong 

chương 3.  

- Hầm tự hoại xử lý nước thải sinh 

hoạt: số lượng 2 hầm, khối tích 

4,8m
3
/hầm Định kỳ thuê xe hút hầm 

tới hút mang đi xử lý. 

- Đây là công trình lưu chứa, không 

phải công trình xử lý nước thải. 

Xử lý bụi, khí 

thải 

- Áp dụng các biện 

pháp trình bày trong 

chương 3. 

 

- Hệ thống phun sương khử mùi 

phía sau các quạt hút có phun chế 

phẩm sinh học pha nước 

Và áp dụng các biện pháp trình bày 

trong chương 3. 

- Không có công trình xử lý 

Lưu giữ, xử lý 

chất thải rắn 

thông thường 

- Áp dụng các biện 

pháp trình bày trong 

chương 3. 

- không có công trình 

xử lý 

- Trang bị các thùng chứa rác sinh 

hoạt. 

- Nhà đốt xác gà chết không do dịch 

bệnh 

- Và áp dụng các biện pháp trình 

bày trong chương 3 

- Không có công trình xử lý 

Lưu giữ, xử lý - Áp dụng các biện - Kho chứa CTNH: diện tích 16m
2
. 
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chất thải nguy 

hại 

pháp trình bày trong 

chương 3 

- Không có công trình xử 

lý 

Là công trình lưu chứa không phải 

xử lý. 

- Áp dụng các biện pháp trình bày 

trong chương 3 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường. 

1.3 Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nƣớc và các sản phẩm của dự án 

1.3.1 Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng 

a. Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 

 Vật liệu xây dựng 

Trong giai đoạn này nguyên vật liệu chính là: cát xây dựng, gạch thẻ, đá 

dăm, đá 1x2, đá 4x6, xi măng, sắt thép, sơn,… 

Các loại vật liệu trên sẽ được vận chuyển đến công trình từ các nhà cung 

cấp trong địa bàn huyện Đức Linh, cách dự án trung bình 20 - 25km. 

Phương án vận chuyển: Chủ dự án hợp đồng với các nhà cung cấp vận 

chuyển nguyên vật liệu đến khu đất thực hiện dự án. Xe vận chuyển vật liệu là 

xe tải 10 tấn, có thùng, trong quá trình vận chuyển thùng xe được phủ bạt kín để 

hạn chế bụi và đất cát rơi vãi, ảnh hưởng đến môi trường hai bên đường vận 

chuyển. 

Bảng 1-3 Khối lƣợng vật liệu xây dựng của dự án 

TT Các loại vật liệu ĐVT Khối lƣợng vật liệu 

1 Gạch các loại Tấn 2.269 

2 Đá các loại Tấn 851 

3 Cát các loại Tấn 1.135 

4 Xi măng Tấn 851 

5 Sắt thép Tấn 511 

6 Sơn nước, bột trét Tấn 57 

Tổng  5.673 

(Nguồn: Tài liệu dự toán của Dự án) 
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Nguyên nhiên liệu phục vụ xây dựng dự án bao gồm gạch, cát, đá, xi măng, 

sắt thép, sơn với khối lượng khoảng 5.673 tấn. Các vật tư này được lấy từ các 

đại lý phân phối vật liệu xây dựng trong địa bàn huyện Đức Linh, cách dự án 

khoảng 10 – 15 km. 

 Nhiên liệu 

Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án sử dụng dầu DO cho nhiều máy 

móc, thiết bị, với định mức tiêu thụ nhiên liệu như sau: 

Bảng 1-4 Tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của một số thiết bị xây dựng 

STT Tên thiết bị Số ƣợng 
Nhiên liệu 1 giờ 

(Lít/giờ) 

Nhiên liệu tiêu hao 1 

giờ (kg) 

1 Xe ủi 2 57,5 50,00 

2 Máy đào 1 25 21,75 

3 Xe tải 15 tấn 3 34,5 30,02 

4 Máy xúc đất 2 47,5 41,33 

5 Máy san tự 

hành 

2 48,75 42,41 

6 Máy đầm 9T 2 45 39,15 

7 Xe lu 2 8 6,96 

8 Cần trục 1 50 43,5 

  Tổng cộng     275,12 

Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi tổng hợp (Ghi chú: 1 lít dầu = 

0,87 kg dầu) 

Nguồn cung cấp nhiên liệu sẽ được Chủ dự án mua tại đại lý phân phối 

xăng dầu trong huyện Đức Linh, cách dự án 10-15km, tại dự án không dự trữ 

xăng dầu. 

 Nhu cầu cung cấp điện 

Điện dùng trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là để phục vụ hoạt động xây 

dựng như cắt, hàn, trộn bê tông,… và chiếu sáng cho công trình vào ban đêm. 

Dự án không tiến hành xây dựng vào ban đêm nên lượng điện cung cấp cho Dự 
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án giai đoạn này không đáng kể và các hoạt động xây dựng tiêu thụ điện thay 

đổi tùy theo nhu cầu sử dụng, khó xác định số liệu cụ thể.  

Hiện nay khu vực thực hiện dự án chưa có đường dây điện đi ngang qua, 

khi bắt đầu xây dựng, chủ dự án sẽ phải liên hệ với điện lực huyện Đức Linh để 

lắp đặt đường dây 22kv vào dự án, sau đó tiến hành hạ 01 trạm điện 03 pha với 

bình hạ thế 350 KVA cung cấp điện cho hoạt động chăn nuôi của trại. Ngoài ra, 

Công ty sẽ trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 200KVA/máy để đảm 

bảo cung cấp điện cho dự án. 

 Nhu cầu cung cấp nước 

Áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 33: 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường 

ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, điều 3.2, bảng 3.1, nhu cầu sử dụng nước 

sinh hoạt của công nhân là 100 lít/người.ngày.  

- Giai đoạn xây dựng dự kiến có 50 công nhân làm việc tại dự án. Do đó, 

lượng nước sinh hoạt sử dụng trong giai đoạn xây dựng là 45 lít/ngày.nguời x 50 

người = 2,25 m
3
/ngày. Ngoài ra, còn có lượng nước dùng cho nhu cầu xây dựng 

như sau: 

+ Do bê tông sử dụng xây dựng cho các hạng mục Dự án chính là bê tông 

tươi thương phẩm mua từ các Cơ sở trên địa bàn huyện. Vì vậy, nhu cầu sử dụng 

nước trộn bê tông là không phát sinh. Lượng nước dùng cho hoạt động trộn vữa 

xây dựng khoảng 6,0 m
3
/ngày;  

+ Nước vệ sinh dụng cụ xây dựng: 1m
3
 (5 thùng 200 lít để ngâm rửa dụng 

cụ) 

- Lượng nước tưới đường giảm thiểu bụi: Áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 

33: 2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, 

nhu cầu sử dụng nước cho tưới bằng cơ giới, mặt đường hoặc quảng trường đã 

hoàn thiện là 1,5l/m
2
, khu dự án chưa hoàn thiện nên lượng nước là 3,0 lit/m

2
. 

Diện tích các hạng mục công trình xây dựng có tổng diện tích 33.246,84m
2
, việc 

thi công thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu, diện tích tác động thi công xây 

dựng trong cùng thời điểm khoảng 2.000 m
2
 (bao gồm đường giao thông và thi 

công xây dựng). Vậy, tổng lượng nước tưới chống bụi là (tưới 02 lần/ngày): 

2000 m
2
 x 3,0 lít nước/m

2
/lần = 6m

3
/lần x 02 lần/ngày =12m

3
/ngày 

- Lượng nước tưới đường giảm thiểu bụi ngoài dự án (đoạn từ quốc lộ 1A 

vào tới dự án) được chủ dự án thuê xe tưới nên không tính toán trong phần nước 

sử dụng trong giai đoạn xây dựng tại dự án. 

Vậy tổng lƣợng nƣớc sử dụng trong quá trình xây dựng là: 

21,25m
3
/ngày.đêm. 
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Hiện nay cạnh dự án chưa có hệ thống cấp nước đi ngang qua, do đó nguồn 

cung cấp nước của dự án trong giai đoạn xây dựng (bao gồm nước giảm thiểu 

bụi) sẽ lấy từ nguồn nước ngầm (hiện tại khu vực dự án đã có 1 giếng nước 

ngầm hiện hữu trên khu đất dự án, trong thời gian xây dựng sẽ sử dụng nguồn 

nước ngầm). 

b. Trong giai đoạn hoạt động 

 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu: Các nguồn nguyên, nhiên vật liệu chính 

được sử dụng tại trang trại được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 1-5 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 

St

t 
Tên thƣơng mại Đơn vị Xuất xứ Mục đích 

Định 

mức 

tiêu thụ  

Cám sử dụng 

1 Cám cho gà con từ 1-

21 ngày tuổi (mã số 

2101 có 21% đạm) 

g/ngày/con Công ty 

CP 

Nuôi dưỡng 

40 

2 Cám cho gà choai từ 

22-42 ngày tuổi (mã 

số 2201 có 19% đạm) 

g/ngày/con Công ty 

CP 

Nuôi dưỡng 

50 

3 Cám cho gà nuôi vỗ 

béo từ 43 ngày tới 

khi xuất bán (mã số 

2302 có 17% đạm) 

g/ngày/con Công ty 

CP 

Nuôi dưỡng 

60 

Thuốc, hóa chất sử dụng 

1 Chlorine Kg Việt Nam Sát trùng 

chuồng trại 

Theo 

nhà sản 

xuất 2 Formol Kg C.ty 

Thuận 

Phong 

3 Thuốc tím Lọ Việt Nam 

4 Virkon S Kg Bayer Việt 

Nam 
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5 Vôi bột Kg Việt Nam 

6 Thuốc diệt cỏ Lọ Việt Nam Diệt cỏ 

7 Thuốc diệt chuột Lọ Việt Nam Diệt chuột, 

côn trùng 

8 Anagin  Kg/ngày Việt Nam Giảm sốt Theo 

bác sỹ 

thú y 9 Streptomycin Lọ 

100mg/ngày 
Hanvet 

Thuốc 

kháng sinh 

10 Getamycin 4% Túi 4g/ngày Hanvet 

11 Enrotis L.A Lọ 

1000mg/ngày 
Hanvet 

12 Ampicilin 
Lọ 

500mg/ngày 

Cty CP 

thuốc thú 

y TW1 

13 Penicillin 
Lọ, 1 

ml/ngày 

Cty CP 

thuốc thú 

y TW1 

14 Nova-Mycoplasma Gói 1kg/ngày ANOVA 

15 Nova-Ampi.co Gói 1kg/ngày ANOVA 

16 Maxxin Lọ 

100ml/ngày 
Hanvet 

Thuốc đặc 

trị 

17 Hansone  Lọ 

100ml/ngày 
Hanvet 

Vắc xin 

18 Polycan Lọ 

100ml/ngày 
Hanvet 

19 Reassortant Avian 

Influenza Chai 

500ml/ngày 

Cty CP 

thuốc thú 

y Trung 

Ương I  

Phòng bệnh 

cúm H5N1 
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20 Vaccine Newcastle 

Lọ 25ds/ngày 

Cty thuốc 

thú y TW 

II  

Vắc xin 

phòng dịch 

tả 

Nhiên liệu chạy máy phát điện 

1 Dầu DO Lít/giờ Việt Nam Máy phát 

điện 

45 

(Nguồn: Chủ dự án cung cấp) 

Dự án sử dụng 100% lượng cám chế biến sẵn do Công ty CP cung cấp, 

không sử dụng thêm các sản phẩm phối trộn khác. Tổng khối lượng cám gà tại 

dự án ước tính khoảng 11.700kg/ngày (trung bình 60g/con/ngày). Ngoài sử dụng 

cám và chế phẩm, Chủ dự án sử dụng các loại thuốc khử trùng, thuốc thú y, 

thuốc bổ và vôi bột phục vụ công tác khử trùng chuồng trại định kỳ, vệ sinh 

chuồng trại. Tất cả các loại thuốc thú y sử dụng cho hoạt động của trang trại đều 

nằm trong danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa 

chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam theo Quyết định số 

04/2006/QĐ-BNN ngày 12/01/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc công bố Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất 

dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho Dự án được lấy từ mạng lưới điện tại khu vực. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với Điện lực Đức Linh lập phương án và xây dựng 

hệ thống điện riêng cho dự án nối từ ngoài đường Nam Hà Z30A vào dự án 

(khoảng 5km). 

Lượng điện năng tiêu thụ cho các mục đích sau: 

- Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ chăn nuôi. 

- Sinh hoạt công nhân viên (thắp sáng, quạt máy,….) 

Ước tính nhu cầu điện cần thiết cho Dự án khoảng 280.000KWh/năm. 

Dự án có trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 200 KVA sử dụng 

nhiên liệu dầu diesel (DO) để dự phòng trong trường hợp mất điện. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Lượng nước sử dụng trong Dự án chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 

công nhân lao động, nhu cầu chăn nuôi và dùng trong tưới cây, chữa cháy. Do 
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đó, nguồn nước trong dự án đủ để cung cấp cho hoạt động của dự án. Nhu cầu 

sử dụng nước tính toán như sau: 

*Nƣớc dùng cho sinh hoạt:  

Tổng số lao động khi Dự án đi vào hoạt động ổn định là 40 người (tính theo 

số lượngnguoiwf của đơn vị thuê), theo TCXDVN 33:2006, điều 3.2, bảng 3.1, 

nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là 100 lít/người.ngày: Qsh= 40 × 100 = 4.000 

lít/ngày = 4 m
3
/ngày.  

Nước thải sinh hoạt phát sinh là 4 m
3
/ngày (tính bằng 100% nhu cầu cấp 

nước sinh hoạt). 

*Nƣớc dùng cho nhà bếp 

Nước dùng cho nhà bếp ước tính khoảng 10% lưu lượng nước dùng cho 

sinh hoạt 

Qnhà bếp = 10% Qsh = 10% x 4 = 0,4 m
3
/ngày. 

*Nƣớc dùng cho hoạt động chăn nuôi gà 

Dự án nuôi gà thịt theo hình thức khô, xử dụng trấu lót nền, không phát 

sinh nước thải.  

Số lượng gà có mặt thường xuyên trong trại là 195.000 con thì nhu cầu 

dùng nước được tính như sau: 

+ Nhu cầu nƣớc uống: Theo Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà thịt - Công 

ty CP, trước khi cho gà uống, nguồn nước sẽ được xử lý và đạt chuẩn theo 

QCVN 01-39:2011/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước 

dùng trong chăn nuôi, định mức là 0,3 lít/con/ngày, với tổng đàn gà của trang 

trại là 150.000 con, nhu cầu sử dụng nước uống cho gà là:  

Qnước= 0,3 × 195.000 = 58.500 lít/ngày = 58,5 m
3
/ngày.  

+ Nƣớc cấp cho hệ thống làm mát 

Bể nước làm mát mỗi chuồng nuôi có dung tích 2 m
3
. Tuy nhiên lượng 

nước này được sử dụng tuần hoàn, chỉ bổ sung khoảng 1,0 m
3
/ngày/bể. Lượng 

nước cấp cho hệ thống làm mát của trại (16 dãy) trung bình khoảng 16 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc cấp khử trùng 

- Nước phun khử trùng xe ước tính khoảng 30 lít/xe/lần, số lượng xe vào 

trại trung bình khoảng 10 xe/ngày. Lượng nước khử trùng xe khoảng 0,3 

m
3
/ngày. 
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- Nước phun khử trùng, tắm sát trùng người ra vào trại mỗi ngày khoảng 15 

lít/người/lần, ước tính khoảng 30 người. Lượng nước phát sinh khoảng 0,45 

m
3
/ngày 

- Nước tắm khử trùng công nhân khoảng 15 lít/người/lần, với 32 người 

(trực tiếp nuôi gà). Lượng nước khử trùng người khoảng 0,48 m
3
/ngày.  

Tổng lượng nước cấp khử trùng ước tính khoảng 1,23 m
3
/ngày. 

*Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc cho sinh hoạt và chăn nuôi đƣợc thống kê 

qua bảng sau: 

Bảng 1-6 Nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án 

Stt Mục đích sử dụng 
Nhu cầu 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

1 
Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân 

viên 
4 

 

2 Nước cấp cho nhà bếp 0,4  

3 Nước cấp cho gà uống 58,5  

4 Nước cấp cho hệ thống làm mát 16 Sử dụng tuần 

hoàn , cấp bổ 

sung 5 Nước cấp khử trùng (xe, người ra vào) 0,3 + 0,45 = 0,66 

6 Nước cấp tắm khử trùng công nhân 0,48  

 Tổng 80,04  

Như vây, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và chăn nuôi thì nhu cầu sử 

dụng nước là 80,04 m
3
/ngày đêm. 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước thì nhu cầu xả thải được tính 100% của 

nhu cầu sử dụng nước của nước cấp sinh hoạt, nước cấp nhà bếp, tắm khử trùng 

công nhân là 4,88 m
3
/ngày đêm;  Vậy tổng lượng nước thải ra của dự án: 4,88 

m
3
/ngày.đêm. 

*Nƣớc tƣới cây, tƣới đƣờng: 

- Nước tưới cây trong khuôn viên Dự án: Ngoài nhu cầu sử dụng nước trên, 

trại còn có nhu cầu sử dụng nước phục vụ tưới cây trong khuôn viên trại với lưu 

lượng tính toán là: 0,5 lít/m
2
/ngày × 26.522,72 m

2
 = 13,26 m

3
/ngày (Theo tiêu 

chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006 Bộ Xây dựng ban hành ngày 17 tháng 03 
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năm 2006 về “Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình”). Tuy nhiên trên 

thực tế, loại cây trồng cách ly cho khu đất của Dự án là cây bạch đàn, loại cây 

chịu hạn. Chủ dự án sẽ tiến hành trồng cây con vào mùa mưa để giảm được số 

lượng cây chết và nước tưới. 

- Diện tích đường giao thông nội bộ của dự án là 3.800m
2
, vậy tổng lượng 

nước tưới chống bụi là (tưới 02 lần/ngày): 3.800 x 0,5 lít/m
2
/ngày x 02 lần/ngày 

= 3,8 m
3
/ngày.  

*Nƣớc PCCC 

Dự tính khi có sự cố cháy, lượng nước cần để chữa cháy có lưu lượng q = 

10 lít/s, theo TCVN 2622-1995, số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy. 

Như vậy, lưu lượng cần để chữa cháy liên tục trong vòng 90 phút: Qcc = 54m
3
. 

Bể nước cấp cho toàn trại thể tích 400 m
3
 nên đảm bảo lưu lượng nước cần thiết 

cho chữa cháy. Nguồn nước cung cấp cho hoạt động chữa cháy được lấy từ 

nguồn nước ngầm. Do nước PCCC chỉ sử dụng khi có sự cố cháy, không sử 

dụng thường xuyên hàng ngày nên lượng nước PCCC được tách riêng ra khỏi 

nhu cầu dùng nước hàng ngày của Dự án. 

1.3.2 Nguồn cung cấp điện, nƣớc: 

Điện được cung cấp từ lưới điện quốc gia, điện lực Đức Linh 

Nước phục vụ cho hoạt động của Dự án được lấy từ nguồn nước ngầm 

trong khu vực dự án. 

Theo tài liệu tham khảo của “Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất 

của Hợp tác xã cung cấp nước sạch sinh hoạt tại xã Tân Hà, 2016” do Trung 

Tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường Bình Thuận thực hiện đối với các tầng, 

chiều sâu khai thác và chất lượng nước như sau: 

Đối với tầng chứa nƣớc trong trầm tích Pleistocen (qp): tầng chứa nước 

trong các trầm tích Pleistocen phân bố đông của khu vực khai thác, có diện phân 

bố khá rộng dọc theo sông La Ngà. Tầng chứa nước trong trầm tích Pleistocen 

(qp) được hình thành từ trầm tích sông aQ1
3-2 

, thành phần trầm tích là cát sạn, 

cuội, sỏi chuyển lên là cát pha bột sét màu nâu vàng, bị laterit hóa, chiều dày 

trung bình 3m. Trầm tích Pleistocen có mức độ chứa nước không đều nó phụ 

thuộc váo thành phần trầm tích, vị trí phân bố và chiều dày đất đá. Dựa vào kết 

quả khảo sát ở các giếng khoan, giếng đào trong tầng chứa nước Pleistocen cho 

thấy nước ngầm trong tầng này không có áp, mực nước ngầm nằm nông biến đổi 

từ 0,5-2,0m, mực độ nước của tầng Pleistocen nghèo. Nguồn cấp nước tầng này 

chính là nước mặt và các sông suối trong vùng. 
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Tầng chứa nƣớc lỗ hổng-khe nứt phun trào Bazan (β): tầng chứa nước 

lỗ hổng-khe nứt phun trào Bazan (β) phân bố toàn bộ trong khu vực khai thác. 

Thành phần chủ yếu của Bazan là Bazan olivin-pyroxen-Plagiocla, cấu tạo bọt, 

lỗ hổng và đặc xít, màu xám đen, mực độ phong hóa nứt nẻ yếu. Hệ số nứt nẻ 

0,1-6,5%, tính thấm nước nhỏ. Qua kết quả nghiên cứu lỗ khoan của khu vực 

khai thác trong tâng này cho thấy: Lưu lượng Q = 0,5 l/s, tỷ lưu lượng q = 0,5 

l/s, có khả năng cấp nước cho sinh hoạt và dịch vụ. Với trữ lượng nước ngầm 

của khu vực được đánh giá ở mức độ trung bình. 

Chiều sâu khai thác: chiều sâu khai thác bằng các giếng khoan sâu 30-50 

m của xung quanh khu vực dự án thì khả năng cung cấp nước cho dự án hoàn 

toàn đảm bảo cho cả mùa khô. 

Khả năng đáp ứng của nguồn nƣớc dƣới đất phục vụ nhu cầu của Dự án 

Với đặc điểm địa chất thủy văn như trên, nguồn nước ngầm tại khu vực Dự 

án có đặc điểm như sau: 

- Về trữ lượng, nước ngầm của khu vực được đánh giá ở mức độ trung 

bình, nếu khai thác bằng các giếng khoan sâu 20-50 m và các giếng tia, giếng 

ngang, hành lang thu nước ở chân các dải đồi cát ở tầng Pleistocen đối với khu 

vực có địa hình cao, lưu lượng khai thác có thể đạt 20-70 m
3
/h. Bề dày tầng 

chứa nước từ 4-6 m, đôi khi từ 10- 15 m. Lưu lượng Q = 0,4-0,5 l/s, tỷ lưu lượng 

q = 0,4-0,5 l/s, có khả năng cấp nước cho sinh hoạt và dịch vụ. Mô đuyn lưu 

lượng (mô đuyn dòng ngầm) từ 7-10 l/s/km
2
, trữ lượng động tự nhiên ước 

khoảng 290-300 m
3
/ngày/km

2
. 

- Về chất lượng, nước trong tầng Pleistocen ở những địa hình cao có chất 

lượng nước tốt, có thể khai thác để sử dụng phục vụ sinh hoạt, dịch vụ và tưới 

tiêu. Ngoài ra, xung quanh dự án là các rẫy cao su của người dân. Không có 

công trình nào khai thác và sử dụng nước ngầm với trữ lượng đáng kể, vì vậy 

nguồn nước ngầm khu vực đảm bảo cung cấp đủ cho dự án. 

Chủ Dự án cam kết thực hiện các thủ tục để được cấp phép khai thác nước 

dưới đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới 

đất; mẫu hồ sơ cấp, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài 

nguyên nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2014. 

Nước cấp cho hoạt động của dự án sẽ lấy từ 02 giếng khoan trong khu vực 

dự án (độ sâu khoảng 40-45m), công suất khai thác mỗi giếng khoảng 40 

m
3
/ngày. Nước từ giếng khoan được bơm lên 2 bể nước ngầm chứa nước, thể 

tích 400m
3
 rồi bơm lên tháp nước 16 m

3
 cấp đi sử dụng. Hệ thống trạm bơm 
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đảm bảo cung cấp đầy đủ và liên tục nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất, 

chăn nuôi, sinh hoạt trong toàn trang trại.  

Chủ Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước cấp, Quy trình xử lý nước cấp như 

sau: 

 

 

Hình 1-2 Sơ đồ xử lý nước cấp tại dự án.  

Nước được bơm từ giếng chảy qua bể lọc để lọc cặn có kích thước nhỏ 

hơn, cuối cùng nước sau hệ thống lọc chảy vào bể chứa. Từ đây, nước được bơm 

lên tháp nước 16m
3
, tạo áp để cấp đi cho từng vị trí dùng nước của trang trại. Hệ 

thống trạm bơm đảm bảo cung cấp đầy đủ và liên tục nguồn nước phục vụ cho 

nhu cầu sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt trong toàn trang trại. 

Cơ chế của quá trình lọc nước cấp sinh hoạt là nước từ giếng được bơm 

lên, đi qua bể lọc, trong bể lọc sẽ có các lớp vật liệu lọc hấp thu cặn lơ lửng làm 

cho nước trong. Định kỳ  từ 1 – 2 tháng, vật liệu lọc sẽ được rửa lọc, khi đó chất 

thải rắn lơ lửng dính bám trong vật liệu lọc sẽ được thổi bay ra ngoài nhờ quá 

trình rửa lọc, nước rửa lọc không chứa thành phần gây ô nhiễm, chỉ chứa thành 

phần chất rắn lơ lửng lâu ngày kết tụ lại. Lượng nước phát sinh sau mỗi lần rửa 

lọc khoảng 0,5m
3
, về cơ bản nước rửa lọc không chứa chất ô nhiễm nên trang 

trại sẽ lưu chứa riêng tận dụng để tưới cây 

Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc: Nước được xử lý dùng cho mục đích hoạt 

động chăn nuôi gà và sinh hoạt của công nhân. Dựa vào kết quả phân tích chất 

lượng mẫu nước giếng đều đạt Quy chuẩn 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm và QCVN 01-39:2011/BNNPTNT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi. 

1.3.3 Sản phẩm của dự án 

Quy mô dự án cố định trong suốt vòng đời của dự án là 195.000 con gà thịt và 

sản xuất ra 1.200 tấn thịt gà/năm.  

Nhu cầu lương thực là nhu cầu thiết yếu của con người, đồng thời dự án sau khi 

xây dựng xong sẽ hợp đồng với Công ty CP thuê trại để chăn nuôi. Do đó sẽ 

đảm bảo nhu cầu đầu ra, phù hợp với thị trường tiêu thụ trong nước và có thể 

xuất khẩu ra nước ngoài 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

 

 

Nước ngầm Lọc Bể chứa Tháp nước 16m
3
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Thuyết minh quy trình chăn nuôi gà thịt 

 Công tác chuẩn bị trƣớc khi nhập gà 

Vệ sinh nguồn nƣớc uống 

Nước là thành phần quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe, chất lượng và năng 

suất con gà trong suốt quá trình chăn nuôi. Để đảm bảo nguồn nước sạch, hàng 

ngày nước được bơm trực tiếp lên bồn chứa và được xử lý diệt khuẩn bằng 

chlorine. Trước khi nhập gà về và định kỳ không quá 1 năm/lần lấy mẫu nước 

kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn nước uống cho gia cầm QCVN 01-

39:2011/BNNPTNT. 

Vệ sinh sát trùng chuồng trại, thiết bị chăn nuôi trƣớc khi nhập gà về. 

Vệ sinh và sát trùng chuồng trại: 

Vệ sinh chuồng trại bằng vòi xịt hơi áp lực và quét dọn sạch sẽ. Sau đó 

phun xịt sát khuẩn bằng chất khử trùng (cid 20) với nồng độ theo khuyến cáo 

của nhà sản xuất và liều lượng là 3 lít dung dịch đã pha, phun khử trùng cho 10 

m
2
 chuồng trại.  

Để trống chuồng ít nhất 15 ngày trước khi nhập gà. Trước khi nhập gà 1 

ngày phun sát khuẩn toàn bộ trong chuồng bằng dung dịch cid 20. 

Dọn sạch cỏ khu vực xung quanh chuồng, trại. Sau đó phun sát khuẩn bằng 

dung dịch cid 20. 

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị chăn nuôi: 

Các dụng cụ phục vụ sản xuất chăn nuôi như: máng ăn, nước uống được 

phun dung dịch sát khuẩn.  

Gà con (1-21 ngày) Trấu rải nền và chế phẩm 

men sinh học, thức ăn, nước 

uống. 

Gà thịt (43 ngày trở đi) 

Gà xuất bán 

 Chất thải rắn, tiếng 

ồn, mùi hôi, khí thải 

Chất thải rắn, mùi 

hôi, khí thải 

Thức ăn, nước, vitamin, 

khoáng chất, kháng sinh, vệ 

sinh chuồng trại. 

 

Giai đoạn gà                       

phát triển (22-42 ngày) 

Chất thải rắn, tiếng 

ồn, mùi hôi, khí thải 
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Một số dụng cụ bổ trợ như:  bạt, quây úm, quạt hút... phải được phun sát 

khuẩn và để ráo. 

Sát trùng trấu và ô úm 

Dùng bạt và quây úm đã sát trùng để phân chia ô úm cho phù hợp với 

lượng gà dự kiến nhập về theo kế hoạch. 

Sau khi phân chia và quây úm xong thì rải trấu đều lên các ô và phun xịt sát 

khuẩn trấu bằng dung dịch cid 20. Mỗi chuồng sẽ được rãi 1 lớp trấu toàn bộ 

nền dày 10 cm, sau đó thả gà vào. Sau 2-3 ngày đối với gà lấy thịt, quan sát trên 

bề mặt chuồng khi nào thấy phân rải kín, thì tiến hành cào đảo nhẹ lớp mặt đệm 

sâu từ 1-3 cm. Và rải chế phẩm men lên đều mặt trấu. 

 Tiếp nhận gà con 

 Gà con giống được nhập Công ty CP. Khi về tới trại được cán bộ trại xác 

nhận chất lượng và số lượng gà con thông qua quan sát ngoại quan, hóa đơn, 

giấy chứng nhận kiểm dịch, công bố chất lượng của nhà cung cấp. 

 Chăm sóc gà giai đoạn từ 1 ngày tới 3 tuần tuổi. (1-22 ngày tuổi) 

Đây là giai đoạn khởi điểm của gà nên đòi hỏi người chăn nuôi phải thật sự 

cẩn thận và chu đáo. 

Trấu nền úm phải mới và có màu vàng sáng, ít bụi để tránh ảnh hưởng tới 

hô hấp của gà. 

Bạt úm phải được làm sạch và đảm bảo đủ ấm cho gà. 

Thiết bị sưởi ấm bằng gas và kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế. 

Trước khi nhập 2 tới 3 giờ nên mở thiết bị sưởi và pha hỗn hợp nước đường 

glucose + vitmnin C + Electrolyte để đảm bảo đủ nhiệt độ và hồi phục sức khỏe 

cho đàn gà. 

Lượng thức ăn được điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe và hệ 

hô hấp cho đàn gà. Cho ăn bằng khay hoặc mẹt (100 gà đặt 1 khay ăn), rải thức 

ăn đều và mỏng. Máng uống gallon cỡ 1,5-2 lít. Chiếu sáng 24/24. 

 Giai đoạn chăm sóc gà phát triển (23-42 ngày tuổi) 

Gà phát triển được tính từ lúc bắt đầu tuần thứ 4 tới kết thúc tuần thứ 6.Ở 

giai đoạn này, đàn gà chuyển sang chế độ uống nước tự động và ăn bằng máng 

treo cỡ trung bình (40-50 con/máng). Cho gà ăn tự do cả ngày đêm. Vì vậy hàng 

ngày, ngoài công việc cho ăn, cho uống, làm vệ sinh theo sự hướng dẫn của 

chuyên gia, công nhân cần phải phân loại, làm vaccin theo lịch. 
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 Đây là thời kỳ phát triển khung sương, hệ cơ, … do đó khẩu phần ăn cần 

nhiều protein, khoáng chất và vitamin để phát triển cân nặng. Trọng lượng gà 

1,7 – 2,2kg 

 Giai đoạn chăm sóc gà vỗ béo (43 trở đi) 

 Gà phát vỗ béo tính từ tuần thứ 7 trở đi. Cho gà ăn bằng máng đại (27-30 

con/máng). Cho gà ăn tự do ban ngày, buổi tối không cho ăn. Uống nước tự 

động 

 Đây là thời kỳ gà tích lũy mỡ và các sớ cơ, các mô liên kết nên gà sẽ phát 

triển chiều ngang mập ra. Khi gà đủ ngày tuổi từ 43-45 ngày, trọng lượng đạt 

2,8-3kg sẽ được xem xét xuất chuồng. Thời gian xuất bán từ 45 ngày – 60 ngày. 

Quy trình tuyệt đối tuân thủ hệ thống kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt trong 

suốt quãng đời nuôi đến khi xuất chuồng. Lực lượng lao động nuôi, phương tiện 

và thiết bị nuôi được sát trùng mỗi khi ra vào trại, sử dụng bảo hộ cùng các thiết 

bị, thuốc men chuyên dùng đặc chủng cho từng trại. Kế hoạch vệ sinh tẩy trùng 

được tiến hành thường xuyên định kỳ để tiêu diệt mầm bệnh.  

Quá trình hoạt động của trang trại sẽ phát sinh khí thải (từ hoạt động vận 

chuyển, hoạt động của máy phát điện,…), chất thải rắn (chất thải chăn nuôi: 

phân gà, thức ăn rơi vãi, bao bì,….). Quy trình chăn nuôi tại dự án không phát 

sinh nước thải chăn nuôi, mà chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải từ quá 

trình nấu nướng, rửa chén, bát,… Chủ thuê sẽ thu gom, xử lý các loại chất thải 

phát sinh để không gây ảnh hưởng đến môi trường dự án cũng như khu vực 

xung quanh. 

Trấu và phân gà được thu gom trộn lẫn sẽ được Chủ thuê hợp đồng với đơn 

vị có nhu cầu thu mua để làm phân bón. Trong 45-60 ngày nuôi, trang trại không 

dọn phân mà chỉ bổ sung trấu và rắc men vi sinh lên nền chuồng. Định kỳ sau 

mỗi đợt xuất bán gà, nền chuồng trại dưới mỗi dãy chuồng nuôi sẽ được tiến 

hành rải vôi bột quét dọn vệ sinh (không sử dụng nước).  

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Nguyên tắc chung đối với công trình là kết cấu bền vững, chất liệu phù hợp 

thiên nhiên. Công trình đầu tư phù hợp với hiện trạng mặt bằng khu vực dự án 

và yêu cầu về quản lý quy hoạch chi tiết, mô hình thiết kế cơ bản của dự án. 

a. Giải pháp tổ chức thi công 

- Hiện tại khu đất của dự án tương đối bằng phẳng chênh lệch cao độ không 

lớn.Cao độ thấp nhất là +108 (m), cao độ cao nhất là +125 (m). Thấp dần về 

phía Đông Bắc. Do đó, phương án san nền được xác định là bám sát địa hình tự 

nhiên, không san lấp lớn, chỉ cần san ủi tại chỗ tạo mặt bằng. 
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-Dự án sẽ đào ao chứa nước mưa, nhằm mục đích tích trữ nước mưa phục 

vụ tưới cây vào mùa khô. Mặt khác, điều tiết nước mưa chống ngập cục bộ tại 

dự án khi có trường hợp mưa lớn xảy ra. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh và các hoảng cách ly giữa các hạng mục xây 

dựng theo QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT được ban hành theo Thông tư số  

04/2010/TT-BNNPTNT  ngày  15  tháng  01 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

 Công tác đào đất hố móng 

- Do thiết kế toàn bộ móng của các hạng mục công trình là móng cọc ép, khối 

lượng đào đất lớn, nên nhà thầu chọn giải pháp đào đất bằng máy đào gầu 

nghịch dung tích gàu 0,8m
3
kết hợp với sửa thủ công dùng để đào, hố đào có 

rào chắn an toàn. Đất sau khi đào một phần để lại xung quanh hố móng, một 

phần được vận chuyển ra khu vực cuối Dự án và các khu đất chưa khởi 

công để sau này lấp đất hố móng, tôn nền, tuyệt đối không bán đất đào ra 

ngoài khu vực Dự án. 

- Quá trình đào móng chuẩn bị cho xây dựng chuồng nuôi, văn phòng, nhà 

công nhân…các công trình phụ như các bể chứa nước, cống thoát nước 

mưa, mương để lắp đặt đường ống cấp nước sinh hoạt và  PCCC… 

- Khối lượng đào đất hố móng được tính toán cụ thể như sau: 

+ Diện tích các hạng mục công trình chính và phụ trợ là 28.748,84 m
2
, 

chiều sâu đào hố móng của hạng mục chuồng nuôi là 1,5m, các hạng mục còn 

lại là 1m. Vậy khối lượng đất đào hố móng là: (27.267,84m
2
 x 1,5m) + (1.481 

m
2
 x 1m) = 40.901,76 + 1.481 = 42.382,76m

3
. Trong đó, lượng đất đắp lại cho 

các hố móng sẽ bằng 2/3 lượng đất đào lên. Do đó, lượng đất dôi ra là: 

14.127,58 ≈ 14.128m
3 

+ Diện tích đất đào ao, hồ: 600m
2
 x 4m = 2.400 m

3 
 

Tổng khối lượng đất đào tại dự án: 14.128 m
3 

+ 2.400m
3 

= 16.528 m
3
. 

Lượng đất này sẽ được dùng để san gạt, đôn nền cho các hạng mục công trình 

chính phụ (28.748,84 m
2
), sân bãi, đường giao thông (3.800m

2
), có tổng diện 

tích là 32.549m
2
. 

Như vậy, toàn bộ lượng đất đào được dùng để san gạt với cao độ trung bình 

= 16.528 / 32.549 = 0,5m. Tuyệt đối không vận chuyển bán đất đào ra ngoài khu 

vực Dự án 

Công tác lấp đất hố móng: 

http://ketcau.wikia.com/wiki/M%C3%B3ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF
http://ketcau.wikia.com/wiki/M%C3%B3ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh
http://ketcau.wikia.com/wiki/C%E1%BB%8Dc
http://ketcau.wikia.com/wiki/M%C3%B3ng
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Công tác lấp đất hố móng được thực hiện sau khi bê tông đào móng 

và giằng móng đã được nghiệm thu và cho phép chuyển bước thi công. Thi công 

lấp đất hố móng bằng máy kết hợp với thủ công. Đất lấp móng và cát tôn nền 

được chia thành từng lớp dày từ 20-25cm, đầm chặt bằng máy đầm cóc đến độ 

chặt, kết hợp đầm thủ công ở các góc cạnh. 

 Đổ bê tông 

 Gia công cốt thép 

 Thi công xây 

 Thi công hệ thống cấp thoát nước 

 Thực hiện thi công Dự án 

b. Mô tả quá trình thi công 

San lấp mặt bằng 

 Khu đất dự án là đất trồng cao su, địa hình tương đối bằng phẳng nên dự 

án không có quá trình san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, dự án có quá trình đào 

móng, lấp đất hố móng, việc san gạt chỉ thực hiện tại chỗ. Dự án sẽ cân đối 

lượng đất đào đắp và san lấp bám theo địa hình không vận chuyển đất, cát từ 

những nơi khác đến. Công việc san lấp tại chỗ sẽ ít phát sinh bụi và tiếng ồn ảnh 

hưởng đến khu vực xung quanh cũng như về vấn đề kinh tế của chủ Dự án. 

Bê tông cốt thép  

Bê tông được đổ khi kiểm tra độ sạch của lỗ khoan và việc đặt cốt thép, cấp 

phối bê tông do thiết kế thỏa thuận và phải thông qua chủ nhiệm Dự án. Nên 

dùng bê tông trộn sẵn thương phẩm.  

Giai đoạn xây dựng cơ bản 

Gồm có các hoạt động như đổ bêtông trụ, làm tường rào. Cùng với giai 

đoạn xây dựng cơ bản sẽ có các hoạt động như phối trộn nguyên vật liệu, đóng 

tháo coppha và quá trình cắt, hàn các chi tiết kim loại,… Các loại nguyên vật 

liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm có ximăng, cát, gạch, đá,… và sắt thép.  

Chủ dự án kết hợp với các chủ thầu xây dựng lập ra các phương án xây 

dựng cụ thể như: hướng dẫn các kiến thức về an toàn lao động trước khi cho 

công nhân vào công trình làm việc, cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho 

công nhân, sẽ có tôn chắn nhằm cách ly và chắn đất – cát – bụi phát sinh từ Dự 

án.  

Quá trình hoàn thiện công trình:  

http://ketcau.wikia.com/wiki/M%C3%B3ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/Gi%E1%BA%B1ng_m%C3%B3ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/M%C3%B3ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/B%C3%AA_t%C3%B4ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
http://ketcau.wikia.com/wiki/Thi_c%C3%B4ng
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Quá trình này bao gồm sơn tường, lắp ráp, xây dựng hệ thống cấp thoát 

nước, hệ thông cấp điện và quá trình thu gom các chất thải, quét dọn mặt bằng. 

Trong giai đoạn này chất thải sinh ra nhiều. Sau khi đã hoàn tất công trình thì 

Chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị và đưa công trình vào hoạt động chính 

thức. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng1-7: Tiến độ thực hiện dự án 

STT HẠNG MỤC 

`Thời gian thực hiện 

Tháng 

02/2023-

04/2023 

Tháng 

05/2023-

10/2023 

Tháng 

11/2023 trở đi 

1 Hoàn thành thủ tục môi 

trường và cấp phép xây dựng 

dự án 

x 

  

2 Xây dựng các hạng mục 

công trình 

 
x 

 

3 Đi vào hoạt động   x 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi) 

 Tổng mức đầu tư 

Tổng vốn đầu tư là: 20.000 triệu đồng. 

Vốn đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường: 620 triệu đồng. Trong đó: 

+ Chi phí xây dựng hạng mục thoát nước mưa: 20 triệu đồng; 

+ Chi phí xây dựng hạng mục bể tự hoại Bastaf: 25 triệu đồng; 

+ Chi phí xây dựng hạng mục nhà đốt gà chết: 30 triệu  đồng; 

+ Chi phí xây dựng tháp ủ phân gà: 45 triệu đồng 

+ Chi phí xây dựng nhà chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại, nhà đặt máy phát 

điện, hàng rào cây xanh: 300 triệu đồng; 

+ Chi phí xây mua thùng chứa chất thải nguy hại và chất thải rắn: 20 triệu đồng; 

+ Chi phí giám sát môi trường hàng năm, tạm tính: 20 triệu đồng; 
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+ Kinh phí thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại hàng năm, tạm tính: 

30 triệu đồng. 

+ Dự phòng phí: 130 triệu đồng. 

 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng: 

 

Hình 1-3: Sơ đồ tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị và xây 

dựng. 

Hộ kinh doanh Đại Thành Đạt tổ chức mời thầu và lựa chọn nhà thầu thi 

công, gồm các thành phần sau: 

a. Đơn vị thầu thi công: 

+ Quản lý chung. 

+ Dựa trên nhu cầu nhân sự của dự án lập kế hoạch tuyển dụng công nhân. 

+ Kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. 

+ Thiết lập, xây dựng kế hoạch thi công cho phù hợp với đặc điểm của dự 

án.  

+ Nghiên cứu, xử lý các thông tin phản ánh kịp thời và chính xác tới Công 

ty. 

b. Đơn vị giám sát 

+ Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng 

+ Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình 

với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng 

Chủ dự án 

Nhân viên, Công nhân  

Tổ thiết kế  Tổ giám sát Tổ thi công xây dựng 

Đơn vị thầu thi 

công xây dựng 
Đơn vị giám sát thi 

công xây dựng 

Đơn vị 

thiết kế 
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+ Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào 

công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của 

thiết kế 

+ Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình 

c. Đơn vị thiết kế: 

+ Thực hiện thiết kế, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công các hạng mục của 

dự án. 

d. Công nhân: 30 người. Công nhân làm việc tại dự án được bố trí nghỉ 

ngơi trong các lán trại ở khu vực dự án. 

Trong giai đoạn hoạt động: 

 

Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn hoạt động 

Tổng số công nhân viên phục vụ Dự án khi đi vào hoạt động ổn định là 40 

người. 

 Cơ cấu nhân sự 

- Quản lý: 1 người 

- Khối văn phòng: 5 người. 

- Khối sản xuất: 32 người 

- Bảo vệ, nấu ăn: 2 người 

 Nhiệm vụ từng bộ phận 

- Đối với bộ phận quản lý, kỹ thuật - gián tiếp cho Dự án như: phòng ban 

nghiệp vụ, kỹsư chăn nuôi, kỹ sư điện, bác sỹ thú y,… được Chủ thuê trạituyển 

dụng, đào tạo và đưa đến làm việc tại trang trại nhằm đáp ứng yêu cầu công 

việc, đảm bảo quản lý trại gà đạt hiệu quả tốt, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, 

chăm sóc, và các phương án phòng chống dịch bệnh ở trang trại. 

Chủ thuê trại 

 

KHỐI VĂN PHÒNG KHỐI SẢN XUẤT 

CÁN BỘ KỸ 

THUẬT 
CÔNG NHÂN 

CHĂN NUÔI 

BẢO VỆ 
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-Lực lượng lao động phổ thông chủ yếu được Chủ thuê trại tuyển dụng tại 

địa phương và công nhân chăn nuôi được đưa từ nơi khác về trang trại để làm 

việc. 

- Đối với nhân viên phụ trách cơ khí và nhân viên phụ trách kỹ thuật và 

môi trường yêu cầu trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp 

với vị trí đảm nhiệm, kinh nghiệm làm việc 5 năm. 

- Chủ thuê trại sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp và bố trí nhân sự thực hiện các 

quy định bảo vệ môi trường, vận hành các công trình bảo vệ môi trường và giám 

sát môi trường định kỳ trong giai đoạn hoạt động của Dự án (giám sát môi 

trường không khí, môi trường nước thải và CTR). Hộ Kinh doanh Nguyễn Thuý 

Vi có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ môi trường thông qua việc thực 

hiện các quy trình chăn nuôi và bố trí công nhân thu gom chất thải phát sinh 

.
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Chƣơng 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1  Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1 Điều kiện tự nhiên 

a. Địa lý, địa chất: 

Điều kiện địa hình 

Qua khảo sát, địa hình dự án tương đối bằng phẳng, không thấp hơn so với 

địa hình xung quanh. Cao độ của dự án từ +108 đến +125m thấp dần về phía 

Đông Bắc. 

Điều kiện địa chất 

Thành phần độ hạt: 

Đất phát triển trên vỏ phong hóa các loại đá trong điều kiện khô nóng 

thường chứa nhiều thành phần vụn thô. Thành phần cát (> 0.0005 mm) chiếm 

50- 60%, đá (0.005 – 0.002 mm) thường chứa 15 – 20% và sét (< 0.02 mm) 

thường chiếm 25 -35%.  

Thành phần khoáng vật: 

Thành phần đất trên vỏ phong hóa các loại đá trong vùng chủ yếu là các 

khoáng vật như: Thạch anh 40-60%; felspat: 5-2-%, các khoáng vật khác đặc 

trưng bao gồm kaolinit, hydromica, monmorilonit, goethite, calcit; ngoài ra còn 

có các khoáng vật dễ hòa tan như natron, trona và halit. 

Thành phần hóa học: 

Đặc trưng của lớp đất phát triển trên vỏ phong hóa các đá vùng này rất 

nghèo chất hữu cơ (OM), thường dưới 1%, các thành phần vô cơ cũng có những 

đặc điểm riêng biệt. Trong các kiểu đất trên vỏ phong hóa ở vùng nhiệt đới ẩm, 

các nguyên tố kiềm, kiềm thổ như Ca, Mg, Na và K gần như bị rửa trôi hoàn 

toàn, thì ở vùng khô với hàm lượng khá cao trong đất. Đây là yếu tố tác động 

đến môi trường và các đặc điểm của đất. 

Nhìn chung, toàn bộ khu vực xét về mặt địa chất công trình để phục vụ xây 

dựng tại khu vực có điều kiện xây dựng những công trình có tải trọng lớn, không 

cần phải gia cố nền móng nhiều, thuận lợi cho việc xây dựng công trình, cơ sở 

hạ tầng Dự án. 

(Theo nguồn: tham khảo Dự án đầu tư “Trại chăn nuôi gà giống Đại Thành 

Đạt Bình Thuận” tại xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận của Hộ kinh 

doanh Đại Thành Đạt – Bình Thuận) 
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b. Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng 

Khu vực của Dự án nằm trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận. Tại vị trí khu vực dự án cách tỉnh Đồng Nai khoảng 25km, khí hậu 

thời tiết tại khu vực này tương đối đồng nhất với khí hậu tỉnh Đồng Nai. Trong 

khi đó, tại tỉnh Bình Thuận có 2 trạm quan trắc Phan Thiết và La Gi, 2 trạm 

quan trắc này cách xa khu vực dự án khoảng 60km, và gần biển, khí hậu không 

tương đồng với khí hậu tại vị trí dự án. Do đó, báo cáo sẽ tham khảo số liệu về 

điều kiện khí tượng tại trạm Long Khánh cách vị trí dự án khoảng 30km (gần 

hơn so với Trạm quan trắc La Gi tỉnh Bình Thuận).  

Khu vực thực hiện Dự án mang đầy đủ đặc điểm của khí hậu Đông Nam 

Bộ. Mặt khác, đây là vùng chuyển tiếp từ vùng rừng núi sang vùng trung du, do 

đó chịu ảnh hưởng cục bộ của các yếu tố địa hình chi phối tính chất của khí hậu 

chung với các yếu tố khí hậu cơ bản gồm có:  

- Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm 

- Mùa khô: từ tháng 11năm trước đến tháng 4 năm sau 

Nhiệt độ, độ ẩm 

Trên cơ sở thống kê số liệu từ năm 2010 – 2020 cho thấy: 

Nhiệt độ trung bình năm tại trạm Long Khánh là 26,5
o
C; nhiệt độ cao nhất 

trung bình năm là 26,9oC, nhiệt độ thấp nhất trung bình năm là 26,1oC. 

Trị số trung bình khá ổn định (dao động khoảng từ 0,3
o
C- 0,6

o
C) nhưng sự 

biến động giữa các tháng lớn hơn (dao động khoảng 4
o
C-6

o
C). Tháng nóng nhất 

là tháng 4 và 5, có nhiệt độ bình quân 27,4 - 29,3
o
C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất 

là tháng 1, nhiệt độ bình quân từ 23,1 - 25,5
o
C. Nhiệt độ bình quân tháng đo 

được tại trạm Long Khánh trong 5 năm gần nhất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2-1 Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 

 (Đơn vị: 
o
C) 

Trạm Long 

Khánh 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 26,56 26,4 26,9 26,3 26,09 26,7 26,7 

Tháng 1 25,3 23,5 26,6 25,5 23,1 25,5 25,6 

Tháng 2 26,6 24,5 26,2 24,9 24,8 26,8 25,8 
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Tháng 3 27,6 26,8 27,2 27,0 27,4 27,8 27,9 

Tháng 4 28,7 28,0 29,3 27,7 27,9 29,1 28,5 

Tháng 5 29,3 28,3 29,0 27,4 28 27,8 29,1 

Tháng 6 27 27,0 26,9 26,9 26,4 27,4 26,8 

Tháng 7 26,2 26,6 26,7 26,2 25,9 26,7 26,9 

Tháng 8 26 26,8 26,7 26,3 26,4 26,4 26,6 

Tháng 9  26,2 26,6 26,4 26,8 25,9 26 26,5 

Tháng 10 25,6 26,5 26,0 25,8 26,1 26,6 25,6 

Tháng 11 25,3 26,6 26,5 25,9 26,2 25,5 26,1 

Tháng 12 24,9 25,7 25,2 24,9 25 24,5 25,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai, 2021) 

Độ ẩm chủ yếu liên quan đến lượng mưa. Mùa mưa độ ẩm lớn và ngược lại 

mùa khô độ ẩm nhỏ hơn. Tháng 7-11 là thời kỳ có độ ẩm cao nhất 87-90%; độ 

ẩm thấp nhất là 71-84% vào tháng 1-4. Độ ẩm trung bình năm khoảng 82,0%. 

Bảng 2-2 Độ ẩm tƣơng đối trung bình các tháng trong năm 

(Đơn vị: %) 

Trạm Long 

Khánh 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 81 81 81 83 83 79 80 

Tháng 1 75 78 73 79 76 70 71 

Tháng 2 72 74 68 77 72 68 69 

Tháng 3 71 70 70 71 69 69 70 

Tháng 4 72 74 72 78 80 71 71 

Tháng 5 77 80 77 84 84 81 78 
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Tháng 6 86 86 86 87 91 85 86 

Tháng 7 88 87 86 88 89 85 86 

Tháng 8 89 85 88 89 88 88 87 

Tháng 9 88 86 87 87 89 89 88 

Tháng 10 89 85 90 89 87 83 91 

Tháng 11 88 82 85 86 85 83 83 

Tháng 12 82 79 87 80 84 76 81 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai, 2020) 

Chế độ gió 

Khu vực dự án chịu ảnh hưởng của gió mùa nhiệt đới, tác động của gió thể 

hiện theo mùa: mùa mưa gió thổi theo hướng Tây – Tây Nam với tốc độ bình 

quân trong nhiều năm là 2,0 – 3,4 m/s, tối đa là 12 -20 m/s; Mùa khô gió thổi 

theo hướng Bắc- Đông Bắc và Đông – Đông Nam với tốc độ bình quân 2,0 - 

4,7m/s, tối đa là 10-15 m/s. 

- Gió hướng Đông - Đông Nam: Tần suất xuất hiện 35%, thịnh hành từ 

tháng 1 đến tháng 4; 

- Gió Tây - Tây Nam: Tần suất xuất hiện 50%, tốc độ gió 2 – 3,9 m/s, thịnh 

hành từ tháng 5 đến tháng 10; 

- Gió hướng Bắc – Đông Bắc: Tần suất xuất hiện 15%, tốc độ gió 2 - 4,7 

m/s, mạnh nhất lên đến 10 -15%, thịnh hành từ tháng 11 đến tháng 12 hằng năm 

Lƣợng mƣa: 

Khu vực có lượng mưa trung bình hằng năm từ 1.250 – 1.500 mm. Số ngày 

mưa trong mùa mưa khoảng 50 – 60 ngày. Trong suốt mùa khô, lượng mưa chỉ 

chiếm từ 1,5 – 6% tổng lượng mưa cả năm. Lượng mưa tập trung chủ yếu ở các 

tháng 7 (299,2mm) tháng 8 (216 mm), tháng 9 (209,4 mm) và tháng 10 có lượng 

mưa lớn nhất (366,2 mm). 

Một đặc điểm chung của khu vực Xuân Lộc là trong mùa mưa thường xảy 

ra các đợt ít mưa kéo dài từ 10 -15 ngày, một vài nơi có thể kéo dài hơn 15 ngày 

gây tình trạng khô hạn, thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất.  
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Lượng mưa bình quân tháng trong giai đoạn 2010-2020 được trình bày tại 

bảng dưới đây: 

Bảng 2-3 Lƣợng mƣa các tháng trong năm 

(Đơn vị:mm) 

Trạm Long 

Khánh 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 2.507,8 2.028,7 2.239,4 2.262,7 2.344,9 11617,7 1728,4 

Tháng 1 27,2 - - 37,6 15,0 2,3 - 

Tháng 2 0,0 - - 47,6 0,8 - 1,4 

Tháng 3 72,0 - - 1,7 - - - 

Tháng 4 29,8 86,6 3,8 91,8 237,6 22,8 112,2 

Tháng 5 60,1 135,8 305,8 308,1 248,7 277,2 79,1 

Tháng 6 237,5 234,9 378,8 300,5 352,4 240,4 395,5 

Tháng 7 307,0 382,9 375,8 377,6 458,0 227,4 206,5 

Tháng 8 262 320,1 324,4 361,0 221,2 260,8 327,3 

Tháng 9 474,2 542,6 275,9 230,3 286,0 323,1 245,7 

Tháng 10 612,0 211,6 370,0 328,9 329,9 173,9 256,7 

Tháng 11 420,4 80,6 113,8 124,1 175,2 89,8 55,6 

Tháng 12 5,6 33,6 91,1 53,5 20,1 - 48,4 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai, 2021). 

Tổng số giờ nắng 

Số liệu thống kê số giờ nắng trung bình của các tháng trong năm được trình bày 

tại bảng sau: 

Bảng 2-4 Số giờ nắng các tháng trong năm 

(Đơn vị: Giờ) 
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Trạm 

Long 

Khánh 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 2.419,3 2.541,6 2.433,8 2.163,7 2.395,0 2564,1 2478,9 

Tháng 1 215,7 218,0 262,8 188,5 212,3 222,5 255,7 

Tháng 2 256,4 233,5 241,2 182,1 237,9 248,3 248,5 

Tháng 3 265,9 274,2 280,4 241,9 275,5 270,6 335,1 

Tháng 4 257,9 239,2 276,3 225,3 214,1 242,4 233,3 

Tháng 5 236 219,7 197,3 174,9 210,3 211,2 235,6 

Tháng 6 199,7 160,1 178,4 169,7 157,8 160 176,3 

Tháng 7 166,1 166,9 200,1 155,4 158,3 193 203,1 

Tháng 8 158,1 217,0 195,3 174,4 191,5 181,6 195,9 

Tháng 9 196,4 187,5 175,6 174,9 167,0 151,5 172,3 

Tháng 10 135,7 203,7 132,4 124,5 195,4 238,4 94 

Tháng 11 154 211,1 195,2 161,7 208,8 196,7 172,5 

Tháng 12 177,4 210,7 98,8 190,4 166,1 248,7 156,6 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai, 2021) 

Số giờ nắng cao nhất trong năm 2016 vào tháng 3 khoảng 280,4 giờ. 

c. Điều kiện thủy văn 

Nƣớc ngầm: Theo tài liệu tham khảo của “Báo cáo hiện trạng khai thác 

nước dưới đất của Hợp tác xã cung cấp nước sạch sinh hoạt tại xã Tân Hà, 

2016” do Trung Tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường Bình Thuận thực hiện; Về 

trữ lượng, nước ngầm của khu vực được đánh giá ở mức độ trung bình, nếu khai 

thác bằng các giếng khoan sâu 20-50 m và các giếng tia, giếng ngang, hành lang 

thu nước ở chân các dải đồi cát ở tầng Pleistocen đối với khu vực có địa hình 

cao, lưu lượng khai thác có thể đạt 20-70 m
3
/h. Bề dày tầng chứa nước từ 4-6 m, 

đôi khi từ 10- 15 m. Lưu lượng Q = 0,4-0,5 l/s, tỷ lưu lượng q = 0,4-0,5 l/s, có 
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khả năng cấp nước cho sinh hoạt và dịch vụ. Mô đuyn lưu lượng (mô đuyn dòng 

ngầm) từ 7-10 l/s/km
2
, trữ lượng động tự nhiên ước khoảng 290-300 

m
3
/ngày/km

2
, về chất lượng, nước trong tầng Pleistocen ở những địa hình cao có 

chất lượng nước tốt, có thể khai thác để sử dụng phục vụ sinh hoạt, dịch vụ và 

tưới tiêu.  

Nƣớc mặt: Trong khuôn viên dự án và xung quanh dự án không có ao, hồ, 

sông, suối tự nhiên. Cách dự án khoảng 200m về phía Tây Bắc có suối Đục. Đây 

là suối nhỏ, hình thành nên từ các đường phân thủy, hợp lưu của suối Đôi, và 

các suối nhỏ khác, có nước vào mùa mưa, khô cạn vào mùa nắng. Khi dự án 

hoạt động nước mưa sẽ được chảy vào suối này, dự án không phát sinh nước 

thải nên không thải vào nguồn tiếp nhận. 

2.1.2 Điều kiện về kinh tế, xã hội: 

Căn cứ theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2021của UBND xã Tân Hà, 

huyện Đức Linh. Điều kiện kinh tế, xã hội được trình bày tóm tắt như sau: 

a. Điều kiện kinh tế 

 Sản xuất nông nghiệp: 

* Cây lƣơng thực: 

Vụ lúa Đông Xuân năm 2021, diện tích thu hoạch 40 ha, năng suất đạt 53 tạ/ha, 

sản lượng 212/236 tấn, đạt 89,83% kế hoạch. 

Vụ lúa vụ hè thu năm 2021, diện tích thu hoạch 60 ha, năng suất đạt 45 tạ/ha, 

sản lượng 270 tấn/276 tấn, đạt 97,82% kế hoạch.  

Cây Bắp vụ hè thu, diện tích gieo trồng 10/10 ha, năng suất dự kiến 50 tạ/ha; cây 

mỳ: Diện tích gieo trồng 110 ha, đạt 100% KH năm 2021; Cây thực phẩm: Đậu 

các loại : Diện tích gieo trồng vụ hè thu: 20/20 ha đạt 100%KH; Rau các loại: 

40/90 ha đạt 44,44%KH; Cây đậu phộng 30/30 ha đạt 100% KH; Cây la gim 

30ha ở khu vực lồng hồ, 05 ha ở khu vực diện tích cây tiêu bị chết. 

* Cây lâu năm: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ bệnh trên cây cao su, 

cây ăn quả và một số cây lâu năm khác. Cây cao su đã được chăm sóc tốt và 

bước vào vụ thu hoạch năm 2021, theo dự báo năm nay hiệu quả kinh tế từ cây 

cao su có chiều hướng tăng với cùng kỳ năm 2020, do giá cả thị trường đang có 

chiều hướng tăng. 

Cây điều diện tích thu hoạch 840 ha, năng suất 13 tạ, sản lượng đạt 1.092/840 

tấn đạt 130,0% kế hoạch huyện giao (năng suất đạt cao so với chỉ tiêu đầu năm). 
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Cây tiêu tiếp tục suy giảm về sản lượng cũng như giá thành, đứng trước nguy cơ 

xóa sổ hoàn toàn cây tiêu trên địa bàn. 

 Về chăn nuôi:  

Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm; đồng thời tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Hiện nay tổng đàn bò 702 con, 

đàn heo 23.000 con (trong đó heo của 2 trang trại trên địa bàn xã là 21.000 con), 

đàn dê 810 con, đàn gia cầm 25.000 con. Diện tích nuôi cá nước ngọt 255ha, sản 

lượng đạt khoảng 615 tấn. 

b. Điều kiện xã hội 

Văn hóa và Giáo dục và Đào tạo:  

Đã phát thanh 350 giờ; in 300m hamlet, dựng 163m
2
 pano, treo 250 lá cờ 

các loại, 200m cờ dây. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã Tân Hà 

lần thứ V và phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thể dục thể thao” tại địa 

phương. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng và dân tộc, phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 đã in 10m
2
 áp phích, dựng 20m

2 
pano, treo 30 m

2
 băng rôn, 

phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tuyên truyền và hướng dẫn phòng chống dịch 

Covid-19. Tiến hành đóng bảng cách ly y tế được 173 trường hợp, tiến hành 

kiểm tra ngẫu nhiên được 86 trường hợp, tất cả các trường hợp đều thực hiện 

khá tốt quy định về cách ly, đại đa số nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K của 

Bộ y tế. 

- Năm học 2020-2021 kết quả đạt khá: Tổng số học sinh đầu năm 1227 

(30 em ngoài công lập) giảm 42 em  so với năm học 2019-2020, cuối năm 1254 

em, tăng 27 em so với đầu năm học. Diễn biến học sinh trong năm như sau: 

+ Số học sinh chuyển đến: 29 em;  Số học sinh chuyển đi: 0 em; Số học 

sinh bỏ học 2 em (THCS). 

Về học lực : Đối với Mẫu giáo và THCS : Khá, Giỏi : 458/673 em, đạt 

68,05%; Trung bình:169/673 em, đạt 25,11%; Yếu: 43/673 em, chiếm 6,39%;  

Kém: 3/673 em, chiếm 0,43%. 

Khối tiểu học: Hoàn thành 578/578/581 em  đạt 100%, có 3 em không xếp 

loại ( học hòa nhập). 

Về hạnh kiểm: 1213/1254 học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt, đạt 96,7%;  

40/1254 học sinh đạt hạnh kiểm trung bình, đạt 3,22%; 1/1254 học sinh hạnh 

kiểm yếu chiếm 0,08% 
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Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên 4 trường đã tổ chức khai giảng 

tập trung tại một cơ sở (trường THCS Nguyễn Thượng Hiền) vào ngày 

05/9/2021, dự kiến tất cả các trường bắt đầu năm học mới vào ngày 20/9/2021. 

Tiếp tục giữ vững chuẩn Quốc gia (Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng), trường 

THCS Nguyễn Thượng Hiền chuẩn bị nhận Quyết định công nhận trường chuẩn 

Quốc gia. Công tác giữ chuẩn phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS 

đạt ở mức độ đảm bảo. 

 Phong trào “khuyến học, khuyến tài” tiếp tục được duy trì, triển khai có 

hiệu quả các mô hình thi đua học tập được UBND huyện công nhận địa phương 

là cộng đồng học tập loại tốt. 

 Đăng ký xây dựng 4/4 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa đạt 100%; 

1476/1476 gia đình được công nhận là gia đình văn hóa năm 2021 đạt 100%. 

Công tác y tế: 

Duy trì đảm bảo công tác trực, khám chữa bệnh cho nhân dân, tổng số 

người đến khám chữa bệnh 2058 lượt. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Đã ban hành Quyết định thành lập 01 

tổ kiểm tra, 28 tổ giám sát covid-19 tại cộng đồng, tạo nhóm zalo của Ban chỉ 

đạo, của Ban chỉ đạo với các tổ covid-19 cộng đồng để giám sát, quản lý, theo 

dõi, nhắc nhở người dân thực hiện công tác chống dịch. Tổ chức test nhanh 92 

tiểu thương tại 2 chợ xã Tân Hà, kết quả 92/92 mẫu đều âm tính; lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc SARS-Cov-2 trên địa bàn xã, hiện tại đã lấy được 1.272/1439 

mẫu, đạt 88,4 % tổng số hộ trên địa bàn. Đã đóng biển cảnh báo gia đình có 

người cách ly y tế tại nhà 86 trường hợp. Kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà 

86 trường hợp đã kịp thời nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm việc cách ly tại 

nhà. Lập kế hoạch thành lập khu cách ly tập trung tại xã với công suất 76 

giường, ký cam kết ghi nhớ cung ứng các trang thiết bị với các cơ sở kinh doanh 

để khi có Lệnh sẽ kích hoạt khu cách ly. Thực hiện việc lập phương án tiếp nhận 

hàng hóa tại 2 chợ, phân khu, phân lối, căng dây mềm tạo khoảng cách giữa 

người mua và người bán tại 2 chợ. Lập kế hoạch tình huống xảy ra ca nhiễm 

Covid-19 tại địa bàn: Đã thực hiện ký cam kết các phương tiện, vật tư cần thiết 

nếu tình huống xảy ra, dự kiến số lượng hàng hóa thiết yếu sử dụng toàn dân xã 

Tân Hà trong 30 ngày gửi huyện, phương án để lưu thông hàng hóa nếu xảy ra 

dịch, bệnh. 

Thực hiện công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh bạch hầu, đã 

thành lập 02 tổ xung kích thường xuyên tuyên truyền cách phòng tránh bệnh sốt 
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xuất huyết, tổ chức phun xịt thuốc diệt muỗi khu vực thôn 03 và thôn 04, từ đầu 

năm đến nay tại địa phương có 01 ca sốt xuất huyết. 

Công tác thực hiện KHHGĐ: Đến nay đã vận động được: Đặt vòng: 36/45 

trường hợp, đạt 80% KH; tiêm thuốc: 33/40 trường hợp, đạt 70% KH; dùng bao 

cao su: 95/160 trường hợp, đạt 59,37% KH; đình sản: 01/00 trường hợp; thuốc 

uống tránh thai: 82/140 trường hợp, đạt 61,42%; thuốc cấy: 0/1 trường hợp. Tỷ 

lệ sinh con thứ 3 là 26.19% (11/42 ca sinh).  

Quốc phòng: 

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, bảo vệ an toàn tuyệt đối 

các cao điểm quý I, II. Phối hợp với công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra 

nắm địa bàn. Tổ chức tốt giao quân năm 2021, có 14/14 công dân nhập ngũ, đạt 

100% chỉ tiêu, trong đó có 02 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; 01 

công dân tham gia nghĩa vụ DQTT,  phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức đăng ký 

và kê khai sức khỏe ban đầu cho công dân 17 tuổi, cho 53/53 đồng chí đạt 100% 

quân số. 

- Tiếp nhận 12 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và tổ chức đăng ký 

vào ngạch dự bị hạng 1 theo quy định. 

 - Chỉ đạo các thôn tổ chức xây dựng lực lượng dân quân luân phiên được 

22 đ/c, nâng tổng số dân quân toàn xã lên 87 đ/c, đạt 1,46%  so với dân số; tổ 

chức tốt việc huấn luyện tại cụm cho lực lượng dân quân cơ động, tại chỗ và lực 

lượng binh chủng tại thao trường H74 ĐaKai và huấn luyện cụm xã Đông Hà. 

- Chỉ đạo các thôn tiến hành phúc tra nguồn và tổ chức xét duyệt các tiêu 

chuẩn chính trị nghĩa vụ quân sự năm 2021. 

- Tổ chức họp xét các tiêu chuẩn công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập 

ngũ năm 2022 cấp xã. Tổng thực lực trong độ tuổi nhập ngũ là 326 công dân, 

trong đó đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển là 96 công dân.   

- Điều động lực lượng DQCĐ tham gia trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-

19 xã Đông Hà và trực tại chốt kiểm soát dịch Covid-19  của UBND xã Tân Hà 

tại đường số 13, tổ 5 thôn 3. 

An ninh 

Chủ động nắm tình hình số đối tượng nghi vấn có hoạt động liên quan đến an 

ninh quốc gia trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra ANTT 

đảm bảo tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/05/2021. Chỉ đạo Công an 

xã, phối hợp Trạm y tế xã chủ động nắm tình hình người nước ngoài, Việt kiều, 
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người từ vùng dịch về địa phương để kịp thời nắm thông tin, khai báo y tế và 

thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định. 

2.2 Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực thực 

hiện dự án 

2.2.1 Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng. 

Tại khu vực dự án không có dữ liệu về hiện trạng môi trường. Do đó, báo 

cáo tham khảo các kết quả phân tích môi trường không khí và môi trường đất 

của các trang trại gần dự án để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không 

khí xung quanh, môi trường đất, nước,… 

+ Tham khảo kết quả phân tích đánh giá hiện trạng môi trường của trại gà - 

Hộ kinh doanh Đại Thành Đạt Bình Thuận, ngày 3,4,5/11/2021. 

Loại 

mẫu 

Chỉ 

tiêu 

Ngày 

03/11 

Ngày 

04/11 

Ngày 

05/11 
QCVN so sánh 

Không 

khí khu 

vực 

phía 

ngoài 

dự án 

(K01) 

SO2 <44,1 <44,1 <44,1 350 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

 

CO <4500 <4500 <4500 30.000 

NO2 29 31 26 200 

Bụi 98 102 87 300 

Không 

khí khu 

vực 

trung 

tâm dự 

án 

(K02) 

SO2 <44,1 <44,1 <44,1 350 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

 

CO <4500 <4500 <4500 30.000 

NO2 200 29 24 200 

Bụi 76 83 73 300 

Đất tại 

khu vực 

trung 

tâm dự 

án 

Chì  - <5 - 70 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Cadimi  - 0,14 - 1,5 

Asen - 1,16 - 15 

Kẽm - 18,3 - 200 
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Đồng  - 9,6 - 100 

Nước 

dưới 

đất tại 

giếng 

khoan 

trong 

khuôn 

viên dự 

án 

pH - 6,74 - 
5,5 – 

8,5 

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

 

TDS - 87 - 1500 

Độ 

cứng 

tổng số  

- 36 - 500 

Amoni  - <0,01 - 1 

Clorua  - 17,8 - 250 

Xianua  - <0,0015 - 0,01 

E.coli - KPH - KPH 

(Nguồn: thao khảo kết quả phân tích của hộ kinh doanh Đại Thành Đạt – 

Bình Thuận) 

+ Tham khảo kết quả phân tích đánh giá hiện trạng môi trường của trại vịt - 

Công ty TNHH MTV Phát Phú Thành, ngày 20/7/2020, 21/7/2020, 27/8/2020 

Loại 

mẫu 

Chỉ 

tiêu 

Ngày 

20/7 

Ngày 

21/7 

Ngày 

27/8 
QCVN so sánh 

Không 

khí khu 

vực 

phía 

ngoài 

dự án 

(K01) 

SO2 83 79 62 350 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

QCVN 

06:2009/BTNMT 

( đơn vị: µg/m
3
) 

CO 4.619 4.723 4.328 30.000 

NO2 68 72 45 200 

Bụi 232 215 205 300 

NH3 KPH KPH KPH 200 

Không 

khí khu 

vực 

trung 

SO2 93 96 71 350 QCVN 

05:2013/BTNMT 

QCVN 

06:2009/BTNMT 

CO 4.731 4.805 4.513 30.000 

NO2 61 58 68 200 
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tâm dự 

án 

(K02) 

Bụi 258 276 146 300 ( đơn vị: µg/m
3
) 

NH3 KPH KPH KPH   

Đất tại 

khu 

vực 

trung 

tâm dự 

án 

Cadimi KPH KPH KPH 10 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đơn vị: mg/kg) 

Đồng  3,51 2,53 3,15 300 

Chì  5,18 6,38 5,56 300 

Kẽm 3,62 4,15 4,23 300 

Asen   1,56 1,24 1,17 25 

Nước 

dưới 

đất tại 

giếng 

khoan 

trong 

khuôn 

viên dự 

án 

pH 6,85 7,01 7,11 
5,5 – 

8,5 

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

(đơn vị: mg/kg) 

Amoni  0,021 0,026 0,031 1 

Tổng 

xianua  
KPH KPH KPH 10 

Sắt  KPH KPH 0,37 5 

Asen   KPH KPH KPH 50 

Tổng 

coliform  
KPH KPH KPH 3 

E.coli KPH KPH KPH KPH 

(Nguồn: thao khảo kết quả phân tích của Công ty TNHH MTV Phát Phú Thành) 

Theo kết quả phân tích một số thành phần môi trường không khí được thể 

hiện tại bảng trên thì các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép. Điều đó chứng 

tỏ chất lượng thành phần môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án chưa 

bị ô nhiễm. 

Đối với môi trường đất, kết quả thể hiện nằm trong giới hạn cho phép. 

Chứng tỏ chất lượng môi trường đất chưa bị ô nhiễm. 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nói 

chung và môi trường không khí, đất, nước nói riêng, nếu không áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu với các chất thải sinh ra từ dự án. Do đó, để bảo vệ môi 
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trường, Chủ dự án sẽ cam kết áp dụng nghiêm túc các biện pháp được thể hiện 

trong chương 3 để bảo vệ môi trường chung. 

2.2.2 Hiện trạng đa dạng sinh học 

Theo kết quả khảo sát thực tế xung quanh khu vực thực hiện dự án là vùng 

đất bằng phẳng. Hiện trạng tài nguyên sinh học tại đây khá nghèo nàn, không có 

động vật hoang dã hay các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Các 

loài thực, động vật chủ yếu có trong dự án như sau: 

Thực vật: gồm cây cao su, điều, tràm bông vàng,… ngoài ra còn có một số 

cây dại, cây bụi nhỏ, thấp. 

Động vật: Động vật trên cạn trong khu vực này bao gồm các loài bò sát, 

chuột, dế,… và một số loài chim thông thường không có các loài quí hiếm cần 

bảo vệ. 

Trong bán kính 15km từ khu vực dự án không có rừng quốc gia hay vùng 

sinh thái nhạy cảm nào. 

2.3 Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng 

khu vực thực hiện dự án 

Dự án “ Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” tại xã Tân Hà, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận được thực hiện trên khu đất có diện tích hơn 

58.373,56m
2
. Dự án nằm trong khu vực quy hoạch chăn nuôi huyện Đức Linh, 

không nằm trong vùng có yếu tố nhạy cảm về môi trường, khu dự trữ thiên 

nhiên, khu bảo tồn đa dạng sinh học hoặc vũng bảo vệ sinh thái sinh quyển nào 

khác… 

Dựa trên vị trí thục hiện dự án, nhận dạng đối tượng bị tác động với mức 

độ, quy mô lớn nhất là môi trường không khí, môi trường đất trong giai đoạn thi 

công xây dựng. Nguyên nhân gây tác động được nhận dạng lớn nhất là bụi và 

ồn, đặc biệt là bụi phát sinh trên công trường và đường vận chuyển và là nguồn 

ô nhiễm xác định thường xuyên nhất. 

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động nhận dạng nguồn gây tác động 

chính là mùi hôi và chất thải rắn của dự án, các nguồn này sẽ gây tác động xấu 

đến môi trường là nguồn tiếp nhận chất thải nếu không có biện pháp thu gom và 

xử lý phù hợp. Đối tượng bị tác động chính là môi trường không khí và đất. 

Dự án nằm trong khu vực định hướng phát triển chăn nuôi của địa phương, 

các dự án đầu tư về chăn nuôi đang được thực hiện theo quy hoạch chung nhằm 

đồng bộ hoá ngành nghề thế mạnh sẽ gây áp lực cho các yếu tố môi trường trong 
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vùng nhất là môi trường không khí. Do đó, quá trình đầu tư phải đưa yếu tố môi 

trường lên hàng đầu để đảm bảo tạo môi trường trong lành. 

2.4 Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Vị trí khu đất hiện nay nằm cách tỉnh lộ 766 khoảng 15 km (theo đường 

chim bay); cách khu dân cư tập trung gần nhất khoảng 5 km; xung quanh dự án 

chủ yếu là đất nương rẫy trồng cây cao su, điều, tràm. 

Dự án nằm trong khu vực quy hoạch chăn nuôi tập trung của Tỉnh. Trong 

bán kính 1km là các trang trại chăn nuôi heo, gà, vịt. Ngoài ra, không có công 

ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp nào gần dự án. 

Qua các đối tượng xung quanh dự án, cho thấy không có dân cư tập trung 

sinh sống, chủ yếu là đất nương rẫy canh tác nông nghiệp, trang trại chăn nuôi 

và dự án nằm trong khu vực quy hoạch chăn nuôi của tỉnh. Cho thấy dự án phù 

hợp với phát triển kinh tế của địa phương và ít ảnh hưởng trực tiếp đến môi 

trường gây tác động đến đời sống của người dân địa phương. Do khu vực nằm 

trong khu vực chăn nuôi nên sẽ được ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, 

đường giao thông, chủ dự án sẽ phối hợp với các chủ trại lân cận cùng tu dưỡng 

con đường Nam Hà Z30A vào tới dự án ngày càng tốt hơn. 

Việc xây dựng dự án trong quy hoạch chăn nuôi tập trung của tỉnh là phù 

hợp với kinh tế xã hội tại địa phương. 
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Chƣơng 3 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ  

MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

3.1 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trƣờng trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1  Các tác động môi trƣờng liên quan đến chất thải: 

Trong giai đoạn này có rất nhiều loại chất thải như: Khí thải, bụi từ các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công, nước thải sinh hoạt của 

công nhân xây dựng, nước mưa chảy tràn, CTR xây dựng, CTR sinh hoạt của 

công nhân trong quá trình xây dựng, chất thải nguy hại. Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp khống chế ô nhiễm tại nguồn cũng như các biện pháp an toàn lao 

động để hạn chế thấp nhất các trường hợp ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 

trong quá trình thi công xây dựng dự án.  

Các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng Dự án được đánh giá như sau: 

Bảng 3-1Các nguồn gây tác động môi trƣờng có liên quan đến chất thải 

trong giai đoạn xây dựng 

Stt 
Nguồn gây 

tác động 
Các hoạt động 

Phạm vi, mức độ tác động 

1 - Bụi - San gạt mặt bằng 

- Thi công xây dựng; 

- Vận chuyển nguyên vật 

liệu; 

- Thiết bị thi công cơ giới; 

- Tập kết nguyên vật liệu. 

Phạm vi tác động: rộng. 

Mức độ tác động: cao. 

- Xác xuất xảy ra tác động: 

Trong suốt thời gian thi công 

xây dựng. 

- Khả năng phục hồi: Sau khi 

chấm dứt xây dựng 

2 - Tiếng ồn - Thiết bị máy móc thi 

công, phương tiện vận 

chuyển. 

Phạm vi tác động: hẹp 

Mức độ tác động: thấp. 

Xác xuất xảy ra tác động: Trong 

suốt thời gian thi công xây 

dựng. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  70 

Stt 
Nguồn gây 

tác động 
Các hoạt động 

Phạm vi, mức độ tác động 

3 - Khí thải - Phương tiện vận chuyển, 

thi công;  

- Hơi xăng dầu.  

Phạm vi tác động: hẹp 

Mức độ tác động: trung bình 

Xác xuất xảy ra tác động: Trong 

suốt thời gian thi công xây 

dựng. 

4 - Chất thải 

rắn 

- Phát quang thảm cỏ 

- Xây dựng;  

- Sinh hoạt của công nhân. 

Phạm vi tác động: hẹp 

Mức độ tác động: trung bình 

Xác xuất xảy ra tác động: Trong 

suốt thời gian thi công xây 

dựng. 

5 - Nước thải - Từ hoạt động xây dựng;  

- Sinh hoạt của 30 công 

nhân; 

- Nước mưa chảy tràn qua 

khu vực dự án. 

Phạm vi tác động: hẹp 

Mức độ tác động: trung bình 

Xác xuất xảy ra tác động: Trong 

suốt thời gian thi công xây 

dựng. 

Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi tổng hợp. 

1. Tác động đến môi trƣờng không khí 

a. Bụi phát từ quá trình đào đắp san lấp mặt bằng 

Địa hình khu vực dự án tương đối bằng phẳng chênh lệch cao độ trong khuôn 

viên xây dựng Dự án không lớn. Cao độ thấp nhất là +108 (m), cao độ lớn nhất 

là +125(m), nên công tác san gạt phần lớn là lấy đất từ việc đào ao hồ tại dự án 

để san gạt, không mua đất từ bên ngoài về nên không tác động đến môi trường 

từ hoạt động này. Các tác động từ hoạt động san gạt tại chỗ như sau: 

- Phát sinh bụi thô trong quá trình móc đất làm ao, sau đó san gạt đến chỗ có địa 

hình thấp; 

- Phát sinh bụi thô do xe ủi di chuyển, san gạt đất từ nơi có địa hình cao xuống 

nơi có địa hình thấp. 

- Bụi sinh ra trong quá trình san ủi mặt bằng, đào rãnh đặt cống thoát nước và 

cấp nước. 
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- Bụi và khí thải (CO, SOx, NOx, THC, …) từ khói thải của các thiết bị thi công 

cơ giới. 

Hệ số ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm bụi khuếch tán được tính từ công thức sau (CT3.1): 

           

(    ⁄ )

   

(  ⁄ )

    

(Nguồn WHO: Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí - Tập1, 

Generva, 1993.) 

Trong đó:  

E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

k: cấu trúc hạt có giá trị trung bình, k=0,35. 

U: vận tốc gió trung bình, U=2,0m/s 

M: độ ẩm trung bình của vật liệu, M=30%. 

Từ công thức này tính được hệ số ô nhiễm bụi ở khu vực là  

               
(    ⁄ )

   

(    ⁄ )
       kg/tấn 

Tải lượng bụi 

Tổng khối lượng đất đào được tính toán ở chương 1 là: 16.528 m
3
 đất, suy ra 

khoảng 19.028,4tấn (Đất sét pha ~1,2tấn/m
3
) 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì hệ số phát tán bụi trung bình từ công 

trường là 0,075 kg/tấn đất. Với tổng khối lượng cần san lấp như trên thì tổng 

lượng bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng khoảng 1.427,13kg. 

Dự kiến thời gian đào đắp mặt bằng khoảng 15 ngày thì tải lượng phát sinh 

khoảng 95kg/ngày (0,095 tấn/ngày). 

Hệ số ô nhiễm bụi trung bình tại dự án thời điểm san lấp mặt bằng là 1,24kg/tấn. 

Lượng bụi phát sinh vào không khí trung bình ngày là:  

     0,7kg/tấn x 0,095tấn/ngày = 0,07kg/ngày. 

Đánh giá tác động: 
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Bụi phát sinh chỉ diễn ra cục bộ tại nơi đào các ao chứa nước và san gạt mặt 

bằng từ vị trí cao xuống vị trí thấpvà không kéo dài, do đó tác động chủ yếu là 

công nhân trực tiếp điều khiển máy san ủi, máy đào. 

Đối tượng và phạm vi chịu tác động:  

Hoạt động san ủi mặt bằng chỉ diễn ra cục bộ tại dự án. Xung quanh dự án có 

trang trại T&T cách dự án 100m, nên đối tượng chịu tác động chính của bụi từ 

nguồn này là công nhân đang trực tiếp điều khiển máy hoặc công nhân đang làm 

việc gần nơi ủi đất, trang trại chăn nuôi T&T; bầu không khí trong khu vực. 

- Thời gian chịu tác động: trong thời gian thực hiện đào đắp (30 ngày). 

-Mức độ tác động: mức độ tác động là nhỏ do chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và 

chấm dứt khi kết thúc quá trình đào đắp. 

-Xác suất xảy ra: 100% 

-Khả năng phục hồi của các đối tượng bị tác động: Với thời gian tác động ngắn, 

khối lượng thi công ngắn nên các tác động đến công nhân và hộ dân bên cạnh là 

không đáng kể. Do đó, khả năng phục hồi của các đối tượng chịu tác động là 

100%. 

b. Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, tập kết vật liệu 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên liệu và máy thi công sẽ làm 

phát sinh bụi, khí thải và tiếng ồn trong suốt quá trình thi công. Phạm vi ảnh 

hưởng bao gồm khu vực thi công, các hộ dân có đất rẫy gần khu vực dự án, trên 

tuyến đường vận chuyển. Đây là nguồn gây ô nhiễm không khí trên diện rộng, 

do vậy cần phải có biện pháp giảm thiểu tích cực. 

Tùy theo điều kiện chất lượng đường xá, chất lượng xe vận chuyển, phương 

thức bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu mà ô nhiễm phát sinh nhiều hay ít. Đặc 

biệt nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. Bụi do nguyên 

liệu rơi vãi khi vận chuyển cuốn theo gió phát tán vào không khí gây nên ô 

nhiễm cho các khu vực xung quanh.  

Tuyến đường Nam Hà Z30A (cắt với tỉnh lộ 766), vào tới dự án dài khoảng 

15km, là tuyến đường nhựa, có trọng tải 10 tấn. Khoảng 5km đầu, hiện trạng 2 

bên đường có nhiều nhà dân, từ km thứ 6 trở đi, nhà dân sống hai bên đường ít, 

sau đó là thưa thớt và không có nhà, 2 bên chủ yếu là đất trồng cây cao su, điều, 

cây cỏ dại mọc ven 2 bên đường. 

Tải lượng ô nhiễm: 
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Ước tính khối lượng nguyên vật liệu đưa vào xây dựng công trình là 6.375tấn, 

dùng xe tải có tải trọng 10 tấn (sử dụng nhiên liệu là dầu diezel). Thời gian xây 

dựng của dự án khoảng 6 tháng, thời gian vận chuyển nguyên vật liệu khoảng 4 

tháng. Ước tính mỗi ngày có khoảng 5 lượt xe tải hoạt động chuyên chở nguyên 

vật liệu xây dựng và các máy móc thiết bị mỗi ngày.  

Trong quá trình vận chuyển các phương tiện này phát sinh ra lượng bụi bao gồm 

bụi từ mặt đường, bụi do nguyên vật liệu rơi vãi và bụi từ quá trình đốt cháy 

nhiên liệu. Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO có thể dự báo được 

lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu với các giả thiết sau: 

- Vận tốc trung bình                   35 km/h 

- Tải trọng trung bình                10 tấn 

- Số bánh xe trung bình             6 cái/xe 

    - Quãng đường trung bình  15 km  

Lượng bụi phát sinh do vận chuyển vật tư được tính như sau: 

Bảng 3-2 Dự báo tải lƣợng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển 

Nguồn 

phát sinh 

Số 

lượt 

xe 

Hệ số phát sinh 

bụi (đường 

nhựa, kg/ 

1000km.h) 

Lượng bụi phát 

sinh (kg/1000 

km.h.lượt xe) 

Tải lượng 

phát sinh 

trung bình 

(kg/ngày) 

Tải lượng 

phát sinh 

trung 

bình (g/s) 

Giao thông 5 3,7 f 1589,8 7949,1 93,96 

Nguồn WHO: Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí - Tập1, 

Generva, 1993. 

Ghi chú: 

 f:  là hệ số phát sinh bụi thứ cấp khi xe chạy trên đường tính  theo công thức:  

f = v.M
0,7

.n
0,5

 

Trong đó:  - v    : Vận tốc trung bình của xe (km/h). 

- M  : Tải trọng trung bình của xe (tấn). 

- n  : Số bánh xe trung bình . 

Nồng độ bụi phát sinh tại khoảng cách bất kỳ theo hướng gió được tính theo các 

công thức sau: 

Nồng độ bụi 


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Nồng độ bụi trên mặt đất dọc theo trục gió được tính theo mô hình của Gauss 

như sau: 

 

 

 

Cb(x) =                                                            (CT3.2) 

 

Cb(x) : Nồng độ bụi tính theo g/m
3
. 

x: Khoảng cách tính theo trục gió kể từ nguồn, m. 

u: vận tốc gió theo trục ox, u= 2,0m/s 

H: chiều cao cách mặt đất, chọn H=2m. 

Mb: Lượng phát thải bụi có kích thước hạt cần xem xét, g/s. 

∂y, ∂z : Hệ số khuyếch tán 

vr: Vận tốc rơi tới  hạn trung bình của nhóm cỡ hạt xem xét, m/s. 

Hệ số khuyếch tán bụi 

Hệ số khuyếch tán:     ∂y=ax 
0,894

       ∂z=bx
c
 +d. (CT3.3) 

Với độ ổn định khí quyển loại B, các thông số được chọn như sau: 

a=156; b=108,2. 

Tính toán trong phạm vi nhỏ hơn 1km, c=0,d=0. 

Ta có : ∂y=156x 
0,894

       ∂z=108,2. 

Vận tốc rơi tới  hạn trung bình của nhóm cỡ hạt xem xét 

vr: Vận tốc rơi tới  hạn trung bình của nhóm cỡ hạt xem xét, m/s. 

Vận tốc rơi của bụi tính theo công thức sau: 

 

 

pb : khối lượng đơn vị của bụi, kg/m
3
. Khối lượng đơn vị của bụi đất là 

2710kg/m
3
. 

¥: đường kính hạt bụi, m. Chọn bụi thô  có kích thước  trung bình 15x10
-6

m. 

µ: Hệ số tính theo công thức, Pa.s: 

e 
Mb 

2∏u∂y ∂z 

2∂z
2
 

-(H-vrx)
2
 

u 

pbg¥
2
 

  18µ vr= 
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Lấy nhiệt độ trung bình ở khu vực là 28
0
C, tính µ= 19x10

-6
. 

Vậy vận tốc rơi của bụi: vr= 0,167 m/s. 

Dùng chương trình Excel tính được nồng độ bụi như sau: 

Bảng 3-3 Nồng độ bụi phát sinh do vận chuyển 

Khoảng cách x(m) 2m 4m 6m 8m 10m 

Hệ số khuyến tán theo phƣơng 

y 
289,90 538,72 774,09 1.001,12 1.222,15 

Hệ số khuyến tán theo phƣơng z 108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 

Nồng độ bụi(µg/m
3
) 476,97 256,67 178,63 138,12 113,14 

QCVN 05: 2013/BTNMT 

(µg/m
3
), (Trung bình 1 giờ) 

300 300 300 300 300 

Nguồn: Kết quả tính toán khi áp dụng các công thức (CT3.2),(CT3.3). 

Tác động đến môi trường do vận chuyển vận liệu xây dựng trên đường 

Dựa vào kết quả tính toán tại bảng trên, cho thấy nồng độ bụi tính toán trong 

khoảng cách 2m là lớn nhấtvượt 1,6 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT. Bụi 

thô thường sẽ không phát tán đi xa mà sẽ sa lắng tại chỗ hoặc phát tán trong 

phạm vi gần. Nồng độ bụi giảm dần theo khoảng cách. 

Đối tượng chịu ảnh hưởngchính và mức độ tác động 

+ Nếu việc vận chuyển vật liệu xây dựng không đảm bảo yêu cầu có thể gây ảnh 

hưởng đến các đối tượng sau: 

- Người tham gia giao thông đi trên đường trong lúc xe vận chuyển vật liệu về 

công trình. 

- Hệ động, thực vật dọc theo đường giao thông từ nơi mua vật tư về công trình, 

đặc biệt các đối tượng nằm trong phạm vi cách đường giao thông khoảng 2m 

dưới hướng gió chịu nhiều tác động nhất. 

+ Khi tập kết vật tư tại công trình lượng bụi phát sinh sẽ làm ảnh hưởng đến các 

đối tượng sau: 

µ= 17,17x10
-6

 

387 

387+t 

273+t 

273 
{ } 

3/2 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  76 

- Môi trường không khí ở khu vực cuối hướng gió. 

- Công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường. 

- Hộ dân sống gần dự án. 

Thời gian tác động của bụi và các chất ô nhiễm không khí phát sinh do các 

phương tiện vận chuyển là ngắn, chỉ xảy ra khi có xe ra vào dự án.  

Đối tượng chịu tác động do bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận 

chuyển ra vào dự án là  02 chỏi canh rẫy cách dự án 200m, bảo vệ, tài xế, phụ xe 

và công nhân làm việc tại công trường. 

Tác động này được nhận định là ngắn hạn, không liên tục, không tích lũy và 

không đáng kể. 

c. Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng 

Diện tích xây dựng toàn bộ công trình khoảng 29.446,84 m
2
, chiếm khoảng 

50,45% so với tổng diện tích đất là 58.373,56m
2
.  

Trong quá trình xây dựng các hạng mục của dự án, bụi còn phát sinh khi trộn xi 

măng, đất, cát, chà nhám mặt tường để sơn nước. Lượng bụi này khá lớn nhưng 

phát sinh không liên tục. Thời gian phát sinh nhiều nhất tập trung vào tháng 

hoàn thiện công trình. Bụi này thường có kích thước nhỏ, dễ phát tán theo gió đi 

xa. 

Đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là công nhân trực tiếp làm việc tại công 

trình, và người dân làm nương rẫy ở gần khu vực dự án. 

Bụi xi măng, cát, đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân xây dựng tại công 

trình. 

Một số tác động do bụi xi măng: 

- Người tiếp xúc với bụi xi măng có nguy cơ mắc bệnh bụi phổi, chàm xi 

măng, gây ăn mòn da, tổn thương da. 

- Bụi vào mắt gây viêm loét giác mạc ảnh hưởng đến thị lực. 

- Tổn thương niêm mạc họng, thanh quản, mũi. 

Mức độ tác động phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc, khối lượng bụi mỗi lần 

tiếp xúc. Thời gian thi công công trình ước tính là 6 tháng, trong đó bụi phát 

sinh do công tác hoàn thiện công trình là khoảng 1 tháng. Sau thời gian này 

lượng bụi phát sinh do hoạt động xây dựng sẽ không đáng kể. 

d. Tác động do khí thải từ các phương tiện, máy móc thi công 
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Quá trình hoạt động của các thiết bị tại công trường cũng gây ra các ảnh 

hưởng nhất định đến môi trường xung quanh. Hoạt động của các thiết bị thi 

công sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của 

các động cơ như NOx, SO2, CO, CO2, CxHy. Các thiết bị thi công trên công 

trường sử dụng nhiên liệu dầu DO được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 3-4 Thành phần và tính chất dầu DO 

ST

T 
Chỉ tiêu - đơn vị Mức quy định (thông dụng) 

1 Trị số Xêtan Min 45 

2 

Thành phần cất (0C) 

- Điểm cất 50% VOL 

- Điểm cất 90% VOL 

 

Max 

Max 

 

290 

370 

3 Độ nhớt/40
0
C (mm

2
/s) (cS1) Max 1,8 -5,0 

4 Nhiệt độ bắt cháy cốckin (
0
C) Min 60,00 

5 Điểm đông đặc (
0
C) Max 9,00 

6 Hàm lượng tro (%Wt) Max 0,02 

7 Hàm lượng nước (%VOL) Max 0,05 

8 Hàm lượng lưu huỳnh (%Wt) Max 1,00 

9 Ăn mòn đồng, 3giờ/50
0
C Max N-1 

10 Màu sắc (ASTM) Max N-2 

11 Tỷ trọng/15
0
C (g/cm

3
) Max 0,87 

Nguồn: Petrolimex. 

Tải lượng các chất ô nhiễm 

Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán như sau: 

Tgiờ=K x Qh (g/h) 

K:  Hệ số ô nhiễm (g chất ô nhiễm/ kg dầu DO). 

Qh: Khốilượng nhiênliệu sử dụng (kg/h) 
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Tổng lượng nhiên liệu (dầu DO) sử dụng cho các phương tiện cơ giới tham gia 

xây dựng theo tính toán tại chương 1 là 275,12 kg/h  

Tải lượng các khí trên thải ra trong quá trình xây dựng cơ bản được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3-5 Tải lƣợng ô nhiễm của các thiết bị sử dụng dầu DO 

Nguồn: WHO, Công ty TNHH CNMT Minh Khôi tính toán. 

Ghi chú S: Hàm lượng lưu hùynh trong dầu DO từ 0,05 – 0,25% (Nguồn: 

Petrolimex). 

Nồng độ bụi 

Nồng độ bụi trên mặt đất dọc theo trục gió được tính theo mô hình của Gauss 

như sau 

 

 

 

Cb(x) =                                                            (CT3.2) 

 

Cb(x) : Nồng độ bụi tính theo g/m
3
. 

x: Khoảng cách tính theo trục gió kể từ nguồn, m. 

u: vận tốc gió theo trục ox, u= 2,0m/s 

H: chiều cao cách mặt đất, chọn H=2m. 

Mb: Lượng phát thải bụi có kích thước hạt cần xem xét, g/s. 

∂y, ∂z : Hệ số khuyếch tán 

vr: Vận tốc rơi tới  hạn trung bình của nhóm cỡ hạt xem xét, m/s. 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm (g chất ô nhiễm/ kg 

dầu DO) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(mg/s) 

Bụi 0,71 54,26 

SO2 20S 3,82 

NOx 9,62 735,18 

CO 2,19 167,36 

e 
Mb 

2∏u∂y ∂z 

2∂z
2
 

-(H-vrx)
2
 

u 
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Hệ số khuyếch tán bụi 

Hệ số khuyếch tán:     ∂y=ax 
0,894

       ∂z=bx
c
 +d. (CT3.3) 

Với độ ổn định khí quyển loại B, các thông số được chọn như sau: 

a=156; b=108,2.  

Tính toán trong phạm vi nhỏ hơn 1km, c=0,d=0. 

Ta có : ∂y=156x 
0,894

       ∂z=108,2. 

Vận tốc rơi tới  hạn trung bình của nhóm cỡ hạt xem xét 

vr: Vận tốc rơi tới  hạn trung bình của nhóm cỡ hạt xem xét, m/s. 

Vận tốc rơi của bụi tính theo công thức sau: 

 

 

pb : khối lượng đơn vị của bụi, kg/m
3
. Khối lượng đơn vị của bụi đất là 

2710kg/m
3
. 

¥: đường kính hạt bụi, m. Chọn bụi thô  có kích thước  trung bình 15x10
-6

m. 

µ: Hệ số tính theo công thức, Pa.s: 

 

 

 

Lấy nhiệt độ trung bình ở khu vực là 28
0
C, tính µ= 19x10

-6
. 

Vậy vận tốc rơi của bụi: vr= 0,167 m/s. 

Dùng chương trình excel tính được nồng độ bụi tại các khoảng cách khác nhau ở 

cuối hướng gió. Kết quả được thể hiện như sau: 

Bảng 3-6 Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm không khí 

Chất 

ô 

nhiễm 

Nồng độ ở các khoảng cách khác nhau (μg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(TB giờ) μg/m
3
 100m 200m 300m 400m 500m 

Bụi 1.133,21 683,22 508,18 411,92 350 300 

SO2 79,8 48,11 35,79 29,01 24,65 350 

pbg¥
2
 

  18µ vr= 

µ= 17,17x10
-6

 

387 

387+t 

273+t 

273 
{ } 

3/2 
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NOx 15.354,26 9.257,15 6.885,42 5.581,17 4.742,21 200 

CO 3.495,41 2.107,4 1.567,47 1.270,56 1.079,57 30.000 

Nguồn : C.ty TNHH CNMT Minh Khôi tính toán 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh. 

Nhận xét:So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, ta thấy hầu hết các chỉ tiêu phân 

tích đều vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn. Riêng chỉ tiêu SO2 và CO nằm 

trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, phép tính chỉ giả sử nguồn ô nhiễm là 

nguồn điểm. Trên thực tế, diện tích công trường lớn, thoáng gió và các máy móc 

thiết bị không hoạt động tập trung. Cho nên, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh 

trong thực tế sẽ thấp hơn rất nhiều lần so với tính toán. Để đảm bảo sức khoẻ 

cho công nhân làm việc trên công trường, chủ dự án sẽ trang bị đầy đủ các thiết 

bị bảo hộ lao động. 

Tác động của các loại khí thải 

Các hoạt động của máy móc thiết bị thi công và vận chuyển nguyên vật liệu 

gây ô nhiễm do sử dụng các loại nhiên liệu đốt cháy (xăng, dầu DO,…) làm phát 

sinh khí thải như SOx, NOx, CO, THC,… gây tác động trực tiếp đến công nhân 

làm việc tại công trường và môi trường không khí xung quanh. Tác động của 

các chất gây ô nhiễm không khí được thể hiện qua bảng dưới đây. 

Bảng 3-7 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

STT Chất gây ô nhiễm Tác động 

1 Bụi Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi 

Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu 

hoá 

2 Khí axít  

(SOx, NOx) 

NO2 là chất ô nhiễm nguy hiểm, tác hại mạnh đến cơ 

quan hô hấp đặc biệt ở các nhóm mẫn cảm như trẻ em, 

người già, người bị bệnh hen. Tiếp xúc với NO2 sẽ 

làm tổn thương niêm mạc phổi, tăng nguy cơ nhiễm 

trùng và mắc các bệnh đường hô hấp, tổn thương chức 

năng phổi, mắt, mũi, họng,...  

SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm 

trong máu. Sự hấp thu một lượng SO2 lớn có khả năng 
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STT Chất gây ô nhiễm Tác động 

gây bệnh cho hệ thống tạo huyết và tạo ra 

methemoglobin. SO2 là chất khí gây kích thích mạnh 

đường hô hấp, khi hít thở phải khí SO2 thậm chí ở cả 

nồng độ thấp có thể gây co thắt các loại sợi cơ thẳng 

của phế quản. Nồng độ SO2 lớn có thể gây tăng tiết 

nhầy ở niêm mạc đường hô hấp trên và ở các nhánh 

khí phế quản. SO2 ảnh hưởng tới chức năng của phổi, 

gây viêm phổi, viêm phế quản mãn tính, gây bệnh tim 

mạch, tăng mẫn cảm ở những người mắc bệnh hen,... 

Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm 

thực vật và cây trồng. 

Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phân hủy vật 

liệu bê tông và các công trình nhà cửa. 

Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ozon. 

3 Oxyt cacbon (CO) 90% lượng CO hấp thụ sẽ kết hợp với Hemoglobin tạo 

thành Cacboxy-hemoglobin, làm kiềm chế khả năng 

hấp thụ ôxy của hồng cầu.  

CO ngăn cản sự dịch chuyển của hồng cầu trong máu 

làm cho các bộ phận của cơ thể bị thiếu oxy. Nạn 

nhân bị tử vong khi 70% số hồng cầu bị khống chế 

(khi nồng độ CO trong không khí lớn hơn 1000ppm). 

Ở nồng độ thấp hơn, CO cũng có thể gây nguy hiểm 

lâu dài đối với con người: khi 20% hồng cầu bị khống 

chế, nạn nhân bị nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn và 

khi tỉ số này lên đến 50%, não bộ con người bắt đầu bị 

ảnh hưởng mạnh. 

4 Khí cacbonic (CO2) Gây rối loạn hô hấp phổi;Gây hiệu ứng nhà kính; 

Tác hại đến hệ sinh thái. 

5 Tổng hydrocarbons 

(THC) 

Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt,  nhức 

đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. 

Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi tổng hợp. 

2. Tác động đến môi trƣờng nƣớc:  
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Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn xây dựng là: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân; 

- Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu đất dự án; 

- Nước từ quá trình xây dựng: từ việc vệ sinh dụng cụ, thiết bị, máy móc; 

a. Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân: 

Trong giai đoạn xây dựng, nguồn nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt 

của công nhân thi công.  

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây 

bệnh, nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm cho khu vực. 

Lượng nước cấp cho sinh hoạt của công nhân tại dự án là 1,35m
3
/ngày 

(theo tính toán ở chương 1: số lượng công nhân 30 người x 45 lít/ngày = 

1,35m
3
/ngày)  

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ, theo 

đó đối với nước thải sinh hoạt: “khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 

100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước”. Vì vậy, đối với 

nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt. 

Qthải = 1,35 x 100% = 1,35 m
3
/ngày. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được đưa ra trong bảng 

sau:  

Bảng 3-8 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không xử 

lý 

Có hệ thống bể 

tự hoại  

QCVN 14:2008/BTNMT            

(cột B) 

1 BOD5 562 - 675 100 - 200 50 

2 TSS 875 -1812 80 - 160 100 

3 COD 
899 – 

1.080 
160 - 320 - 

4 Dầu mỡ 125 - 375 - 10 

5 Tổng N 75 -150 20 - 40 - 
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6 Amoni 30 - 60 5 - 15 10 

7 Tổng Phospho 10 - 50 - - 

8 
Tổng Coliform 

(MPN/100ml) 
10

6
 - 10

8
 10

4
 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi dựa vào WHO tính toán. 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt. 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

chưa qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại cải tiến Bastaf với QCVN 

14:2008/BTNMT cho thấy: Nước thải phát sinh có hàm lượng BOD5 cao gấp 11 

– 13 lần quy chuẩn, TSS cao gấp 8 – 18 lần quy chuẩn, Nitơ, Amonia cao gấp 3 

– 6 lần quy chuẩn. Tuy nhiên, nước thải này sau khi qua hệ thống xử lý bằng bể 

tự hoại Bastaf, các chất gây ô nhiễm trong nước thải đi giảm đáng kể, hàm lượng 

chất lơ lửng SS đạt 75%, theo COD đạt 75 – 90%, theo BOD5 đạt 71 – 85%, 

theo TSS đạt 75 –  95%. 

Nếu nước thải vệ sinh không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu tới 

môi trường, cụ thể: 

- Mùi hôi từ nước thải gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án, 

lôi cuốn các côn trùng gây bệnh, mất mỹ quan khu vực,… 

- Nước thải thấm xuống đất ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. 

b. Tác động do nƣớc mƣa chảy tràn trên khu vực dự án 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án nếu không được thoát hợp lý 

có thể gây ứ đọng, cản trở quá trình thi công và gây xói mòn đất ở khu vực…  

Với diện tích khu vực dự án 58.373,56m
2
, lưu lượng nước mưa chảy tràn 

(tính cho phần mặt đất) được tính theo công thức như sau: 

Qm =   x   x q x F 

Trong đó:   

F : Diện tích khu vực tính toán F = 58.373,56m
2
 = 5,837 ha. 

    : hệ số phân bổ mưa rào:  99,0

001,01

1

3

2














xF

  

    : Hệ số dòng chảy   = 0,3 
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   q : cường độ mưa tính toán q = 10,5 l/s (căn cứ vào niên 

giám thống kê, trung bình cường độ mưa trong 5 năm gần nhất) 

Bảng 3-9. Hệ số dòng chảy áp dụng cho bề mặt có diện tích mặt phủ 

STT 
Hệ số dòng chảy ( ) áp dụng cho những bề mặt có 

diện tích mặt phủ lớn hơn 30% 

1 Mái nhà mặt đường bê tông 0,95 

2 Mặt phủ đá dăm, đá đẻo, đường nhựa 0,60 

3 Đường đá cuội, đá hộc 0,45 

4 

Mặt phủ đá dăm không có vật liệu kết 

dính 0,40 

5 Đường sỏi trong vườn 0,35 

6 Mặt đất 0,30 

7 Mặt cỏ 0,15 

Nguồn: Mạng lưới thoát nước, PGS,TS Hoàng Văn Huệ, 2007. 

Thay số vào ta được Qm = 0,99 x 0,3 x 10,5 x 5,837 =  18,2 l/s = 65,5 

m
3
/giờ. 

So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch.  

Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa chảy tràn qua khu vực đang thi công 

cuốn theo các chất bẩn, đất, cát, các thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất như 

dầu, nhớt rơi vãi, sơn, bột matic,… gây tác động xấu đến nguồn tài nguyên nước 

và đất trong khu vực dự án ra xung quanh (rẫy cao su của hộ dân liền kề dự án). 

Ngoài ra, tại khu vực phía bắc dự án có địa hình thấp nên sẽ xảy ra tình trạng bị 

ngập do nước mưa từ bên ngoài chảy tràn vào dự án, tuy nhiên địa chất là đất cát 

nên thấm hút nhanh và khu vực nơi đây chủ yếu là nương rẫy trồng cao su nên 

tác động không đáng kể. 

Lượng cặn ô nhiễm trong nước mưa đầu cơn được xác định theo công thức: 

G = Mmax [     (    )] (kg) . (Nguồn: Lâm Minh Triết, 2004) 

Trong đó: Mmax: Lượng chất bẩn tích tụ lớn nhất sau thời gian không mưa T 

ngày (Trong giai đoạn thi công xây dựng lấy Mmax = 250kg/ha) 
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Kz: hệ số động học tích lũy chất bẩn, phụ thuộc vào quy mô dự án, chon Kz 

= 0,2 

T: thời gian tích tụ (bằng thời gian giữa hai lần mưa liên tiếp) 

F: Diện tích khu vực thi công dự án 

Trong mùa mưa, với giá trị trung bình T= 10 ngày, thì lượng bụi, đất, cát... 

cuốn theo nước mưa đầu cơn là: G = 250[     (         )]      =  

2.182(kg)  

Tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa: Đối với nước mưa chảy tràn thì 

mức độ ô nhiễm chủ yếu là từ nước mưa đợt đầu (từ khi mưa bắt đầu hình thành 

dòng chảy trên bề mặt cho đến khoảng 30 phút sau đó), trong đó thông số mang 

tích đặc trưng là thông số hàm lượng cặn lơ lửng. 

Khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước. Do diện tích dự án rộng, xung 

quanh là đất rẫy, nước mưa sẽ chảy tràn một phần, một phần tự thấm. Để tránh 

gây ô nhiễm nguồn nước trong quá trình xây dựng dự án, Chủ dự án sẽ chú 

trọng đến giải pháp thiết kế hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn. Các khu vực 

chứa nguyên vật liệu được che chắn kỹ càng và đặt ở khu vực cao ráo. Không 

vứt rác sinh hoạt, thức ăn thừa bừa bãi, vệ sinh sạch sẽ khu vực công trường. 

c. Nƣớc thải xây dựng 

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án do sử dụng bê tông tươi 

thương phẩm mua từ các Cơ sở trên địa bàn huyện nên nhu cầu sử dụng nước 

trộn bê tông là không phát sinh mà chỉ có nước dùng cho hoạt động trộn vữa xây 

dựng ước tính khoảng 5m
3
/ngày.Trong quá trình trộn vữa thì các công đoạn này 

đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian nên không thải bỏ 

ra môi trường.  

Nước tưới giảm bụi trong quá trình tưới đường và giảm bụi trong quá trình 

xây dựng theo tính toán tại chương 1là 6m
3
/ngày. Nước tưới giảm bụi này là 

nước sạch và được hấp thụ hết vào vật liệu tưới không thải bỏ ra môi trường. 

Nguồn nước dùng để tưới đường lấy từ nước hai giếng khoan trong dự án.  

Nước tưới bảo dưỡng bê tông, tường xây, theo tính toán tại chương 1 là 

1m
3
/ngày. Lượng nước này thường sẽ được ngấm hết vào bê tông, tường để 

ngăn tường không bị nứt, hỏng và duy trì tuổi thọ sau này. Đồng thời đây là 

lượng nước sạch dùng để tưới bảo dưỡng bê tông không phải nước thải 

Việc vệ sinh dụng cụ, thiết bị, máy móc trong quá trình xây dựng sẽ sử 

dụng 1,5m
3
/ngày (tính toán ở chương 1) và xả thải 1,5m

3
/ngày cụ thể như sau: 

Các dụng cụ xây dựng như: bay, bàn chà láng, thước chà tường, máy trộn vữa sẽ 
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được vệ sinh vào cuối ngày làm việc, bằng cách ngâm trong nước. Đây là lượng 

nước chủ yếu chứa cặn, cát, vữa xi măng, không chứa chất nguy hại hay chất 

dinh dưỡng, nếu không được thu gom thì sẽ gây tràn lan ngập úng cho khu vực, 

để lại nhiều chất rắn gây mất mỹ quan, có khả năng gây ô nhiễm vì chứa xi 

măng, có thể ngấm xuống đất gây ô nhiễm đất và ô nhiễm nguồn nước ngầm, 

khi có trời mưa nước mưa sẽ cuốn trôi ra suối gây ô nhiễm nguồn nước mặt và 

có khả năng ô nhiễm nguồn nước ngầm tại dự án. 

Các xe cơ giới, phương tiện và thiết bị thi công không rửa trong công 

trường xây dựng nên không phát sinh nước thải từ quá trình này. Bên nhà thầu 

xây dựng sẽ điều động các xe cơ giới tới những nơi chuyên dụng để rửa xe. 

3. Tác động do chất thải rắn  

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là 

nilon, chai lọ, hộp giấy, vỏ hộp cơm, thức ăn thừa,... Lượng rác thải phát sinh 

trung bình từ 0,3-0,5 kg/người.ngày, trong đó thành phần hữu cơ chiếm 60 – 

65%. Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt của 30 lao động tham gia trong quá 

trình xây dựng khoảng 9 – 15 kg/ngày (30 người x 0,3 – 0,5kg/người = 9-

15kg/ngày).  

Chất thải rắn từ sinh hoạt của công nhân nếu không thu gom tốt sẽ gây mùi 

hôi thối, thu hút các loại côn trùng, chuột đến ăn và phát tán các mầm bệnh 

truyền nhiễm ra môi trường. Các chất thải rắn khó phân huỷ như vỏ đồ hộp, bao 

nilon theo gió hoặc mưa có thể gây tắc nghẽn mương thoát nước. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

Quá trình xây dựng cơ bản của dự án có thể phát sinh một lượng chất thải 

rắn xây dựng như: xà bần, vữa xi măng rơi vãi, gạch vỡ,… Theo định mức cứ 1 

tấn nguyên liệu xây dựng sẽ có 1,0 kg bị hao hụt, rơi vãi (căn cứ theo tài liệu lập 

dự toán xây dựng dự án). Tổng khối lượng vật liệu cần sử dụng để xây dựng là 

6.375 tấn. Vậy khối lượng rác thải xây dựng trên công trường khoảng 6.375 kg. 

Thời gian xây dựng 4 tháng là 120 ngày làm việc, nên lượng rác xây dựng hàng 

ngày khoảng 53kg/ngày.  

Ngoài các chất thải rắn có thể tận dụng như trên, còn có chất thải rắn có thể 

bán phế liệu như bao bì xi măng, bao bì giấy carton, sắt thép vụn, ống nước vụn 

bể… ước tính phát sinh khoảng 500kg/trong thời gian xây dựng 

Lán trại tạm cho công nhân lưu trú trong thời gian xây dựng: được dựng từ 

những tấm tôn và khung sắt tạo thành lán tạm có diện tích khoảng 50m
2
. Ước 
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tính toàn bộ sắt, thép cho 50m
2
 có khối lượng khoảng 500kg. Sau khi hoàn thiện 

công trình, lán trại sẽ được dỡ bỏ, và lượng chất thải rắn sinh ra chủ yếu là sắt, 

thép. Đây là rác có thể tái chế bán phế liệu, được tận dụng tái sản xuất, không 

thải bỏ nên sẽ không để ảnh hưởng tới môi trường 

Phần chất thải rắn này hầu hết là chất thải rắn vô cơ không gây ảnh hưởng 

đáng kể đến sức khỏe con người nhưng nếu không được quản lý tốt sẽ chiếm 

dụng diện tích, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Tác động này chỉ mang tính 

tạm thời trong giai đoạn thi công và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp thu 

gom và xử lý thích hợp. 

c. Chất thải rắn từ quá trình phát quang 

Hiện tại, trong khu đất dự án là cây cỏ, bụi rậm.  

Khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tư tiến hành phát quang, làm sạch tạo mặt bằng 

xây dựng. Do đó khối lượng sinh khối thực vật do phát quang mặt bằng được 

tính theo công thức sau: M= S x k (*) 

Trong đó: 

M: khối lượng sinh khối thực vật, kg 

S: Diện tích khu vực tính toán, S = 5,227ha 

k: Hệ số sinh khối thực vật 

Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1haloại 

thực vật thân gỗ theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3-10: Sinh khối của 1ha loại cây thực vật thân gỗ 

Loại 

sinh 

khối 

Lƣợng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ Cỏ dưới tán cây Tổng 

Cây 30 5 1 5 - 41 

- Do đó, lấy K = 41 tấn/ha 

Thay vào công thức (*) tính toán được khối lượng sinh khối thực vật trên khu 

vực thực hiện dự án: M = 5,227x 41 = 214,3 tấn. 

Vậy tổng lượng sinh khối thực vật phát sinh do hoạt động phát quang mặt bằng 

là: 214,3 tấn. 
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Lượng chất thải rắn phát sinh từ quá trình phát quang được gom lại, tạo mùn cho 

đất. Qua đó, có thể thấy chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quanh không 

gây nguy hại cho môi trường. 

d. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh chất thải nguy hại chủ yếu do hoạt động bảo trì, sửa chữa 

xe, bảo quản tiếp nhiên liệu và từ các phương tiện thi công sẽ xảy ra sự cố rơi 

vãi dầu nhớt, Sự cố rơi vãi dầu nhớt sự cố ngoài ý muốn nên không tính toán 

được số lượng phát thải. 

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành 

nhiên liệu lỏng do Trung tâm Khoa học kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ quốc 

phòng thực hiện vào năm 2002 cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương 

tiện vận chuyển và thi công cơ giới 7 lít/lần thay, chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng 

máy móc trung bình từ 3-6 tháng thay nhớt 1 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt 

động của phương tiện. 

Số lượng phương tiện vận chuyển và máy móc cơ giới phục vụ cho hoạt 

động thi công xây dựng của dự án là 15 phương tiện, thời gian thi công là 6 

tháng, do đó lượng nhớt thay trong toàn thời gian xây dựng là 105 lít. Tuy nhiên, 

lượng nhớt thải này được thực hiện ngoài gara sửa xe, nên không phát sinh trong 

dự án 

 Thành phần CTNH phát sinh chủ yếu trong dự án gồm giẻ lau dính dầu 

nhớt, Chất thải loại này chỉ phát sinh khi tiến hành sửa chữa đột xuất tại công 

trường hoặc khi tiếp nhiên nguyên liệu xảy ra sự cố rơi vãi. Lượng phát sinh 

chất thải nguy hại không thường xuyên, tuỳ thuộc vào thời gian sửa chữa bảo trì 

máy móc. Ước tính lượng chất thải nguy hại trung bình khoảng 5kg/tháng. Khối 

lượng chất thải nguy hại ước tính là không nhiều nhưng nếu không có biện pháp 

quản lý thích hợp sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, cụ thể như sau: 

- Dầu nhớt: Nếu rơi ngoài đất sẽ thấm vào đất ảnh hưởng đến chất lượng 

môi trường đất và nước ngầm, tạo tiềm năng gây biến đổi đa dạng sinh học. 

- Dầu nhớt thải chảy tràn dính vào các vật liệu như gỗ, giấy làm cho các vật 

liệu này dễ bắt lửa hoặc tự bốc cháy ở nhiệt độ cao. 

- Dầu nhớt cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận 

3.1.1.2 Các tác động môi trƣờng không liên quan đến chất thải: 

Bảng 3-11Các nguồn gây tác động môi trƣờng không liên quan đến chất 

thải trong giai đoạn thi công xây dựng 
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Stt Tác động Các hoạt động 

1 Tiếng ồn, độ rung 

Các loại máy móc thiết bị thi công, vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng  

Các công đoạn thi công xây dựng  

2 
Ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã 

hội địa phương 

Tập trung công nhân tại công trường 

xây dựng  

3 
Cản trở giao thông, hư hỏng 

đường xá 
Vận chuyển nguyên vật liệu 

4 Nước ngầm Hoạt động xây dựng 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Minh Khôi liệt kê). 

a.  Tác động do tiếng ồn, độ rung từ các phƣơng tiện vận chuyển, thi công 

cơ giới 

 Tác động do tiếng ồn từ các phƣơng tiện vận chuyển, thi công cơ giới 

Khi xây dựng dự án, tiếng ồn phát sinh chủ yếu do vận hành sử dụng máy 

móc thiết bị thi công cơ giới (máy ủi, máy xúc,…) và các phương tiện vận tải 

chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho công tác thi công. Đây là 

nguồn gây ồn chủ yếu và đáng lưu tâm. Mức ồn gây ra của các thiết bị thi công 

khá cao. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việclà 85 dBA và QCVN 

26/2010/BTNMT, thì mức cho phép trong khu vực thông thường, mức ồn tối đa 

cho phép không được vượt quá 70 dBA.  

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án có sử dụng các loại máy móc 

thiết bị và mức ồn của từng loại máy móc thiết bị đó được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng3-12: Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công trên 

công trƣờng 

STT Thiết bị 
Mức ồn (dBA), 

cách nguồn ồn 15 m 

QCVN 

24:2016/BYT 

QCVN 

26/2010/BTNMT 

1 Máy ủi 80 - 98,0 85 dBA 70 dBA 
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2 Máy đầm nén (xe 

lu) 

75,0 - 91,0 

3 Máy xúc 75,0 - 86,0 

4 Xe tải 73,0 - 99,0 

5 Máy đào đất 75,0 – 99,0 

Nguồn: WHO – Tổ chức Y tế Thế giới. 

Nhận xét:  

Kết quả trên cho thấy mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển và thiết bị thi công cơ giới cao hơn so với quy chuẩn QCVN 

24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn tại vị trí làm việc.  

Tác động này không thể tránh khỏi, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người 

lao động, đặc biệt đối với các công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực gây ồn 

cao. Tuy nhiên tác động này không thường xuyên. Hơn nữa, gần khu đất dự án 

dân cư thưa thớt nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh được đánh 

giá là không đáng kể và xảy ra ngắn hạn. 

Để tính toán bán kính ảnh hưởng của tiếng ồn nhằm có hướng khắc phục 

các tác động của tiếng ồn do hoạt động thi công xây dựng dự án tới khu vực dân 

cư gần dự án nhất chúng tôi đã sử dụng công thức (U.S department of 

transportaion, 1972): 

M1 – M2 = 20log(R2/R1) 

Trong đó :  

M1 : Độ ồn tại vị trí 1 

M2 : Độ ồn tại vị trí 2  

R1  : Khoảng cách từ nguồn tới vị trí có mức ồn 1  

R2  : Khoảng cách từ nguồn tới vị trí có mức ồn 2  

Bảng3-13: Độ ồn của thiết bị thi công xây dựng theo khoảng cách tới 

nguồn 

Loại máy 
Khoảng cách (m) 

15 30 60 120 240 450 
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Loại máy 
Khoảng cách (m) 

15 30 60 120 240 450 

Máy ủi 80-98 92 86 80 74 68,5 

Máy đầm nén 75-91 85 79 73 67 61,5 

Máy xúc 75-86 80 74 68 62 56,5 

Xe tải nặng 73-99 93 87 81 75 69,5 

Máy đào đất 75-99 93 87 81 75 69,5 

(Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi tính toán). 

Kết quả trình bày trong bảng trên cho thấy khi quãng đường tăng lên gấp 

đôi thì tiếng ồn sẽ giảm khoảng 6 dB. Như vậy trong phạm vi 450m từ nguồn 

tiếng ồn phát ra từ các phương tiện, máy móc, thiết bị, đều nhỏ hơn 70 dB. Khu 

vực dự án nằm cách xa khu dân cư vì vậy tiếng ồn trên công trường sẽ ít ảnh 

hưởng đến đời sống của người dân. Tiếng ồn chủ yếu tác động trực tiếp đến 

công nhân làm việc tại công trường và các hộ dân làm nương rẫy gần khu đất dự 

án. Chính vì vậy, Chủ dự án chỉ cần áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn xung quanh khu vực dự án nhằm bảo vệ sức khỏe 

của công nhân tại công trường. 

 Tác động độ rung do quá trình hoạt động của máy móc 

Ngoài các ảnh hưởng từ tiếng ồn, quá trình xây dựng dự án còn bị ảnh 

hưởng do rung động từ các máy móc thi công. Tác động của các thiết bị bao 

gồm: 

- Búa máy 8 tấn với công năng đầu vào 48 KJ có thể gây chấn động 

12,9mm/s ở cự ly 10m. 

- Búa máy diezel đóng có thể tạo độ rung 7 mm/s ở khoảng cách 10m. 

Trong quá trình xây dựng, hoạt động gia cố nền móng là nguồn gây ồn và 

rung lớn nhất. Tiếng ồn và rung phát sinh gây ảnh hưởng đến công nhân và 

người dân xung quanh khu vực dự án. Tuy nhiên, tác động do tiếng ồn và độ 

rung gây ra có thể kiểm soát nhờ các biện pháp giảm thiểu được đề cập ở 

chương sau.  

b. Tác động về an ninh, trật tự xã hội địa phƣơng 

 Tác động tích cực 
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Giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực cụ thể đến 

kinh tế - xã hội địa phương như sau: 

- Sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất;  

- Góp phần tăng trưởng KT-XH tại địa phương thông qua các khoản thuế. 

 Tác động tiêu cực 

Việc tập trung công nhân tại công trường trong thời gian thi công xây dựng 

có thể gây tác động tiêu cực tới an ninh trật tự xã hội tại khu vực: 

- Ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực: trong quá trình thi công số lượt 

xe ra vào dự án sẽ tăng lên làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí, tiếng 

ồn, góp phần gia tăng tai nạn giao thông. 

- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực: công nhân lưu trú tại công 

trườngthường dẫn đến các tệ nạn như đánh bài, uống rượu, đánh nhau,… làm 

mất an ninh,trật tự khu vực. 

- Việc tập trung nhiều người cũng là nguyên nhân nảy sinh các ổ dịch bệnh, 

ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt gần đây xuất hiện nhiều dịch bệnh 

diễn biến khá phức tạp xuất hiện ở nhiều nơi. 

c. Tình hình giao thông 

Sự đi lại của các phương tiện vận tải ra vào khu vực Dự án có thể gây cản 

trở giao thông và lối đi lại của người dân sinh sống xung quanh khu vực Dự án, 

đồng thời có thể gây xuống cấp đối với các tuyến đường giao thông, tăng nguy 

cơ tai nạn giao thông tại vị trí giao nhau giữa tỉnh lộ 766 và tuyến đường Nam 

Hà Z30A vào dự án. 

d. Tình hình chất lƣợng nƣớc ngầm 

Dự án sử dụng nguồn nước ngầm để cung cấp cho các hoạt động xây dựng 

của dự án. Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt của công 

nhân, nước thải từ việc rửa dụng cụ vệ sinh xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, 

xây dựng và chất thải nguy hại, nếu không có biện pháp thu gom xử lý thì các 

chất thải sẽ ngấm vào đất và ảnh hưởng đến mạch nước ngầm gây ô nhiễm, khai 

thác quá mức sẽ gây cạn kiệt nguồn nước 

3.1.1.3 Đánh giá dự báo tác động gây nên bới các rủi ro, sự cố: 

 Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

- Tai nạn trong quá trình công nhân vận hành máy móc thi công và trên đường 

vận chuyển nguyên vật liệu đến công trường. 
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- Sức khỏe của công nhân bị ảnh hưởng do làm việc trong điều kiện mưa nắng 

thất thường, nhiệt độ môi trường tăng cao, dẫn đến công nhân bị chóng mặt, té 

xỉu khi đang thi công ở trên cao dẫn đến các tai nạn đáng tiếc. 

- Sự bất cẩn của công nhân trong lúc thi công cũng là nguyên nhân dẫn đến tai 

nạn lao động như công nhân không tập trung trong lúc làm việc làm rơi vật tư 

hoặc dụng cụ lao động từ trên xuống gây tai nạn cho người khác; không tuân thủ 

quy định an toàn lao động nơi công trường cũng là nguyên nhân gây sự cố chết 

người.  

- Dàn giáo không chắc chắn cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn chết người. 

- Khi vận chuyển vật tư trên đường có thể xảy ra tại nạn giao thông 

- Khi công nhân đang trên đường di chuyển đến nơi làm việc cũng có thể xảy ra 

tai nạn 

 Sự cố cháy nổ  

Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn nảy sinh nhiều nguyên 

nhân có thể gây ra khả năng cháy, nổ: 

- Quá trình thi công dọn dẹp mặt bằng, nếu các công nhân làm việc bất 

cẩn (hút thuốc, đốt lửa..) thì khả năng gây cháy cũng có thể xảy ra. 

- Các nguồn nhiên liệu (như dầu DO) thường có chứa trong phạm vi công 

trường là một nguồn gây cháy nổ khá quan trọng. Đặc biệt là khi các kho chứa 

này nằm gần các nơi có gia nhiệt hoặc các nơi có nhiều người hoặc xe cộ qua 

lại. 

- Sự cố gây cháy nổ khác nữa có thể phát sinh là từ các sự cố về điện 

3.1.2 Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.1.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan 

1. Biện pháp giảm thiểutác động ô nhiễm đối với môi trƣờng không khí 

*  Khống chế bụi từ quá trình đào, đắp, san gạt mặt bằng: 

- Theo tính toán tại chương 1 khối lượng đất đào các ao chứa nước mưa và 

quá trình đào móng các hạng mục chính được tận dụng để san gạt, đôn nền là 

15.857 m
3
. 

- Đối với bụi từ quá trình đào đắp, san gạt mặt bằng: Tiến hành đào đắp, 

san lấp theo phương pháp cuốn chiếu, san gạt tại chỗ. Đất đào ao nước mưa ở 
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khu vực phía bắc dự án sẽ được san gạt tại chỗ, vì khu vực này có cao độ thấp 

hơn và được đầm nén chặt, phun xịt nước giảm bụi; 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công 

trường như: quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay,… 

- San lấp, đào đắp ao, và khi xây dựng, làm đường nội bộ sẽ tiến hành phun 

xịt nước giảm bụi bằng máy bơm tăng áp, sử dụng vòi phun mưa nên phạm vi 

phun rộng, xa, không quá ướt gây sình lầy. Tần suất phun 2 lần/ngày, lượng 

nước tưới giảm thiểu bụi là 6m
3
/ngày, lượng cấp tưới bụi lấy từ 02 giếng khoan 

tại dự án. 

* Khống chế ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển, tập kết nguyên vật 

liệu: 

- Đơn vị thi công phải sử dụng xe được kiểm định chất lượng của Bộ Giao 

thông vàVận tải; 

- Các phương tiện giao thông tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông khi lái 

xe; 

- Các phương tiện giao thông khi đi vào dự án phải đậu đúng vị trí quy 

định, tắt máy trong quá trình bốc dỡ các nguyên liệu; 

- Không chở quá tải trọng thiết kế, sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp; 

- Dùng bạt che kín thùng của các phương tiện vận chuyển cát, gạch, xi 

măng, đá,…; 

- Phân luồng các phương tiện vận chuyển, không tập trung các phương tiện 

thi công cùng chỗ để tránh khí phát thải tập trung, tạo điều kiện các chất ô nhiễm 

phát tán trong môi trường không khí. 

- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, 

vào giờ nghỉ trưa của người dân. 

- Vào những ngày nắng nóng, có gió, tưới nước trên đường nội bộ và 

đường ra vào dự án với tần suất 2 lần/ngày. Lưu lượng nước tưới khoảng 

6m
3
/ngày, được lấy từ nước ngầm.  

- Thường xuyên kiểm tra, tu sửa bảo trì các phương tiện vận tải; 

- Trang bị bảo hộ lao động nhằm ngăn bụi cho người lao động; 

- Lái xe phải tuân thủ các qui định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an 

toàn khi di chuyển, không chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình xây 
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dựng vượt quá trọng tải quy định (dưới 10 tấn), định kỳ bảo dưỡng máy móc 

thiết bị. 

* Khống chế ô nhiễm bụi, khí thải do các phƣơng tiện thi công tại công 

trƣờng và hoạt động xây dựng: 

- Lập kế hoạch tiến độ thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh 

chồng chéo giữa các công đoạn triển khai; 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá 

trình thi công đến mức tối đa nhằm rút ngắn thời gian thi công; 

- Để hạn chế bụi thì dự án cũng áp dụng biện pháp phun xịt nước như đã 

trình bày trong giai đoạn san lấp và khi xây dựng là sử dụng máy bơm tăng áp, 

có vòi phun mưa nên phạm vi phun rộng, xa, không quá ướt gây sình lầy. Tần 

suất phun 2 lần/ngày, lượng nước tưới giảm thiểu bụi là 6m
3
/ngày. Nguồn nước 

sử dụng để tưới được lấy từ nguồn nước ngầm trong khuôn viên dự án; 

- Dùng tôn, lưới che chắn xung quanh công trường xây dựng nhằm hạn chế 

bụi và khí thải phát tán ra môi trường xung quanh; 

- Tại khu vực công trường xây dựng, Khu chứa vật liệu xây dựng được che 

chắn bằng tôn ; 

- Các máy thi công cơ giới phải sử dụng đúng với thiết kế của động cơ mô 

tơ, không hoạt động quá công suất thiết kế; 

- Các loại máy móc thiết bị tham gia thi công được thường xuyên bảo trì để 

hạn chế hỏng hóc. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân trực tiếp bốc dỡ nguyên 

vật liệu và công nhân làm việc trên công trường. 

- Giải quyết triệt để khâu vệ sinh ngay tại công trường xây dựng bằng cách 

bố trí công nhân dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng sau cuối buổi làm 

việc. 

- Định kỳ giám sát chất lượng không khí để có biện pháp xử lý kịp thời.  

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp như 

đã nêu trên thì tính hiệu quả cao, các biện pháp dễ thực hiện, nâng cao ý thức 

chấp hành luật lệ giao thông của người lao động. Việc sử dụng thiết bị đúng quy 

cách giúp kéo dài tuổi thọ của máy móc và an toàn cho người sử dụng. Việc áp 

dụng tất cả các biện pháp trên sẽ đảm bảo đạt yêu cầu so với quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 
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quanh và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

2. Biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm đối với môi trƣờng nƣớc 

Để giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn xây dựng 

của dự án, Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau: 

a. Nƣớc thải sinh hoạt:  

- Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên tuyển dụng công 

nhân trong khu vực địa phương để cuối ngày làm việc, công nhân về nhà sinh 

hoạt. 

- Bố trí nhà vệ sinh tạm có hầm tự hoại ngay tại công trình xây dựng để 

công nhân thuận tiện vệ sinh, không phóng uế bừa bãi. 

- Ưu tiên xây dựng hạng mục nhà vệ sinh có hầm tự hoại trước để công 

nhân sử dụng, tránh phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. 

b. Nƣớc thải xây dựng 

Trong quá trình xây dựng không phát sinh nước thải từ quá trình này, 

nước sử dụng cho việc trộn xi măng, cát đã thẩm thấu hết không thải bỏ.  

Nước ngâm, rửa, vệ sinh dụng cụ, thiết bị xây dựng được chứa trong các 

thùng phi chứa nước và được tận dụng cho việc trộn vữa xi măng, không thải bỏ. 

Chủ dự án sẽ trang bị 05 thùng phi nhựa lớn khoảng 200lit, công nhân sẽ ngâm 

rửa các dụng cụ xây dựng vào các thùng chứa nước này vào cuối ngày làm việc. 

Qua hôm sau, lượng nước này sẽ được tận dựng để trộn vữa xi măng, và sẽ tuần 

hoàn trong suốt quá trình xây dựng. Do đó, nước vệ sinh dụng cụ sẽ không thải 

bỏ. 

Hoạt động rửa xe vận chuyển được điều động đến nơi chuyên rửa, nên 

không phát sinh nước thải từ hoạt động này. Người giám sát công trình của chủ 

đầu tư phải kiểm tra nhắc nhở đối với nhà thầu tuân thủ các yêu cầu trên của chủ 

đầu tư. 

c. Nƣớc mƣa chảy tràn:  

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau nhằm hạn chế nước mưa 

chảy tràn trong giai đoạn xây dựng: 

- Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi 

công; khu vực tập trung nguyên vật liệu cao hơn nơi khác và được che chắn kỹ; 

- Các chất thải rắn được thu gom hàng ngày nhằm tránh tình trạng cuốn 

theo nước mưa; 
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- Ưu tiên làm trước việc đào đất làm ao chứa nước mưa trong thời gian 

xây dựng; 

- Tận dụng địa hình tự nhiên, để nước mưa theo mương, rãnh chảy về ao 

chứa nước mưa được đào trước để hạn chế nước mưa chảy tràn lan gây ô nhiễm 

môi trường xung quanh; 

- Khu vực vị trí dự án là đất cát có khả năng tự thấm tốt. 

Đánh giá biện pháp sử dụng: Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp như đã nêu 

trên thì tính hiệu quả cao, dễ thực hiện, vốn đầu tư ít, giải quyết tình trạng ứ 

đọng, sình lầy và hạn chế ô nhiễm do chất rắn lơ lửng gây ra 

3. Biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm đối với chất thải rắn (CTR) 

CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là các loại CTR thông thường, 

ít độc hại như đất, đá, vật liệu xây dựng,… và các loại rác thải sinh hoạt. Tuy 

nhiên, một số loại CTR nhiễm dầu mỡ, các loại cặn dầu,… lại có tính độc hại 

cao, có khả năng gây ra tác động tiêu cực tới môi trường. Do vậy, Chủ dự án sẽ 

thực hiện các biện pháp sau nhằm giảm thiểu ô nhiễm do các loại CTR phát sinh 

trong giai đoạn xây dựng. 

a. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh, ăn uống 

của công nhân xây dựng. Do đó, quanh khu vực lán trại sẽ bố trí thùng chứa rác 

có nắp đậy để thuận lợi cho việc thu gom hàng ngày, sau đó rác thải được thu 

gom và hợp đồng với Đơn vị có chức năng của địa phương thu gom và xử lý (tại 

xã Đông Hà có Công ty TNHH TM&DV vệ sinh môi trường Đông Hà) 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại công trường khoảng 9 -15 kg/ngày, 

Chủ dự án sẽ bố trí 03 thùng rác loại 20 lít để thu gom lượng chất thải này. 

- Đối với các chất thải rắn có khả năng tái sử dụng như vỏ lon, chai lọ, 

giấy,… sẽ thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Không tổ chức bếp ăn tập thể tại công trường để hạn chế ô nhiễm phát 

sinh. 

- Lập nội quy công trường yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi. 

Đánh giá biện pháp sử dụng: Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp như đã 

nêu trên thì tính hiệu quả cao phù hợp với điều kiện tại dự án. 

b. Chất thải rắn trong quá trình xây dựng  
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Như đã trình bày ở phần đánh giá tác động. Khối lượng chất thải rắn xây dựng 

phát sinh sẽ được phân loại, bao gồm: 

+ Chất thải rắn có thể tận dụng như gạch vỡ, xà bần, vữa xi măng …, 

+ Chất thải rắn bán phế liệu như bao bì xi măng, bao bì giấy carton, sắt 

thép vụn, ống nước vụn bể… Toàn bộ lượng chất thải rắn này sẽ được tập trung 

tại 1 khu vực lưu chứa nhất định. 

+ Chất thải rắn bị loại bỏ hoàn toàn như cây lăn sơn, giấy chà nhám, … sẽ 

được thu gom riêng và hợp đồng với đơn vị thu gom rác thông thường tại địa 

phương để xử lý đúng quy định. 

+ Sau khi kết thúc xây dựng: lán trại tạm của công nhân lưu trú sẽ được 

dỡ bỏ, lượng tôn, sắt còn sử dụng được sẽ được tận dụng để xây lắp các hạng 

mục phụ của dự án, phần hư hỏng không tận dụng được thì thu gom bán phế 

liệu. 

Chủ dự án tuyệt đối không đổ bừa bãi các loại CTR này ra khu vực đất của 

người dân địa phương. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng biện pháp trên thì tính hiệu 

quả cao,khống chế được chất thải rắn xây dựng phát sinh, tận dụng được các 

chất thải có thể tái sử dụng, hạn chế tác động đến môi trường do công tác vận 

chuyển. 

c. Chất thải rắn từ hoạt động phát quang chặt bỏ cây cỏ 

Đối với chất thải rắn từ hoạt động này: được gom lại 1 khu vực riêng, 

phơi khô và đốt. Trong quá trình đốt cần giám sát đến khi kết thúc để tránh cháy 

lan gây sự cố nghiêm trọng 

4. Biện pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm đối với chất thải nguy hại 

(CTNH) 

Chủ dự án cam kết thực hiện theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

- Hạn chế việc sửa chữa xe tại công trường (chỉ sửa chữa trong trường 

hợp sự cố); 

- Quy định khu vực dành riêng cho việc sửa chữa xe khi gặp sự cố; 

- Trang bị giẻ lau và thùng chứa dầu nhớt thải cho các phương tiện cơ 

giới. Thu gom 100% lượng dầu mỡ thải và giẻ lau vào các thùng chứa riêng biệt 

đặt tại nơi thoáng mát, khô ráo trong khu vực dự án; Không vứt bỏ giẻ lau dính 

dầu cùng với rác thải thông thường. 
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- Bố trí khu vực lưu trữ CTNH tạm thời trong giai đoạn xây dựng. Khu 

vực được dựng tạm bằng những tấm tôn có diện tích khoảng 4m
2
, vị trí gần lán 

trại công nhân. 

- Hợp đồng với đơn vị được bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý. 

Đánh giá biện pháp sử dụng: Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp như 

đã nêu trênthì tính hiệu quả cao, khống chế được chất thải nguy hại tại dự án, 

mức độ khả thi cao, phù hợp với điều kiện của dự án 

3.1.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan 

1. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung  

Các tác động phát sinh trong quá trình thi công dự án sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều 

đến môi trường xung quanh. Do đó trong quá trình xây dựng nhất định sẽ gây ra 

tiếng ồn, rung cho khu vực xung quanh mặc dù tác động này chỉ phát sinh trong 

thời gian ngắn. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của tiếng 

ồn, rung của công trường, Chủ dự án thực hiện các giải pháp sau: 

- Sử dụng biện pháp thi công móng tiên tiến bằng ép cọc hạn chế tối đa tác 

động của tiếng ồn, độ rung; 

- Bố trí thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn cộng hưởng. Các thiết bị thi 

công có độ ồn cao không hoạt động trong giờ nghỉ ngơi của người dân (từ 11h30 

phút đến 13h và từ 22h đến 6h) để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe; 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế tiếng ồn do phương tiện 

thi công cơ giới tạo ra theo đúng tiêu chuẩn môi trường quy định; 

- Không sử dụng các máy móc, phương tiện quá cũ gây ồn lớn vượt quá 

mức tiêu chuẩn cho phép; 

- Đơn vị thi công sẽ sử dụng các phương pháp thi công hiện đại có độ ồn, 

rung nhỏ để thi công nền móng; 

- Trang bị các thiết bị chống ồn như nút bịt tai,…cho công nhân xây dựng 

khi thi công gần các nguồn phát sinh độ ồn cao; 

- Định kỳ giám sát mức độ tiếng ồn, độ rung để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Đánh giá biện pháp sử dụng: Tất cả các biện pháp trên đã được áp dụng nhiều 

nơi khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Do đó việc áp dụng tất cả các biện 

pháp trên sẽ đảm bảo đạt yêu cầu so với quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hạn chế tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Mức độ khả thi 
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cao, Chủ dự án cần sắp xếp lịch thi công thích hợp, kiểm tra máy móc thiết bị sử 

dụng trong quá trình thi công, đầu tư khoản kinh phí để mua các thiết bị bảo hộ 

lao động cho công nhân. 

2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội 

- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương khi có đầy đủ các điều 

kiện theo yêu cầu, để hạn chế công nhân lưu trú tại công trình. Như vậy sẽ hạn 

chế được tình trạng uống rượu, đánh bài,…; 

- Ký hợp đồng lao động với tất cả công nhân và thực hiện đầy đủ các bảo 

hiểm theo đúng quy định của pháp luật; 

- Trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động như mũ, quần áo bảo hộ, găng 

tay, kính,...; 

- Lán trại của công nhân được thiết lập ngay trong phạm vi công trường; 

- Lắng nghe ý kiến đóng góp của dân cư xung quanh để điều chỉnh kịp thời 

nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường sống của người dân; 

- Lập nội quy công trường, quy định nơi vệ sinh, sinh hoạt, vứt rác, nghỉ 

ngơi, an toàn lao động. Gắn các biển báo nguy hiểm tại khu vực cần cẩu đang 

hoạt động, cấm lửa tại những nơi dễ phát sinh cháy,…; 

- Báo cáo tình hình xây dựng trang trại với xã Tân Hà, đề suất ý kiến và 

đóng góp ngân sách trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nông 

thôn do xã Tân Hà quản lý; 

- Kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý các công nhân nhập cư 

tham gia xây dựng dự án đồng thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến dự án có thể phát sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, chất 

thải rắn, nước thải, khí thải để góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:đơn giản, dễ thực hiện, hạn chế được mâu thuẫn 

phát sinh giữa người lao động, người dân địa phương, đảm bảo sức khỏe người 

lao động.Mức độ thực hiện cao, các biện pháp trên được áp dụng tại các công 

trình khác. 

3. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Tuân thủ luật giao thông khi lưu thông trên các tuyến đường. 
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- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm (các khoảng thời 

gian như sau: 6h30-8h sáng và 16h-17h30), không vận chuyển nguyên vật liệu 

vào ban đêm. 

- Khi tuyến đường đất đỏ vào dự án bị hư hỏng, sụt lún, chủ đầu tư cam kết 

thực hiện việc duy tu, sửa chữa để đảm bảo việc đi lại (có sự thống nhất của 

UBND xã Tân Hà). 

- Bố trí, lắp đặt biển báo hiệu tại vị trí nút giao giữa tuyến đường 766 và 

đường hiện hữu vào dự án. 

- Tại điểm giao, tài xế di chuyển xe với tốc độ chậm, đồng thời bố trí thêm 

người để thông báo và làm công tác an toàn trước khi xe chuẩn bị ra và vào nút 

giao nhau. 

- Chủ dự án sẽ liên hệ Sở Giao thông để được hướng dẫn các quy định an 

toàn tại nút giao lộ, hạn chế và phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. 

4. Biện pháp an toàn nƣớc ngầm 

 - Quá trình xây dựng sử dụng nguồn nước ngầm nhằm phục vụ hoạt động 

xây dựng. Việc khai thác nước ngầm thường xuyên có thể bị thay đổi mực nước 

ngầm (bao gồm mực nước động và mực nước tĩnh). Tuy nhiên, để giảm thiểu 

các tác động đến môi trường nước ngầm Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Áp dụng các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt, xây dựng, không để 

nước thải thấm xuống đất, gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất; 

- Áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn phát sinh trong quá 

trình xây dựng 

- Lập hồ sơ xin khai thác nước ngầm nộp vào Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bình Thuận xem xét, thẩm định; 

- Khai thác đúng lưu lượng được cấp phép 

3.1.2.3 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố 

a) Đối với tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Lập bảng an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại công trường. 

- Các máy móc, thiết bị thi công phải có lý lịch kèm theo và phải được kiểm tra, 

theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 102 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm 

việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng 

các thiết bị ; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông. 

- Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy thi công phải được huấn 

luyện và thực hành thao tác đúng cách. 

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp 

dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh trường hợp lặp lại các tai nạn 

tương tự.  

- Lắp đặt các biển cấm người qua lại tại khu vực nguy hiểm.  

- Khi thi công lắp dựng dàn giáo, thiết bị trên cao bắt buộc phải được trang bị 

dây đeo móc khóa an toàn. 

- Lập tổ y tế và trang bị tủ thuốc tại công trường để kịp thời sơ cứu các ca tai 

nạn nghiêm trọng.  

- Bố trí lán trại cho công nhân nghỉ ngơi giữa ca để hạn chế tình trạng mệt mỏi 

trong lúc làm việc gây ra sự cố. 

- Không sắp xếp nhân công làm việc nhiều ca trong ngày để không ảnh hưởng 

đến sức khỏe của công nhân. 

- Không thuê người không đủ sức khỏe, mắc bệnh mãn tính,… tham gia thi công 

công trình. 

- Quy định tốc độ trong khi vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Nghiêm cấm uống rượu bia khi đang lái xe 

- Tham gia đóng bảo hiểm lao động cho công nhân 

Biện pháp ứng phó: 

- Khi có tai nạn xảy ra, phải bình tĩnh tiếp xúc, xử lý và ngắt nguồn gây tai nạn 

để hạn chế  tai nạn xảy ra liên hoàn do tâm trí hoản loạn, mất bình tĩnh. 

- Nhanh chóng kịp thời sơ cấp cứu tại chỗ cho người gặp tai nạn. Đồng thời 

thông báo với bộ phận lãnh đạo để nhanh chóng có biện pháp xử lý cụ thể. 

 -  Đối với người bị nạn, tùy vào mức độ nặng nhẹ của của tai nạn mà quyết định 

đưa đến trạm y tế gần nhất bằng các phương tiện như xe máy hay ô tô. Trong 

trường hợp người gặp nạn bị đa chấn thương hay bị gãy xương mà không thể 

chở bằng xe máy thì bắt buộc phải gọi xe cứu thương để đảm bảo an toàn tính 

mạng cho ngừơi gặp nạn. 
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-  Tránh tập trung đông người quanh người gặp nạn vì sẽ gây khó khăn trong 

công tác sơ cấp cứu. 

Hiệu quả: 

- Ưu điểm: Các biện pháp trên giúp hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn đáng 

tiếc có thể xảy ra trong lúc thi công. 

- Nhược điểm: Đòi hỏi công nhân khi xây dựng công trình phải có ý thức cao 

trong việc chấp hành các nội quy được đặt ra. 

- Hiệu quả: Với việc áp dụng các biện pháp trên sẽ hạn chế đến mức tối đa các 

sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình thi công, các thiệt hại đến 

sức khỏe và tính mạng của công nhân xây dựng. 

b) Đối với sự cố cháy nổ 

Biện pháp phòng ngừa 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện 

được bố trí an toàn tuyệt đối. 

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay và các phương tiện chữa cháy ở những vị trí 

thích hợp nhất để tiện sử dụng. Các thiết bị này sẽ được kiểm tra thường xuyên 

và đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. 

- Lập nội quy về an toàn cháy nổ nơi công trường và yêu cầu toàn thể công nhân 

phải tuân theo. 

- Có kế hoạch PCCC trong giai đoạn thi công. 

- Các bình chứa dầu phải được để tránh xa khu vực phát sinh lửa hoặc nhiệt độ 

cao. 

Biện pháp ứng phó 

- Khi có sự cố cháy nổ xảy ra phải nhanh chóng báo động cho tất cả công nhân 

đang làm việc tại dự án được biết.  

- Nhanh chóng ngắt cầu dao điện khi có sự cố. 

- Nhanh chóng huy động công nhân có mặt tại hiện trường sử dụng các phương 

tiện chữa cháy sẵn có để dập tắt đám cháy. 

-Đồng thời  gọi 114 để tiếp ứng chữa cháy nếu thấy cháy lớn. 

- Tìm cách cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy và thực hiện biện pháp ứng 

phó sự cố tai nạn lao động như đã nêu trên. 

Hiệu quả 
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- Ưu điểm: dễ thực hiện, hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ nơi công trường. 

- Nhược điểm: Đòi hỏi công nhân xây dựng phải có ý thức chấp hành các quy 

định về an toàn cháy nổ nơi công trường 

3.2 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trƣờng trong giai đoạn vận hành 

3.2.1 Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1 Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải: 

Bảng 3-14 Nguồn gây tác động môi trƣờng có liên quan chất thải trong giai 

đoạn hoạt động 

Stt 
Nguồn gây 

tác động 
Các hoạt động 

Phạm vi, mức độ tác động, đối 

tƣợng bị tác động. 

1 Bụi 

- Vận chuyển nguyên vật 

liệu chăn nuôi vào trang 

trại và thành phẩm của 

trang trại đến nơi tiêu thụ; 

Phạm vi ảnh hưởng: rộng 

Mức độ tác động: trung bình 

Sác xuất: Tác động thường xuyên 

trong suốt quá trình hoạt động. 

Đối tượng: công nhân trong trang 

trại, người dân làm nương rẫy gần 

dự án, môi trường không khí 

2 Khí thải 

- Phương tiện vận chuyển 

thành phẩm, nguyên liệu;  

- Máy phát điện dự phòng; 

- Mùi hôi từ các dãy 

chuồng; nhà đốt xác gà 

chết; quá trình vận chuyển 

phân 

Phạm vi ảnh hưởng: rộng 

Mức độ tác động: cao 

Sác xuất: Tác động thường xuyên 

trong suốt quá trình hoạt động. 

Đối tượng: công nhân trong trang 

trại, nhà dân gần dự án, môi trường 

không khí 
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3 

Chất thải 

rắn thông 

thường 

- Chất thải từ hoạt động 

chăn nuôi, xác gà; 

- Sinh hoạt của công nhân; 

- Bảo trì máy móc thiết bị. 

Phạm vi ảnh hưởng: hẹp 

Mức độ tác động: cao 

Sác xuất: Tác động thường xuyên 

trong suốt quá trình hoạt động. 

Đối tượng: công nhân trong trang 

trại, môi trường đất, nước ngầm 

4 
Chất thải 

nguy hại 

- Gà chết do dịch bệnh 

- Hoạt động bảo trì, sửa 

chữa xe cộ, máy móc 

Phạm vi ảnh hưởng: hẹp 

Mức độ tác động: cao 

Sác xuất: Tác động thường xuyên 

trong suốt quá trình hoạt động. 

Đối tượng: công nhân trong trang 

trại, môi trường đất, nước ngầm 

5 Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt 

- Nước mưa chảy tràn qua 

khu vực dự án 

- Nước khử trùng 

 

Phạm vi ảnh hưởng: rộng 

Mức độ tác động: cao 

Sác xuất: Tác động thường xuyên 

trong suốt quá trình hoạt động. 

Đối tượng: công nhân trong trang 

trại, người dân sống gần dự án, 

nương rẫy của người dân xung 

quanh dự án, môi trường đất, nước 

ngầm. 

Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi tổng hợp. 

1. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng không khí 

a. Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển  

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải như phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong chăn nuôi cũng như vận chuyển sản phẩm 

kinh doanh được thuận lợi thì tất yếu sẽ cần có một lượng phương tiện giao 

thông. Khi hoạt động như vậy các phương tiện vận tải chủ yếu sử dụng xăng và 

dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải chứa chất ô nhiễm không khí 

như NO2, SO2, CO gây ảnh hưởng tác động tiêu cực tới môi trường.  

Tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải giao thông vận tải phụ 
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thuộc vào số lượng xe lưu thông, chất lượng nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ 

thuật của phương tiện giao thông vận tải và chất lượng đường giao thông. 

Trong giai đoạn xây dựng cũng như hoạt động, nguyên vật liệu và sản 

phẩm của dự án sẽ được vận chuyển trên tuyến đường tỉnh lộ 766, sau đó vào 

tuyến đường nông thôn dài  2km từ  tỉnh lộ 766 vào tới dự án. Chất lượng đường 

là đường nhựa chất lượng tương đối tốt. 

Tải lượng khí thải từ xe ra vào Trang trại 

Khi đi vào hoạt động sản xuất, số lượt xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, sản 

phẩm ra vào Trang trại tối đa là 8 - 9 lượt xe 5 – 10 tấn ra vào/ngày . 

Số xe gắn máy ra vào Trang trại ước tính khoảng 5 xe/ngày (công nhân ở lại 

trang trại nên lượng xe máy rất ít). 

 Tải lượng ô nhiễm = Số xe x Vận tốc xe chạy x Hệ số ô nhiễm 

(Chọn vận tốc trung bình của xe khi lưu thông vào Trang trại là 15km/h). 

Bảng 3-15 Hệ số, tải lƣợng ô nhiễm của xe ô tô, xe gắn máy 

Thành phần 

khí thải 

Hệ số ô nhiễm (mg/km) Vận tốc (km/h) 

 

Tải lƣợng ô 

nhiễm (g/h) 
Xe ô tô Xe gắn máy 

SO2 1,27S 0,76S 15 0,000137 

NOX 1,5 0,3 15 0,0425 

CO 15,73 20 15 1,078 

VOC 2,23 3 15 0,15 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution – WHO, 

1993) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu, trong xăng hàm lượng 

này chiếm 0,05%. 

Để tính nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở khoảng cách bất kỳ cuối hướng gió 

trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục dùng công thức: 

C(X)=2E/(2∏)
1/2

uzU , mg/m
3
.    

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution – WHO, 

1993) 
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Nồng độ tính toán được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3-16Ƣớc tính nồng độ các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao 

thông 

Chất ô 

nhiễm 

Khoảng cách QCVN 

05:2013/BTN

MT 

(TB giờ), 

µg/m
3
 

5m 

(µg/m
3
) 

10m 

(µg/m
3
) 

15m 

(µg/m
3
) 

20m 

(µg/m
3
) 

25m 

(µg/m
3
) 

SO2 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 350 

NOX 7,91 4,77 3,55 2,87 2,44 200 

CO 200,49 120,87 89,91 72,88 61,92 30.000 

VOC 29,57 17,83 13,26 10,75 9,13 - 

Nguồn : C.ty CNMT Minh Khôi tính toán 

Ghi chú: dấu (-) là không quy định. 

Với giả thiết toàn bộ số xe máy và xe ô tô cùng đi vào trang trại cùng một thời 

điểm sẽ thải vào môi trường lượng khí thải như tính toán tại bảng trên. Kết quả 

cho thấy nồng độ các khí thải có trong môi trường không khí xung quanh đều 

thấp hơn mức quy định của QCVN 05: 2013/BTNMT. 

Thực tế số lượt xe vào trang trại không phải cùng lúc vì vậy nồng độ khí thải 

thực tế sẽ thấp hơn mức giả định rất nhiều. Mặc dầu vậy, khí thải từ phương tiện 

xe cộ ra vào trang trại ít nhiều đều có tác động đến môi trường không khí khu 

vực. Đặc biệt là thành phần NOx trong khí thải có nhiều tác động xấu đến môi 

trường không khí và sức khỏe con người như đã trình bày ở phần trên. 

Đối tượng chịu tác động: là bầu không khí trong khu vực dự án và xung quanh 

dự án, công nhân viên làm việc tại trang trại, trang trại vịt T&T.  

Với kết quả dự báo các chất ô nhiễm không ảnh hưởng nhiều đến môi trường 

không khí khi trang trại đi vào hoạt động nhưng thời gian tác động lâu dài. Do 

đó, trang trại vẫn có biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của 

khí thải. Các biện pháp này sẽ được trình bày cụ thể ở mục sau 

b. Hoạt động của máy phát điện dự phòng 
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Khi dự án đi vào hoạt động, để dự phòng trường hợp lưới điện bị cúp, Chủ 

dự án trang bị 1 máy phát điện dự phòng công suất 200 KVA. Khi không có sự 

cố về điện hoặc máy phát điện hoạt động nhưng không liên tục thì tải lượng các 

chất ô nhiễm này được xem là nằm trong giới hạn chịu đựng của môi trường. 

Trong trường hợp này, nguồn ô nhiễm từ máy phát điện được xem là nguồn 

không liên tục. 

Máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu dầu DO nên khi đốt sẽ thải ra 

các khí gây ô nhiễm môi trường như: SO2, NOx, CO, hydrocacbon, bụi,...  

Tải lượng các chất ô nhiễm khi vận hành máy phát điện được áp dụng theo công 

thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = khối lượng dầu (kg/h) x hệ số ô nhiễm, (kg/h) 

Máy phát điện công suất 200KVA có định mức tiêu thụ nhiên liệu (dầu DO) là 

45 lít/giờ. Khối lượng riêng của dầu DO là 0,832 kg/lít. Vậy khối lượng dầu tiêu 

thụ một máy tương đương là 37,44kg/h. 

Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO, tải lượng và nồng độ 

các chất ô nhiễm khi chạy một máy phát điện dự phòng 1 giờ được liệt kê trong 

bảng sau: 

Bảng 3-17Hệ số ô nhiễm, tải lƣợng khí thải khi chạy một máy phát điện dự 

phòng 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (g chất ô 

nhiễm/ kg dầu DO) 

Tải lƣợng chất ô nhiễm 

(g/h) 

Bụi 0,71 26,58 

SO2 20S 37,44 

NOx 9,62 360,17 

CO 2,19 81,99 

Nguồn : Giáo trình Hóa kỹ thuật môi trường đại cương, Nguyễn Quốc Bình 

Ghi chú S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO từ 0,05 – 0,25% (Nguồn: 

Petrolimex). 

Ta có thể dùng mô hình toán của Gauss để tính nồng độ chất ô nhiễm từ nguồn 

điểm liên tục như sau: 
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(*) 

Nồng độ các chất ô nhiễm không khí nói trên phụ thuộc nhiều vào các yếu tố 

sau: 

- Khoảng cách từ nguồn phát thải đến điểm tính toán. 

- Vận tốc của gió. 

- Cấp ổn định khí hậu.  

Để tính nồng độ chất ô nhiễm trên mặt đất, ta giả thiết hướng gió trùng với trục 

ox (theo phương nằm ngang), khi đó vận tốc theo phương Oy bằng 0; vận tốc 

theo hương đứng rất nhỏ nên bỏ qua. Khi tính nồng độ ô nhiễm trên mặt đất thì 

z=0, y=0. 

M: Lượng phát thải chất ô nhiễm, g/s 

C: Nồng độ chất ô nhiễm. 

u: vận tốc gió theo trục ox. u= 2,9m/s 

Hệ số khuyếch tán:σy=ax 
0,894

, σz=bx
c
 +d 

Trong đó x là khoảng cách tính từ nguồn xuôi theo chiều hướng gió, km. 

Trong điều kiện trời nắng, không mưa, nồng độ các chất ô nhiễm không khí và 

bụi nhẹ phân tán trên mặt đất ở các khoảng cách khác nhau theo hướng gió được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3-18Nồng độ khí thải khi vận hành một máy phát điện dự phòng 

Chất ô 

nhiễm 

Khoảng cách QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình giờ) 

µg/m
3
 

2m 

(µg/m
3
) 

4m 

(µg/m
3
) 

6m 

(µg/m
3
) 

8m 

(µg/m
3
) 

10m 

(µg/m
3
) 

Bụi 56,23 30,26 21,06 16,28 13,34 300 

SO2 79,19 42,62 29,66 22,93 18,79 350 

NOx 761,82 409,96 285,31 220,61 180,71 200 

CO 173,43 93,33 63,95 50,22 41,14 30.000 


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Nguồn : Áp dụng công thức (*) tính toán ra kết quả 

Dựa vào kết quả dự tính có thể thấy phần lớn nồng độ khí thải phát sinh từ máy 

phát điện dự phòng ở khoảng cách 10m cách nguồn thải đạt qui định của  QCVN 

05:2013/BTNMT. 

Tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Đối tƣợng chịu tác động 

Đối tượng chịu tác động do khí thải từ máy phát điện dự phòng trong phạm vi 

10m dưới hướng gió gồm: 

- Công nhân viên của dự án; 

- Cơ sở vật chất của dự án;  

- Hệ động thực vật trong khuôn viên dự án. 

Mức độ tác động 

Mức độ tác động đến môi trường của khí thải do hoạt động máy phát điện dự 

phòng tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

- Thời gian chạy máy phát điện: Thời gian vận hành máy càng nhiều, 

lượng khói thải phát sinh càng lớn. Tuy nhiên, máy phát điện dự phòng chỉ sử 

dụng khi bị cúp điện nên thời lượng dùng máy phát điện không nhiều. 

- Chiều cao ống khói: Ống khói thải khí cao sẽ giúp việc phát tán khí thải 

ra xa, làm giảm nồng độ khí thải tại nguồn, tránh tình trạng ô nhiễm cục bộ. 

- Thời tiết khi phát thải: Thời tiết khi phát thải cũng quyết định khả năng 

phân tán chất ô nhiễm ra môi trường. Vận tốc gió càng lớn, nồng độ khí thải 

càng giảm. Cấp ổn định khí hậu cũng ảnh hưởng đến nồng độ chất ô nhiễm,… 

- Môi trường xung quanh khu đặt máy phát điện: Môi trường xung quanh 

khu vực đặt máy phát điện dự phòng có nhiều cây xanh giúp hấp thụ đáng kể các 

chất gây ô nhiễm kông khí.  

Mức độ chịu tác động của các đối tượng trên được dự đoán là không đáng kể do: 

- Máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng khi có cúp điện xảy ra, thời gian 

chạy máy phát điện dự phòng ngắn. 

- Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp nhằm khống chế các tác động từ máy phát 

điện dự phòng. 

 2. Tác động đến môi trƣờng nƣớc 
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Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì nguồn phát sinh nước thải chủ yếu 

là:  

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước khử trùng; 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Không phát sinh nước thải rửa chuồng vì trang trại vệ sinh khô. 

a. Nƣớc thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động của dự án bao gồm 03 loại: Nước thải 

từ bồn cầu, bồn tiểu; nước thải từ phòng tắm, vệ sinh rửa tay, chân. 

Tổng lượng nước sử dụng hàng ngày của Dự án: 3,8 (m
3
/ngày.đêm). 

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ, theo 

đó đối với nước thải sinh hoạt: “khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối 

lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước”. Vì vậy, đối với nước thải sinh 

hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt. 

Tổng lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn này khoảng 3,8 m
3
/ngày. 

Toàn bộ lượng nước thải này sẽ được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn (định kỳ 

khi hầm đầy sẽ thuê đơn vị chuyên hút hầm tới xử lý). Đặc điểm cơ bản của 

nước thải sinh hoạt là có hàm lượng các chất hữu cơ cao, dễ bị phân hủy sinh 

học (như carbohydrat, protein, mỡ,…), các chất dinh dưỡng (Phosphat, Nitơ), vi 

trùng, chất rắn và mùi. 

Căn cứ vào Hệ số ô nhiễm của WHO, dự báo tải lượng ô nhiễm nước thải 

sinh hoạt trong bảng sau: 

Bảng 3-19Tải lƣợng chất ô nhiễm sinh ra từ nƣớc thải sinh hoạt (chƣa qua 

xử lý) giai đoạn hoạt động của dự án 

Thông số ô nhiễm Hệ số tải 

lƣợng 

(g/ngƣời

.ngày) 

Kết quả tính toán QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

CỘT B 

(K=1,0) 

Tổng tải 

lƣợng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

BOD5 45 – 54 1,35 – 1,62 450 – 540 30 

COD 72 – 102 2,16 – 3,06 
720 – 

1.020 

- 
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Chất rắn lơ lửng 70 – 145 2,1 – 4,35 
700 – 

1.450 

50 

Dầu mỡ động, thực vật 10 – 30 0,3 – 0,9 100 - 300 10 

Tổng Nitơ 6 – 12 0,18 – 0,36 60 - 120 30 

Amôni 3,6 - 7,2 0,11 – 0,22 
36,67–

73,33 

50 

TổngPhospho 0,6 - 4,5 0,02 – 0,14 
6,67 – 

46,67 

6 

Coliform 

(MPN/100ml) 
10

6
 – 10

9
 3.10

5
-3.10

7
 10

5
 – 10

7
 

3.000 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993) 

Ghi chú: 

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

Nhận xét:So sánh nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

chưa qua xử lý có hàm lượng chất ô nhiễm tương đối cao, hơn nữa với lượng 

nước thải sinh hoạt lớn có khả năng gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận. Do đó, 

để bảo vệ môi trường, lượng nước thải sinh hoạt được xử lý tại bể tự hoại và khi 

bể đầy sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút hầm cầu.  

- Đánh giá tác động: 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không nhiều (khoảng 3,8m
3
/ngày), tuy 

nhiên lượng nước thải này phát sinh hàng ngày, các chất ô nhiễm đều vượt quy 

chuẩn cho phép. Sự phân hủy của nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường 

nước, đất, không khí. 

- Đối tượng chịu tác động: chất lượng môi trường đất, nước, không khí, công 

nhân tại khu vực dự án và nương rẫy của dân xung quanh dự án. 

- Tần suất xảy ra: tác động này xảy ra trong suốt thời gian hoạt động của dự 

án. 

- Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: Lượng nước sinh hoạt xả ra 

tương đối ít 3,8m
3
/ngày, xử lý bằng hầm tự hoại định kỳ thuê đơn vị hút hầm 

tới xử lý. Do đó, tác động đến các đối tượng là không đáng kể. Khi dự án 
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ngưng hoạt động, tác động này sẽ chấm dứt. Do đó, chất lượng nước, không 

khí khu vực dự án được phục hồi hoàn toàn. 

Nƣớc nhà bếp 

Nước thải từ nhà bếp (từ quá trình rửa rau, thịt, cá…) với thành phần ô 

nhiễm chính là dầu mỡ, chất cặn bã hữu cơ, … phát sinh hằng ngày với lưu 

lượng 0,38m
3
/ngày đêm.  

Lượng nước thải này nếu không được thu gom dầu mỡ sẽ ảnh hưởng hiệu 

quả xử lý của bể tự hoại. Do đó, Chủ dự án cần áp dụng các biện pháp để thu 

gom, tách dầu mỡ tại hố ga tách dầu mỡ vón cục, đồng thời sử dụng hóa chất 

làm tan lượng mỡ váng, trước khi dẫn vào bể tự hoại.   

b. Nƣớc khử trùng 

Lượng nước khử trùng người và phương tiện: Theo tính toán ở chương 1 là 

0,95m
3
/ngày. Nước khử trùng tương đối sạch, không chứa thành phần gây ô 

nhiễm vì nước khử trùng chủ yếu chứa chất có tính sát khuẩn, tiêu diệt vi trùng, 

dễ bay hơi khi phát tán vào không khí. 

+ Đối với lượng nước tắm khử trùng công nhân sẽ được thu gom về hầm 

riêng cho tự thấm (0,3m
3
/ngày), không thu gom chung về bể tự hoại vì sẽ làm 

chết vi sinh phân hủy chất hữu cơ. 

+ Đối với lượng nước khử trùng phương tiện và khử trùng người tại cổng ra 

vào (0,65m
3
/ngày) thì sẽ được thu gom về hố nước sát trùng xe để đảm bảo các 

bánh xe khi đi qua sát trùng luôn ngập trong nước. Lượng nước sát trùng này 01 

phần sẽ được bám dính theo xe, 01 phần được bốc hơi. Lượng bám dính và bốc 

hơi cân bằng với lượng được sử dụng bổ sung trong ngày. Nên nước thải từ quá 

trình khử trùng sẽ được tận dụng tối đa, không thải bỏ ra ngoài môi trường về 

mùa mưa cũng như mùa nắng. Đồng thời nước khử trùng được phun dưới dạng 

tia và có chứa Clo là chất khí rất dễ bay hơi nên lượng nước khử trùng trong hố 

và còn tồn đọng trên xe sẽ bốc hơi theo thời tiết. 

- Đánh giá tác động: 

Nước khử trùng không chứa các chất ô nhiễm, tuy nhiên nếu không được thu 

gom thì sẽ chảy tràn lan gây mất mỹ quan. 

Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trong trang trại, môi trường đất, 

nước, không khí, nương rẫy của người dân xung quanh dự án 

- Tần suất xảy ra: tác động này xảy ra trong suốt thời gian hoạt động của dự 

án. 
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c. Nƣớc mƣa chảy tràn 

Khác với quá trình thi công xây dựng, khi dự án đi vào hoạt động hầu như 

cơ sở hạ tầng của dự án được hoàn tất, chính vì vậy, khả năng thấm nước của đất 

giảm, nếu hệ thống thoát nước tại khu vực không tốt, khả năng gây ngập úng tại 

khu vực là điều chắc chắn. Ngập úng khu vực là nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài côn trùng sinh sôi và phát triển, gây 

bệnh truyền nhiễm. 

Lượng nước mưa chảy tràn trong giai đoạn hoạt động được tính tương tự 

như lượng nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng với hệ 

số dòng chảy  = 0,95  

Thay số, ta tính được Qm = 0,95*0,99*10,5* 9,71= 95,9 l/s = 345m
3
/giờ 

Nước mưa được thu gom vào mương thoát nước mưa được bố trí phía sau 

các dãy chuồng của dự án sau đó sẽ được thu gom vào hồ chứa nước mưa trong 

khu vực dự án. 

Nước mưa chảy tràn được đánh giá là nguồn nước sạch, hầu hết được thu 

gom về ao chứa phía sau trang trại, khi lượng nước tràn ra suối sẽ không gây ảnh 

hưởng tới môi trường vì không có thành phần nguy hại (trang trại không phát 

sinh nước thải rửa chuồng) 

d. Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 3-20 Tác động của các chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

Stt Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà 

tan trong nước (DO); 

- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học; 

- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân huỷ các hợp chất 

hữu cơ trong nước. 

2 Các chất hữu cơ 
- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước; 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thuỷ sinh. 

3 Chất rắn lơ lửng - Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thuỷ 
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Stt Thông số Tác động 

sinh 

4 Dầu mỡ 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà 

tan trong nước (DO); 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thuỷ sinh. 

5 
Các chất dinh 

dưỡng (N, P) 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng 

nước, sự sống thuỷ sinh. 

6 
Các vi khuẩn gây 

bệnh 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của 

các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; 

- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột; 

- E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm 

Coliform, có nhiều trong phân người. 

Nguồn: Công ty TNHH CNMT Minh Khôi tổng hợp. 

3.  Tác động của các nguồn phát sinh chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh từ trang trại bao gồm: chất thải chăn nuôi, chất thải 

sinh hoạt từ các hoạt động hằng ngày của công nhân trong trang trại và chất thải 

nguy hại phát sinh từ hoạt động của trang trại. 

a. Chất thải rắn chăn nuôi 

Phân gà 

Phân gà là chất thải chủ yếu trong quá trình chăn nuôi, và là loại chất thải 

rất nguy hiểm vì chứa nhiều vi trùng gây bệnh. Ngoài ra trong phân còn có trấu 

và thức ăn dư thừa 

Khối lượng: phân gà phát sinh ước tính khoảng 25% trên tổng nhu cầu thức 

ăn. Mỗi ngày đàn gà tiêu thụ thức ăn khoảng 9.000 kg/ngày, tương đương lượng 

phân phát sinh khoảng 2.250kg/ngày. Như vậy lượng phân phát sinh trong một 

tháng là 2.250 kg/ngày * 30 ngày/tháng = 67.500kg/tháng = 67,5 tấn/tháng. Dự 

án còn sử dụng khoảng 10 tấn trấu/tháng để lót nền cho gà. Vì vậy lượng chất 

thải gồm trấu và phân gà là 77,5 tấn/tháng. Tổng lượng phân trong 2 tháng nuôi 

là 155 tấn/10 chuồng, vậy mỗi chuồng là 15,5 tấn/chuồng/2 tháng. 

Chu kỳ dọn phân: Quá trình nuôi gà thịt sẽ kéo dài từ 45-60 ngày thì sẽ 

xuất bán. Lúc này sẽ tiến hành thu gom phân và trấu. Như vậy, trong mỗi đợt 
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chăn nuôi chỉ tiến hành thu dọn phân 1 lần duy nhất sau khi xuất bán gà thành 

phẩm. 

Tác động: đây là lượng chất thải rắn chăn nuôi phát sinh lớn nhất trong 

trang trại và chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm. Nếu không được thu gom, xử 

lý đúng quy định sẽ làm ô nhiễm đến môi trường không khí, đất, nước ngầm và 

ảnh hưởng đến con người. 

 

Gà chết do suy dinh dƣỡng, chết ngạt (không do dịch bệnh) 

Khối lượng: Trong quá trình vận chuyển và chăn nuôi, có thể xảy ra trường 

hợp gà chết do chết ngạt,… Tỉ lệ gà chết tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 1,5 - 

2% tổng đàn (Nguồn: Công ty CP). Như vậy lượng gà chết của dự án khoảng 

2.250 – 3.000 con/lứa (1 lứa nuôi là 45-60 ngày). Vậy tương đương trung bình 

mỗi ngày gà chết khoảng  37 - 50 con/ngày 

Tác động: Nếu không có biện pháp xử lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi, ruồi 

nhặng gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí bên trong trang trại, có thể phát 

sinh dịch bệnh gây ảnh hưởng đến vật nuôi cũng như con người bên trong trang 

trại.  

Lượng chất thải này sẽ được xử lý bằng biện pháp đốt bỏ âm ỉ bằng trấu tại 

nhà đốt xác gà chết thông thường. Chất thải sau khi đốt là tro sẽ được chủ đầu tư 

liên hệ với đơn vị có nhu cầu thu mua tận dụng làm phân bón nên không ảnh 

hưởng tới môi trường. Nhà đốt xác chia làm 6 ô, mỗi ô đốt chứa được 50kg, 6 ô 

thì chứa được 300kg tro. Trình bày cụ thể trong phần biện pháp giảm thiểu 

b. Chất thải rắn sản xuất thông thƣờng 

Bao bì đựng cám, vỏ thuốc, kim tiêm, lọ vacxin 

Khối lượng:  

Trong quá trình hoạt động chăn nuôi của Dự án còn phát sinh chất thải từ 

hoạt động thú y như các loại kim tiêm, bao bì đựng thuốc, vacxin, hóa chất khử 

trùng và một lượng nhỏ thuốc hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, lượng thuốc sử dụng 

được kiểm tra thường xuyên, nhập về số lượng hạn chế khi có nhu cầu vì vậy số 

lượng thuốc hết hạn sử dụng rất ít, hầu như không có. Các loại vỏ hóa chất, bao 

bì thuốc sử dụng cho hoạt động chăn nuôi đa phần không có thành phần nguy 

hại. Kim tiêm, chai lọ vacxin được sử dụng định kỳ để tiêm cho gà, vì vậy lượng 

thải này phát sinh không thường xuyên, ước tính trung bình 5kg/ngày. 
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Một ngày trang trại sử dụng thức ăn cho gà khoảng 9.000 kg/ngày (chứa 

trong bao 50kg). Như vậy số lượng bao bì phát sinh khoảng 180 cái/ngày. Ước 

tính lượng bao phát sinh từ 36kg/ngày.  

Tác động: Vỏ thuốc, kim tiêm, lọ vacxin rất khó bị phân hủy, nếu không 

thu gom và xử lý hợp lý sẽ gây mất cảnh quan bên trong trong trại. 

c. Chất thải rắn sinh hoạt  

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động hằng ngày của công nhân 

trong trang trại. Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, bao 

bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,… 

Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra từ 0,3 - 0,8 

kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày (theo Quản lý chất thải rắn - NXB xây dựng). Số 

lượng công nhân làm việc tại dự án là 38 người, tổng lượng rác thải sinh hoạt 

phát sinh trong quá trình hoạt động dự án là khoảng 11 - 30 kg/ngày. 

Bảng 3-21 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Thành Phần 
Tỷ Lệ (%) 

Khoảng dao động Trung bình 

1 Thực phẩm 61,0 – 96,6 79,17 

2 Giấy 1,0 – 19,7 5,18 

3 Carton 0 – 5,6 1,18 

4 Nilon 0 – 36,6 6,84 

5 Vải 0 – 14,2 2,76 

6 Gỗ 0 – 7,2 0,66 

7 Thủy tinh 0 – 25,0 1,94 

8 Lon đồ hộp 0 – 10,2 1,05 

9 Kim loại màu 0 – 3,3 0,36 

10 Sành sứ 0 – 10,5 0,74 

11 Styrofoam 0 – 1,3 0,12 
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Stt Thành Phần 
Tỷ Lệ (%) 

Khoảng dao động Trung bình 

Tổng cộng  100 

Nguồn: Centema, 2007. 

Nếu không thu gom rác hoặc đưa rác đi xử lý hằng ngày sẽ phát sinh nhiều 

vấn đề môi trường do rác thải gây ra. Cụ thể: 

+ Trong điều kiện nóng ẩm, rác dễ phân hủy sinh học sẽ phân hủy nhanh. 

Quá trình phân hủy này làm phát sinh nhiều khí độc và gây mùi khó chịu như 

H2S, NH3,… làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực dự án. 

+ Quá trình lưu trữ rác làm phát sinh ruồi, muỗi, gián, chuột,… các côn 

trùng này là nguyên nhân gây nên các bệnh truyền nhiễm như: dịch tả, kiết lỵ, 

thương hàn, và các bệnh đường ruột,… 

+ Rác thải nếu vứt bỏ bừa bãi trong khuôn viên dự án sẽ bị nước mưa cuốn 

vào cống rãnh, lâu ngày sẽ làm tắc nghẽn cống rãnh. 

d. Chất thải nguy hại 

 Nguồn gốc phát sinh: 

- Gà chết do dịch bệnh: Trong quá trình chăn nuôi, trường hợp xấu nhất khi 

xảy ra dịch bệnh sẽ làm chết gà với số lượng lớn, thông thường sẽ lây lan và kéo 

theo cả trang trại nếu như không có hướng giải quyết tốt, nguồn thải này sẽ gây 

ra nguy hiểm đến toàn trang trại và chất lượng môi trường trong và xung quanh 

trang trại. Tuy nhiên, mô hình chăn nuôi gà của Dự án là trang trại chăn nuôi 

quy mô lớn, công nghệ chăn nuôi hiện đại, khép kín hoàn toàn tách biệt với bên 

ngoài. Tại trại các biện pháp phòng bệnh và chữa bệnh luôn được đầu tư và kiểm 

soát chặt chẽ, luôn có đội ngũ thú y theo dõi nghiêm ngặt nên gà chết do dịch 

bệnh là khó có khả năng xảy ra. 

- CTNH phát sinh chủ yếu là dầu nhớt thải từ xe, giẻ lau, bao bì thùng 

chứa.  

- Trong khu vực chuồng nuôi gà, định kỳ sẽ phát sinh bóng đèn huỳnh 

quang hư hỏng. 

- CTNH phát sinh từ hoạt động văn phòng của nhân viên làm việc tại dự 

án. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 119 

- Quá trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, phương tiện hoạt động 

hàng ngày tại dự án. Trong đó tình trạng rơi vãi dầu nhớt có thể phát sinh. 

Khối lượng: ước tính khối lượng chất thải nguy hại phát sinh là 270 

kg/tháng. Tuy nhiên, dựa vào quy mô dự án chỉ ước tính lượng chất thải nguy 

hại phát sinh ở tính chất tương đối, khi Dự án đi vào hoạt động chủ Dự án cam 

kết sẽ liên hệ Sở TN&MT Bình Thuận để được hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký 

chất thải nguy hại theo đúng Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, lúc đó thể hiện 

cụ thể thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án. 

 

Bảng 3-22 Thành phần và số lƣợng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lƣợng 

trung bình 

(kg/tháng) 

Mã CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 
Rắn 5,0 16 01 06 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 2,0 17 02 03 

3 
Dầu nhiên liệu và dầu diesel 

thải 
Lỏng 2,0 17 06 01 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
Rắn 1,5 18 02 01 

5 

Bao bì mềm thải (không chứa 

hóa chất nông nghiệp có gốc 

halogen hữu cơ) 

Rắn 1,5 14 01 06 

6 

Bao bì cứng thải (không chứa 

hóa chất nông nghiệp có gốc 

halogen hữu cơ) 

Rắn 2,0 14 01 06 

7 
Chất thải có chứa các tác nhân 

lây nhiễm 
Rắn/lỏng 2,0 13 02 01 

8 Chất thải có thành phần nguy Rắn/lỏng 4,0 14 02 02 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lƣợng 

trung bình 

(kg/tháng) 

Mã CTNH 

hại từ quá trình vệ sinh chuồng 

trại  

9 Gia cầm chết do dịch bệnh Rắn 250 14 02 01 

Tổng số lƣợng  270  

(Nguồn: Căn cứ theo chứng từ vận chuyển chất thải nguy hại của các trại gia 

cầm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như trại gà Công ty Japfa, 

trại gà Công ty Nguyễn Điển,…đã đi vào hoạt động mà Công ty TNHH Công 

nghệ Môi trường Minh Khôi đang thực hiện báo cáo giám sát tổng hợp nên) 

- Đánh giá tác động: 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án nếu không được xử 

lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường đất, nước dưới đất trong khu vực, ảnh 

hưởng trực tiếp đến con người và cảnh quan khu vực. So với nước thải và khí 

thải, tốc độ lan truyền tác hại đối với môi trường do chất thải rắn là không cao 

bằng, tuy nhiên, với thành phần có chứa chất thải nguy hại (dầu khoáng thải, giẻ 

lau dính dầu nhớt, bao bì chứa hóa chất, bóng đèn huỳnh quang,…), tiềm ẩn 

nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, nguy cơ bị ảnh hưởng đầu tiên là môi trường 

đất, kéo theo môi trường nước, không khí. 

Trường hợp xảy ra dịch bệnh thì có nguy cơ lây lan sang các trang trại chăn nuôi 

khác, bệnh phẩm còn có thể lây lan thông qua các phương tiện vận chuyển, 

phương tiện ra vào tại trang trại. Virus gây bệnh trong gia cầm có thể biến đổi và 

lây sang người, từ đó lây lan ra cộng đồng. 

Bảng 3-23:Tác hại các chất ô nhiễm trong CTR 

STT Nguồn ô 

nhiễm 

Tácđộng 
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1 

 

 

CTR thông 

thường 

- Phân hủy làm tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các 

hợp chất vô cơ, hữu cơ độchại,... 

- Làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, 

các sinh vật thủy sinh trong nước, làm mất mỹ quan. 

- Tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển là 

nguyên nhân của các dịch bệnh. 

2 CTNH - Chứa các thành phần nguy hại, làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe cộng đồng cũng như môi trường đất, 

nước, không khí. 

- Đối tượng và quy mô chịu tác động: 

 Cán bộ công nhân viên tại trang trại. 

 Môi trường không khí, đất, nước tại khu vực dự án. 

- Tần suất xảy ra tác động: 

Các tác động này chỉ xảy ra cục bộ tại từng thời điểm (thời điểm tiêm phòng 

hoặc điều trị bệnh, thời điểm bảo trì, sửa chữa thiết bị, thời điểm xảy ra dịch 

bệnh…).  

- Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: 

Quy trình chăn nuôi tại trang trại là hiện đại, khép kín. Lượng chất thải rắn 

nguy hại thực tế phát sinh không nhiều và được chủ dự án phối hợp với các đơn 

vị liên quan xử lý triệt để, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Khi kết thúc 

hoạt động chăn nuôi thì các tác động này cũng chấm dứt hoàn toàn. Do đó, khả 

năng phục hồi của các đối tượng chịu tác động là 100%. 

3.2.1.2 Đánh giá, dự báo tác động không liên quan đến chất thải: 

1. Đánh giá mức độ ô nhiễm do tiếng ồn và rung động 

Tiếng ồn và độ rung cũng là nguồn gây ra các ảnh hưởng xấu đến môi 

trường và trước hết là đến sức khỏe của người lao động trực tiếp, sau đó là tới 

sức khỏe khu vực dân cư xung quanh dự án. Tiếng ồn làm giảm năng suất lao 

động, làm giảm thính lực, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Độ rung ảnh hưởng 

quan trọng tới năng lực và độ chính xác trong tác nghiệp lao động, giảm thị lực 

và thích lực, dễ gây ra sự cố tai nạn lao động.  

Trong quá trình hoạt động của Dự án, tiếng ồn và rung động phát sinh từ 

các nguồn sau đây: 
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- Tiếng ồn, rung động phát sinh từ quá trình va chạm hoặc chấn động, 

chuyển động qua lại do sự ma sát của các thiết bị và trong quá trình vận 

chuyển thức ăn; 

- Tiếng ồn từ máy phát điện; 

- Tiếng ồn do tiếng kêu của gà từ các khu chăn nuôi gà; 

- Tiếng ồn, rung động do các phương tiện giao thông vận tải, các phương 

tiện máy móc vận hành trong phạm vi dự án. Đó là tiếng ồn phát ra từ 

động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, 

tiếng ồn do đóng cửa xe, tiếng rít phanh,…  

Dự án nằm cách xa khu dân cư nên các tác động từ tiếng ồn chủ yếu là tác 

động trực tiếp đến công nhân làm việc tại trang trại,  

2. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng đến chất lƣợng đƣờng giao thông 

Việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án làm tăng mật độ xe, 

gia tăng ô nhiễm bụi, tiếng ồn và đặc biệt gây sụt lún nền đường  

Ngoài ra, đoạn đường đất đỏ nông thôn từ Quốc lộ 1A đi vào dự án khoảng 

6km, trong đó 1km đầu có các hộ dân tập trung sinh sống (cách dự án 5,8km), 

việc vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của dự án sẽ gây bụi, tiếng ồn, mùi 

hôi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, Chủ dự án sẽ 

có biện pháp, lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp và có kế hoạch nâng cấp, 

sữa chữa tuyến đường này. 

3. Tác động do côn trùng nhƣ ruồi, gián chuột gây ra đối với dự án 

Nguyên nhân gây nên các bệnh truyền nhiễm như: dịch tả, lỵ, thương hàn 

và các bệnh đường ruột,... thường bắt nguồn từ các loại sinh vật truyền bệnh như 

chuột, gián,… sống trong cống thoát nước, thùng chứa rác, … Việc vệ sinh 

không tốt khu nhà bếp, khu chứa rác, cống rãnh thoát nước không kín sẽ làm 

bùng phát dịch bệnh trong Trang trại rồi lây lan ra bên ngoài xã hội. 

4. Tác động về kinh tế xã hội 

Tác động tích cực 

Các tác động tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại khu 

vực dự án bao gồm: 

- Sự hình thành và hoạt động của trang trại phù hợp với chủ trương của 

tỉnh, góp phần làm tăng tỷ trọng đàn gia súc trong cơ cấu kinh tế của địa 

phương; 

- Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập cho người lao động; 
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- Đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; 

- Góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội trong khu vực. 

Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích to lớn về tăng trưởng kinh tế - xã hội, thì sự hình 

thành và hoạt động của dự án cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như sau: 

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong 

phát triển văn hóa và bảo đảm trật tự trị an tại khu vực Dự án, gia tăng áp 

lực về môi trường 

- Gia tăng tai nạn giao thông trong khu vực. Làm xuống cấp đường giao 

thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm. 

Vì vậy, Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính 

quyền địa phương để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề môi trường đã 

phát sinh và giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. Áp dụng các biện pháp 

bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động của dự án đến môi trường và kinh 

tế xã hội địa phương. 

3.2.1.3 Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố: 

1. Sự cố do cháy nổ 

Những nguyên nhân gây cháy nổ có thể kể đến bao gồm cháy do dùng điện 

quá tải, cháy do chập mạch, cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở), cháy do tia 

lửa tĩnh điện, cháy máy móc, cháy do sét đánh…. 

Khi sự cố xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm ô 

nhiễm môi trường không khí, đất, nước, sinh học và tính mạng con người. 

Vì vậy, để hạn chế các tác động tiêu cực của những sự cố có thể có, Chủ dự 

án rất chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như thường xuyên 

kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống thiết bị điện, nhắc nhở và bồi 

dưỡng mọi người về công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, để đảm 

bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời hạn chế những mất mát, tổn 

thất có thể xảy ra. 

2. Tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Tai nạn lao động xảy ra nguyên nhân chủ yếu là do:  

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt trong lúc làm việc, làm việc 

quá sức… 

- Bị thương trong quá trình vận hành máy móc, trượt ngã,… 
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Tai nạn giao thông có thể xảy ra từ các trường hợp: 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào trang trại 

- Tài xế trong lúc làm việc trong tình trạng say xỉn dẫn tới tai nạn gây thiệt 

hại người và tài sản. Hoặc do các lý do khách quan khi tham gia giao thông 

trên đường cũng có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

Do vậy việc tuân thủ quy tắc an toàn lao động  và an toàn khi tham gia giao 

thông là thực sự cần thiết. 

3. Gà chết do dịch bệnh 

Trong quá trình chăn nuôi không thể tránh khỏi trường hợp gà chết do ngạt, 

suy dinh dưỡng hoặc dịch bệnh xảy ra trên tổng đàn, gây thiệt hại về kinh tế cho 

chủ trang trại, trong trường hợp xấu nhất còn lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến 

môi trường và con người.  

Khi trang trại xảy ra trường hợp gia cầm chết hàng loạt do dịch bệnh thì sẽ 

gây tác hại vô cùng lớn. Lượng xác gia cầm chết sẽ gây ô nhiễm đến môi trường 

đất, nước, không khí. Và trong trường hợp xấu nhất nguồn dịch bệnh này lây lan 

ra ngoài xã hội sẽ ảnh hưởng đến con người và cả các loài gia cầm khác. Tác 

động của dịch bệnh là vô cùng lớn. 

Trong trường hợp xấu nhất, vì một lý do bất cẩn trong công tác phòng 

chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh có thể phát sinh trên diện rộng. Tác động 

đến môi trường rất lớn, dịch bệnh lây lan từ khu vực này sang khu vực khác, gây 

chết gia cầm hàng loạt, lây lan bệnh từ gia cầm sang người, làm ảnh hưởng tới 

môi trường trong công tác chôn lấp gia cầm bệnh, tổn hại tới nền kinh tế. Tuy 

nhiên, trường hợp này rất khó có khả năng xảy ra, vì trang trại hoạt động khép 

kín và được kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, công tác khử trùng diệt khuẩn rất 

được chú trọng và theo dõi liên tục. Do dó, khả năng dịch bệnh phát sinh trên 

diện rộng rất khó xảy ra. 

Dịch bệnh là vấn đề quan trọng hiện nay đang được nhà nước và người dân 

quan tâm, vì vậy đánh giá tác động của dịch bệnh trong trang trại chăn nuôi là 

rất cần thiết.  

4. Sự cố tràn đổ hóa chất 

Trong quá trình chăn nuôi, dự án có sử dụng 1 số hóa chất để sát trùng, khử 

khuẩn trong trại do đó có khả năng xảy ra sự cố tràn đổ. Có thể gây ảnh hưởng 

cho môi trường xung quanh nếu không phát hiện, xử lý kịp thời. 
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Ngoài ra, CTNH lỏng như dầu nhớt thải được lưu chứa trong kho chứa 

CTNH cùng có thể bị sự cố tràn đổ ra ngoài, gây tác hại ra môi trường xung 

quanh. 

3.2.2 Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.2.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan chất thải: 

1. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí 

a. Khống chế ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh từ phƣơng tiện giao thông 

- Phân cụm và bố trí các công trình trong khu vực hoạt động như khu 

chuồng trại, khu nhà ở công nhân, nhà kho, sân bãi, đường nội bộ, hệ thống cây 

xanh và các công trình phụ trợ khác được bố trí thuận tiện, hạn chế các phương 

tiện vận chuyển phải chạy qua lại nhiều trong các khu chức năng trong khi hoạt 

động; 

- Đường nội bộ trong phạm vi của dự án được đầm chặt rải đá mi. Dọc theo 

các đường nội bộ, sân trước khu làm việc, xung quanh khu vực hoạt động bố trí 

trồng cây xanh nhằm hạn chế bụi và khí thải của các phương tiện vận tải khi vào 

khu vực hoạt động, đồng thời tạo cảnh quan môi trường cho khu vực hoạt động. 

- Định kỳ 2 lần/ngày, bố trí nhân viên phun nước đường đi nội bộ trong 

Trang trại để giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào dự án (chủ yếu thực 

hiện vào mùa nắng). Lưu lượng phun tưới bụi khoảng 7,3m
3
/ngày, đường nội bộ 

có diện tích là 7.280m
2
 

- Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án như quy định tốc độ 

đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy khi 

trong thời gian xe chờ…; 

- Đối với các phương tiện thuộc tài sản của trang trại, sẽ tiến hành bảo 

dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các 

phương tiện này; 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu của dự án được gia cố thành và nóc 

xe, phủ bạt kín, đảm bảo không gây rơi vãi trong quá trình vận chuyển; 

- Phương tiện vận chuyển gà là xe chuyên dùng, có sàn thu gom phân, tránh 

rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển, các xe được vệ sinh, sát trùng, phun chế 

phẩm khử mùi trước và sau khi vận chuyển để tránh mùi hôi; 

- Không vận chuyển nguyên liệu vào giờ cao điểm; 
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- Chủ dự án cam kết không để xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trong 

quá trình vận chuyển phân. Nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến người dân xung 

quanh chủ dự án chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp như đã 

nêu trênthì tính hiệu quả cao, đơn giản, dễ thực hiện, hạn chế được nồng độ ô 

nhiễm phát sinh, đảm bảo đạt yêu cầu so với quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

b. Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện 

Máy phát điện chỉ được vận hành trong trường hợp mất điện mạng lưới do 

đó nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn, mức độ 

tác động đến môi trường xung quanh không cao. Để đảm bảo về mặt môi 

trường, chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

 - Máy phát điện được sử dụng theo công nghệ mới có vỏ chống ồn được 

làm bằng chất liệu thép, có sơn tĩnh điện, độ dày khoảng 2mm nên hạn chế được 

tiếng ồn. 

 - Máy phát điện đã tích hợp bộ phận xử lý khí bên trong máy, lắp đặt ống 

tiêu âm và ống khói riêng đi kèm theo máy phát điện. 

 - Đặt máy phát điện tại khu vực riêng biệt, cách xa khu nhà nghỉ công 

nhân và chuồng trại, trên có mái che, cách xa các hạng mục công trình chính và 

phát tán khí thải bằng ống khói cao qua mái Trang trại. 

 - Sử dụng dầu DO có hàm lượng S thấp (0,5%) cho máy phát điện dự 

phòng. 

 Đối với khí thải phát sinh, bên cạnh các biện pháp đã thực hiện thì do tính 

chất hoạt động ít gây ô nhiễm, nằm trong khu vực ít dân cư sinh sống, xung 

quanh dự án là đất trồng cây. Do vậy, không cần thiết kế hệ thống xử lý khí thải 

của máy phát điện mà tận dụng sự phát tán ô nhiễm và khả năng tự làm sạch của 

cây cối cũng như để giảm thiểu tác động.  Đồng thời giảm kinh phí đầu tư 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp như đã 

nêu trên thì tính hiệu quả cao, đơn giản, dễ thực hiện, giảm thiểu được nồng độ 

khí thải do hoạt động của máy phát điện, đảm bảo đạt yêu cầu so với quy chuẩn 

QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. Mức độ thực hiện cao, Chủ dự án sẽ lập lịch bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị, giám sát chất lượng khí thải định kỳ. 
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c. Khống chế ô nhiễm mùi hôi  

Mùi hôi phát sinh từ khu vực chuồng trại chủ yếu là khí ammoniac (NH3), 

một loại khí nhẹ, không màu có mùi rắc hắc (đây là khí gây khó chịu kích ứng 

và ăn mòn) và khí hydrogen sulphide (H2S) là khí có mùi trứng thối, không màu, 

nặng hơn không khí (sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ từ phân gà) (Tài 

liệu tham khảo: Walker N (2017) 12 ways to eliminate odour on poultry farms). 

Do đó, Chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để khống chế ô nhiễm 

do mùi hôi sau: 

 Hạn chế mùi hôi từ chuồng nuôi: 

- Cơ sở chăn nuôi được xây dựng theo công nghệ chuồng lạnh với hệ thống 

làm mát tự động, gà được nuôi trong chuồng kín, phân gà và các loại thức ăn 

thừa phát sinh trên lớp trấu dưới đáy chuồng giữ lại, nhờ quạt gió ở cuối chuồng 

gà nên độ ẩm trong chuồng khá thấp, đảm bảo hạn chế đến mức thấp việc phát 

triển các vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ gây mùi, vì vậy sẽ góp phần giảm thiểu 

lượng ruồi trong khu vực chăn nuôi. 

- Ngoài ra, trong khẩu phần ăn của gà cũng được bổ sung thêm thuốc, men 

tiêu hóa để tăng khả năng hấp thụ thức ăn, giảm lượng phân thải ra và có tính 

khử ruồi nhặng trong phân gà. 

- Lớp trấu lót nền chuồng trại được ủ chế phẩm vi sinh Balasa-N01 giai 

đoạn ban đầu và được bổ sung định kỳ lượng chế phẩm vi sinh này để tăng khả 

năng xử lý phân gà và thức ăn trên lớp lót nền, hạn chế mùi hôi phát sinh từ 

chuồng trại (chế phẩm vi sinh Balasa-N01 được trộn vào với trấu 1 lần/tuần, liều 

lượng theo nhà sản xuất) 

- Đối với mùi hôi đặc trưng chuồng trại, khu nhà kho thức ăn, khu vực sau 

các quạt hút cưỡng bức, chủ dự án áp dụng biện pháp khử mùi bằng chế phẩm 

sinh học S.EM01 (phun định kỳ 1 lần/ngày, liều lượng theo nhà sản suất) 

- Lắp đặt các tấm lưới đồng thời phun chế phẩm sinh học khử mùi dưới 

dạng phun sương. Cụ thể như sau: tại vị trí phía sau các quạt hút cưỡng bức của 

các dãy chuồng nuôi gà cách 1m sẽ xây tường gạch bocklock cao ngang với 

chiều cao của dãy chuồng, sau đó dùng lưới che nắng (loại lưới che hoa phong 

lan) lợp lên tương ứng với khoảng cách 1m . Sau đó, tại mỗi dãy chuồng bố trí 

bơm nước có vòi phun dưới dạng phun sương, nước đã pha sẵn chế phẩm sinh 

học (EM) giảm mùi hôi. Với phương pháp này hay còn gọi là phương pháp hấp 

thụ mùi hôi bằng dung môi. Chế phẩm dễ bay hơi pha với nước và được phun 

dưới dạng phun sương nên phát tán bay vào không khí không phát sinh nước 

thải. Mùi hôi từ chuồng nuôi sẽ được giảm thiểu đáng kể. 
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- Đối với mùi thuốc sát trùng: chủ đầu tư sẽ trang bị khẩu trang, quần áo 

bảo hộ lao động cho các công nhân viên làm việc tại trại. Hơi hóa chất phát sinh 

từ hoạt động khử trùng chuồng trại là nguồn phân tán, do vậy sẽ không thể thu 

gom và xử lý. 

- Ngoài biện pháp dùng chế phẩm sinh học để khử mùi, khu vực chuồng 

nuôi và khuôn viên trang trại vẫn được khử trùng tiêu độc định kỳ 4 lần/tháng, 

cụ thể: 

+ Xịt thuốc sát trùng lên trấu, vách chuồng và xung quanh khu vực ngoài 

chuồng, ra xa 10m; 

+ Mỗi tháng phun thuốc sát trùng xung quanh khu vực chuồng gà 02 lần với 

khoảng cách đến vách chuồng khoảng 10m; 

+ Sau khi xuất gà, tiến hành dọn phân, sau đó tiến hành sát trùng và đổ lớp 

lót trấu trộn lẫn chế phẩm vi sinh Balasa để chuẩn bị nuôi lứa mới (thời gian 

trống chuồng là 02 tuần). 

Đồng thời cơ sở cũng thực hiện vệ sinh khu vực xung quanh chuồng trại: khai 

thông mương rãnh, cống thoát nước nhằm giảm thiểu sự tập trung của các chất 

thải, phân gà rơi vãi làm phát sinh mùi hôi và ruồi. 

Việc thực hiện các công đoạn trên sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm mùi đồng thời cải 

tạo vệ sinh khu vực góp phần quan trọng trong việc giảm lượng ruồi, nhặng. Do 

trại chăn nuôi gà được xây dựng cách xa dân cư nên biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm trên là khả thi và phù hợp thực tế. 

 Hạn chế mùi hôi từ kho chứa nguyên liệu: 

- Thông thoáng kho chứa, kết hợp với các loại quạt công nghiệp tại các khu 

vực phát sinh mùi hôi; 

- Nguyên liệu nhập về định kỳ và được bảo quản trong kho chứa. Sử dụng 

đến đâu mở bao đến đó để tránh ẩm mốc và mùi hôi; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân khi ra vào trại như khẩu 

trang, quần áo chuyên dụng, găng tay, hạn chế tác động của mùi hôi đến sức 

khỏe. 

 Khống chế mùi từ quá trình vận chuyển phân: 

Xe vận chuyển phân được sử dụng bằng xe tải có thùng kín của đơn vị thu mua. 

Cấu trúc xe được thiết kế có thùng Inox bao kín với thể tích thùng chứa khoảng 

20 m
3
. Mục đích bao kín của thùng nhằm không cho lượng phân rơi vãi và đặc 

biệt không phát tán mùi vào không khí trong quá trình vận chuyển. 

- Phân sau khi cào ra được phun xịt khử mùi. 

- Thời gian vận chuyển phân ra khỏi trang trại là ngay trong ngày dọn phân, 
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tuyệt đối không lưu chứa trong trại. Ngày dọn phân chuồng sau khi gà được xuất 

bán (chuồng trống) 

- Định kỳ sau mỗi chuyến vận chuyển xe được quét dọn sạch nhằm hạn chế mùi 

phát sinh. 

-  Xe chở phân gà lẫn trấu phải kín hoàn toàn. 

Chủ dự án cam kết không để xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trong quá 

trình vận chuyển phân gà (đặc biệt là mùi). Nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng đến 

người dân xung quanh,chủ dự án chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nhà đốt gà chết 

- Được bố trí khu riêng biệt cuối dãy chuồng nuôi: Chủ dự án xây dựng 01 nhà 

đốt gà chết có diện tích 64m
2
, chia làm 6 ô, tường xây cao tới mái, có lắp đặt 

ống khói cao vượt mái nhà khoảng 0,5 – 1m, nhằm hạn chế tối đa mùi phát tán 

ra môi trường. 

- Phương án đốt: đốt âm ỉ với trấu, không cháy thành lửa lớn, trấu sẽ cháy ngốn 

xác gà từ từ. Tro sau khi đốt được cào ra và bán lại cho đơn vị thu mua làm phân 

bón. 

- Sử dụng các chế phẩm vi sinh làm hạn chế mùi ra môi trường xung quanh hoặc 

sử dụng các hóa chất khống chế mùi thuộc các dạng: thuốc ngụy trang, chất hòa 

mùi, những hóa chất hấp thụ mùi, ngăn ruồi nhặng. Các hóa chất này nằm trong 

danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y 

được phép lưu hành tại Việt Nam theo Thông tư số 28/2013/TT-BNNPTNT. 

- Phun xịt khử trùng quanh khu vực nhà đốt gà thường xuyên. Ngày 2 lần (sáng 

và chiều) 

 Kế hoạch trồng cây xanh hạn chế mùi hôi 

- Trang trại có triển khai trồng cây xanh xung quanh ranh đất dự án và các vị trí 

phát sinh nhiều mùi hôi như nhà đốt xác gà chết thông thường. Với đặc tính là 

trang trại chăn nuôi gia cầm nên trang trại sẽ không trồng cây phía trong các dãy 

chuồng vì để tránh trường hợp chim di cư từ nơi khác về đậu trên cây mang theo 

dịch bệnh cho đàn gà. 

- Thời gian trồng cây sẽ tiến hành vào đầu mùa mưa vì lúc này cây sẽ sống và 

phát triển hơn mùa nắng. 

- Loại cây dự án trồng: cây bạch đàn hoặc cây xoan chịu hạn 

- Cây xanh sẽ giúp hấp thu mùi hôi, hạn chế đến mức thấp nhất sự phát sinh mùi 

hôi cũng như sẽ tạo môi trường không khí được trong lành hơn. 
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* Đánh giá biện pháp sử dụng: Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp như đã 

nêu trên thì tính hiệu quả cao,đơn giản, dễ thực hiện, dự án có diện tích rộng với 

diện tích cây xanh, lớn, mùi hôi phát sinh được xử lý hiệu quả. 

2. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

a. Nƣớc thải sinh hoạt: bao gồm nƣớc tắm, rửa vệ sinh; nƣớc từ nhà bếp. 

- Lượng nước thải sinh hoạt thải ra được tính bằng 100% lượng nước cấp: 3,8 

m
3
/ngày. 

- Lượng nước thải ra từ nhà bếp: 0,38m
3
/ngày  

Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong 1 ngày tại dự án là: 

4,2m
3
/ngày đêm 

Biện pháp xử lý: 

- Bố trí hầm tự hoại 3 ngăn để thu gom, xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. Bể tự 

hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng BTCT, đậy bằng tấm đan. 

Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 -65%. 

Định kỳ thuê xe hút hầm tới hút (6 tháng/lần) mang đi xử lý đúng quy định. 

- Đối với nước thải từ nhà bếp do có chứa nhiều dầu mỡ, nên biện pháp xử lý sơ 

bộ là nước thải ra từ nhà bếp sẽ được thu gom về hố ga tách dầu mỡ riêng, tại hố 

ga có lắp màng lọc dầu mỡ, và sử dụng chế phẩm vi sinh BIO FG. Đây là sản 

phẩm vi sinh xử lý dầu mỡ được trộn nhiều chủng vi sinh mật độ cao, được dùng 

để xử lý đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, giúp làm thông cống hiệu quả. Nhờ 

các chất xúc tác enzymo có trong EcoClean FOG giúp làm tăng tốc độ xử lý, đặc 

biệt EcoClean FOG là sự kết hợp các dòng sản phẩm bacillus chuyên phân hủy 

các hợp chất hữu cơ như: tinh bột, đường cenlulose, chất béo, dầu mỡ, protein, 

… Hoạt tính mạnh của enzyme giúp tăng tốc chuyển hóa lipid thành CO2 và 

nước. Cách sử dụng như sau: pha loãng chế phẩm và nước theo tỷ lệ 1:1, rồi đổ 

từ từ vào hố ga tách dầu mỡ (sử dụng định kỳ 3 tháng/lần và khi dùng ngưng sử 

dụng chất tẩy rửa mạnh). Sau đó nước thải sẽ được dẫn về hầm tự hoại. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

- Chất thải từ bồn cầu được đưa tới bể chứa lớn nhất. 

- Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai qua 2 

đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều 

hòa dung lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ 

khí. 
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- Ở các ngăn tiếp theo nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới lên 

trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiện động. 

Các chất hữu cơ được các sinh vật kỵ khí hập thụ và chuyển hóa giúp chúng 

phát triển bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 

2 pha là lên men axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này. 

- Chuỗi phản ứng này mà bể của chúng ta được xử lý triệt để lượng bùn và 

các chất cặn bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn. 

- Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vật kỵ khí sống nhờ 

dính bám vào bể mặt các hạt vật liệu học sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo với 

nước làm sạch nước thải. 

Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có 

hiệu quả xử lý tương đối cao. 

- Với lưu lượng nước thải sinh hoạt 4,2m
3
/ngày, Tuy nhiên, lượng nước 

thải không tập trung 1 chỗ mà phát sinh tại những khu vực khác nhau. Do đó, 

Chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng 08 hầm tự hoại có khối tích mỗi hầm là 

4,8m
3
/hầm. Với khối tích hầm tự hoại lớn hơn rất nhiều so với nước xả ra sẽ xử 

lý hiệu quả và tăng khả năng lưu chứa. 

Kiểu dáng hầm tự hoại như sau: 
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b. Nƣớc thải khử trùng: 

Đối với nước sát trùng xe: Khi xe tải đi vào hố sát trùng, bánh xe ngập nước và 

tiến hành phun sương khử trùng. Khi xe đi ra, lượng nước trong hố vẫn giữ lại 

để xử dụng tiếp theo, không thải bỏ.  

Đối với nước sát trùng người (tại cổng bảo vệ): nước phun xịt khử trùng là dạng 

phun sương, do đó sau khi xịt sẽ phát tán vào không khí và bay hơi, lượng nước 

tồn đọng sẽ chảy về hố nước sát trùng xe. 

Đối với nước sát trùng nhân viên: phát sinh ≈ 0,3m
3
/ngày, tính chất nước sát 

trùng chứa nhiều chất diệt khuẩn, clo bay hơi, không chứa chất gây ô nhiễm cho 

môi trường nên được thu gom về hầm chứa riêng, sau đó cho tự thấm, không thu 

gom về hầm tự hoại vì các chất có trong nước sát trùng sẽ tiêu diệt các lợi khuẩn 

phân hủy chất thải bên trong hầm tự hoại. 
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Đối với nước làm mát: đây là lượng nước được bơm tuần hoàn làm mát cho khu 

vực chuồng nuôi, lượng nước này không thải bỏ, đồng thời hàng ngày phải bổ 

sung vào bể nước làm mát vì thường sẽ thất thoát do bay hơi phát tán vào không 

khí. 

c. Nƣớc mƣa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn, Chủ dự án áp dụng các biện 

pháp sau: 

- Khu vực sân bãi, đường nội bộ thường xuyên được làm vệ sinh sạch 

không để vương vãi rác thải xuống cống thoát nước mưa; 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt 

và không cho nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa rác tạm thời; 

- Nước mưa từ các dãy chuồng được thu gom từ mái bằng mương hở BTCT 

D400, theo độ dốc từ phía nam xuống phía bắc chảy ra các ao chứa nước mưa 

trong trại và khi đầy sẽ thoát ra theo địa hình bên ngoài dự án.  

- Nước mưa từ khu vực văn phòng, nhà công nhân, nhà ăn được thu gom 

theo mương đất hở D200, theo độ dốc hướng về phía mương hở BTCT D400 ở 

phía sau các dãy chuồng, sau đó cùng chày về các ao chứa nước mưa 

(Xem bản vẽ thoát nước mưa đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

Đánh giá biện pháp sử dụng:dễ thực hiện, thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn 

của dự án, đảm bảo nước mưa không bị ứ đọng.Về công tác bảo vệ môi trường 

thì các biện pháp trên mang tính khả thi cao và thực tế đã áp dụng ở tất cả các dự 

án khác của cả nước.  

3. Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn 

a. Chất thải rắn chăn nuôi 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh các loại rác thải sau: phân gà lẫn 

trấu, bao bì thức ăn không hóa chất độc hại, xác gia cầm chết không do dịch 

bệnh. Trong đó, lượng chất thải rắn phát sinh chủ yếu của dự án là hỗn hợp phân 

gà lẫn trấu. Phương án xử lý như sau: 

 Đối với phân gà lẫn trấu: 

- Chu kỳ dọn phân: dọn phân 1 lần duy nhất, khi kết thúc đàn, nghĩa là sau 

45 – 60 ngày chăn nuôi, gà sẽ được xuất bán, lúc này chuồng trống sẽ tiến hành 

thu gom phân, dọn chuồng. Trong quá trình nuôi không thực hiện việc dọn phân, 

trang trại chỉ tiến hành rải trấu và rắc men vi sinh lên lớp phân gà mới. Do đó, 

không xây dựng khu vực lưu trữ tạm thời, 
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- Quy trình dọn phân: sau khi gà xuất bán, khối lượng phân gà mỗi dãy 

chuồng theo tính toán là 15,5 tấn/chuồng, lớp phân gà và trấu dưới sàn sẽ cao 

lên khoảng 10cm tính từ nền sàn, khi đó công nhân sẽ tiến hành cào ra bằng 

phương tiện cơ giới chuyên dụng, phương tiện có cấu tạo như xe múc. Trong lớp 

phân và trấu có trộn chế phẩm balasa để bảo quản lớp trấu và giúp xử lý phân gà 

nên trong thời gian 45-60 ngày nuôi, phân gà khi cào ra đã tương đối oai mục, 

và được đơn vị thu mua vận chuyển đi ngày trong ngày nên không cần lưu chứa 

và không cần phải ủ. 

- Phân và trấu sau khi cào ra được đóng bao và vận chuyển ngay lên xe của 

đơn vị thu mua, sau đó sẽ đi ngay trong ngày, tuyệt đối không lưu chứa phân lẫn 

trấu sau khi cào trong trang trại. Xe chở phân của đơn vị thu mua là xe chuyên 

dụng, có thùng kín, đồng thời sẽ được trang trại phun xịt chế phẩm khử mùi nên 

sẽ hạn chế được mùi hôi khi di chuyển ra ngoài đường, không ảnh hưởng đến 

người dân. 

 

 Đối với gà chết không do dịch bệnh: 

- Công tác xử lý tuân thủ theo QCVN 01:41:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản 

phẩm động vật.  

- Chủ dự án xây dựng 1 nhà đốt gà chết. Trong nhà đốt được chia làm nhiều 

ô đốt, tối thiếu khoảng 6 ô đốt, kích thước mỗi ô đốt là dài 2m, rộng 2m, cao 1m. 

Chiều cao nhà đốt gà chết là 3,3m. Nền nhà đốt gà chết bằng bê tông, láng hồ 

dầu bề mặt chống thấm, tường xây gạch, trát vữa, quét vôi 3 lớp, mái lợp tole 

bro xi măng, có lắp đặt ống khói cao vượt mái từ 0,5 – 1m, để khói được phát 

tán lên cao 

- Ô xử lý được xây bằng gạch đặc, phía trên được đậy bằng tấm tôn xi 

măng. Ngoài ra còn phun chế phẩm khử mùi xung quanh. Do đó, mùi hôi phát 

sinh không đáng kể. Gà được tiêu hủy với nhiệt độ cao, do đó sẽ tiêu diệt luôn 

các vi sinh vật. 

- Phương pháp đốt: đốt âm ỉ với trấu. Cụ thể như sau: 

+ Nhà đốt gà sẽ chia ra làm nhiều ô đốt. Xác gà chết sẽ được đổ vào từng 

ô, kích thước mỗi ô đốt là 1m x 1m x 1m, cứ 1 lớp gà rồi tới 1 lớp trấu cho đến 

khi đầy ô, sau đó đốt âm ỉ với trấu cho đến hết. Đốt âm ỉ nghĩa là trấu không 

cháy to lên thành lửa mà trấu sẽ cháy ngốn từ từ cho đến khi hết, trong quá trình 

cháy ngốn, gà sẽ được thiêu hủy hết. Trấu là nguyên liệu dễ cháy, có nhiệt độ 

cao nên dễ dàng thiêu hủy lượng gà chết nên không sử dụng thêm nhiên liệu, 

hóa chất hay phụ gia nào. Với tính chất đốt âm ỉ thì sẽ không phát sinh khói, chủ 
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yếu phát sinh mùi khét từ lông gà. Lượng tro sau khi đốt xong sẽ được cào ra 

bán cho đơn vị có nhu cầu thu mua làm thành phân bón, vì trấu đốt âm ỉ hay còn 

gọi là trấu hun rất thích hợp để làm phân bón trồng cây.  

+ Thời gian đốt: Lượng gà chết trong 1 ngày được thu gom tập trung về 

nhà đốt gà chết, công nhân sẽ tiến hành đốt, thời gian đốt vào buổi chiều khoảng 

3h, đốt xong vào khoảng 6h tối. Hoặc tùy thuộc vào số lượng gà chết nhiều hay 

ít trong ngày thì thời gian có thể thay đổi. 

- Thường xuyên kiểm tra quá trình đốt để đảm bảo lượng gà chết đã được 

thiêu hủy toàn bộ. Sau khi đốt xong, lượng tro này sẽ được cào ra và bán cho 

đơn vị có nhu cầu thu mua. 

- Lượng tro sinh ra sau quá trình đốt, thông thường sau khoảng 6 ngày sẽ 

đầy tất cả các ô đốt. Với kích thước mỗi ô D x R x C = 2m x 2m x 1m thì ước 

tính khi ô đầy có thể chứa được 50kg tro, 6 ô thì sẽ phát sinh khoảng 300kg. Lúc 

này trang trại sẽ liên hệ với đơn vị thu mua lượng tro này tới tự đóng bao và chở 

đi làm phân bón hữu cơ. Tro này là phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng, không 

chứa thành phần nguy hại. Vì là lượng chất thải có khả năng tái sử dụng và thu 

lại chi phí từ đơn vị thu mua nên trang trại sẽ quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không 

thải bỏ ra ngoài môi trường. 

 Ưu điểm:  

- Đơn giản, chi phí thấp. 

- Dễ bảo trì 

- Có thêm nguồn thu từ compost 

 Nhược điểm: 

- Tiềm ẩn tác động xấu đến không khí tại nhà đốt gà chết 

- Cần theo dõi liên tục 

 Mức độ khả thi: Cao 

 Hiệu quả xử lý: 85-95% 

b. Chất thải rắn sản xuất thông thƣờng 

 Bao bì đựng cám, vỏ thuốc, lọ vắc xin: 

Hoạt động chăn nuôi phát sinh một lượng lớn bao bì đựng cám, đây là chất thải 

có khả năng tái sử dụng. Lượng bao bì được công nhân thu gom và giao lại cho 

đơn vị cung cấp cám mỗi ngày. Lượng bao bì được lưu chứa trong kho cám 

Đối với chai lọ, vỏ thuốc, hóa chất sau khi sử dụng được công nhân lưu giữ 

trong kho thuốc. Đơn vị nuôi (đơn vị thuê trại) sẽ trực tiếp quản lý, định kỳ kiểm 

tra thống kê số lượng cấp vào và vỏ bao bì, hóa chất trong quá trình chăn nuôi 
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để tránh thất thoát, tiêu hao tài sản công ty và trực tiếp thu gom, xử lý. Chất thải 

rắn này sau khi được đơn vị thuê trại kiểm kê, sẽ tiến hành lưu trữ và có hợp 

đồng với Công ty có chức năng thu gom đúng quy định. 

c. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chủ dự án đặt các thùng rác xung quanh khu vực hoạt động của dự án, tại 

các chuồng và tại khu vực nhà ăn, văn phòng,… để thu gom rác thải.  

Phân loại chất thải tại nguồn bằng màu sắc của các thùng chứa rác: màu 

xanh là rác hữu cơ dễ phân hủy sinh học, màu cam là rác tái chế như bao bì 

carton, vỏ lon chai,… 

Chất thải rắn sinh hoạt, được vận chuyển đến vị trí tập kết rác tập trung để 

xe rác tại khu vực thuận lợi thu gom, vì tại khu vực dự án không có xe thu gom 

rác. 

Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng sẽ được thu gom, bán phế 

liệu.  

Đánh giá biện pháp sử dụng:chất thải sinh hoạt được thu gom hằng ngày, 

mức độ khả thi cao. 

d. Chất thải nguy hại 

 Đối với gia cầm chết do dịch bệnh: 

Đối với thành phần gà chết, Chủ Dự án sẽ phối hợp cùng Cơ quan thú y địa 

phương xác định nguyên nhân gà chết do dịch bệnh hay thông thường. 

Xây dựng phương án xử lý khi phát hiện dịch bệnh cụ thể như sau: 

- Cách ly gà bệnh để theo dõi: gà có dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm, đưa 

gà bị bệnh vào chuồng cách ly để theo dõi, chăm sóc đặc biệt, thực hiện tổng vệ 

sinh, tiêu độc,  khử trùng toàn trang trại. 

- Khi phát hiện gà chết hàng loạt, nghi ngờ bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm 

thuộc các bệnh phải công bố dịch quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành 

danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật, các 

bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng, chống bắt buộc. 

- Trang trại sẽ tiến hành thực hiện các bước sau: 

+  Báo ngay cho cơ quan thú y địa phương hoặc báo ngay chính quyền địa 

phương để được  hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. 

+  Nhốt riêng gà mắc bệnh vào khu vực chuồng cách ly. Bố trí người chăm 

sóc, dụng cụ chăn nuôi riêng cho gà cách ly; các dụng cụ, vật liệu dùng cho việc 
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nuôi gà cách ly, thức ăn thừa, chất thải đều được tiêu độc, khử trùng cho đến khi 

hết dịch. 

+  Tăng cường việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đàn gà thông qua chế 

độ dinh  dưỡng hợp lý, tiêm phòng bổ sung đầy đủ các loại vắc xin theo quy 

định; sử dụng các loại thuốc tăng cường sức đề kháng cho đàngà. 

+  Thức ăn, nước uống phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 

+  Phương tiện vận chuyển gà phải tiêu độc, khử trùng. 

+  Người ra vào khu vực chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ phù hợp; 

thực hiện đúng quy trình vệ sinh tiêu độc, khử trùng. 

+  Không bán hoặc vận chuyển gà, sản phẩm của gà chết, gà bệnh ra khỏi 

khu vực chăn  nuôi khi chưa có kết luận của cơ quan thú y có thẩm quyền. 

+  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng theo hướng dẫn 

của cơ quan thú y và địa phương. 

+  Việc tiêu hủy, chôn lấp gà bị dịch bệnh được thực hiện theo hướng dẫn 

của cơ quan thú y và chính quyền địa phương. 

- Khi có dịch bệnh hoặc các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực 

phẩm xảy ra trong quá trình chăn nuôi và vận chuyển sản phẩm, Chủ dự án sẽ 

báo cáo cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Bình 

Thuận để theo dõi. 

- Trong trang trại dự án đã thiết kế 1 vị trí riêng có diện tích là 2.000m
2
, để 

xử lý chôn lấp tại chỗ trong trường hợp cơ quan thú y yêu cầu xử lý gia cầm chết 

do dịch bệnh 

 Đối với các CTNH khác: 

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh ra một lượng rác thải 

nguy hại như dầu nhớt từ hoạt động của các thiết bị máy móc, giẻ lau dính dầu, 

bóng đèn hư hỏng, pin, bao bì đựng hóa chất,… Chủ dự án cam kết thực hiện 

theo đúng Thông tư số 36:2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại với 

các biện pháp sau: 

-  Lập sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; 

- Chất thải nguy hại được thu gom, dán nhãn, ghi mã số sau đó lưu trữ 

trong các thùng chứa đặt trong kho chứaCTNH, có kích thước dài 3m, rộng 3m, 

có mái che, cửa ra vào, bảng hiệu, đồng thời có gờ cửa không để nước mưa chảy 

tràn vào kho, cũng như không để CTNH tràn ra ngoài. Vị trí kho CTNH gần nhà 

máy phát điện dự phòng (đính kèm bản vẽ tổng thể tại phụ lục báo cáo); 

- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy 

hại; 
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- Viết báo cáo quản lý chất thải nguy hại nộp vào Sở Tài nguyên và  Môi 

trường Bình Thuận định kì 1lần/năm. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng tất cả biện pháp trên thì tính 

khả thi cao, dễ thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật, tính khả thi cao, 

đảm bảo chất thải nguy hại phát sinh không gây ô nhiễm đến môi trường xung 

quanh 

3.2.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan chất thải 

1. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đặt máy phát điện ở khu vực cách biệt với khu chuồng trại, nghỉ ngơi của 

công nhân; 

- Máy phát điện được sử dụng có vỏ ồn cách âm hiện đại. Nền móng đặt 

các máy phát điện được xây dựng bằng bê tông. Lắp đặt các đệm chống rung 

bằng cao su theo như thiết kế của các máy phát điện để giảm rung; 

- Trồng cây xung quanh khu vực và có khoảng cách ly an toàn đối với các 

nguồn gây ồn. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng các biện pháp trên thì tính khả 

thi cao, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện của dự án, đảm bảo đạt yêu cầu so 

với quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn hạn chế tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung. Tính khả thi cao, giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung đến môi 

trường xung quanh. 

2. Các biện pháp phòng chống ruồi, chuột,… 

- Mùi hôi thu hút nhiều côn trùng gây bệnh sinh sôi nảy nở, để hạn chế việc này 

trại sẽ xịt thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng và vi sinh vật gây bệnh, cụ thể 

như sau: 

+ Khử trùng hàng ngày: Đối với chuồng trại được vệ sinh hàng ngày, sau 

khi vệ sinh chuồng trại, bên trong trại sử dụng vòi phun, phun thuốc sát 

trùng bằng dung dịch disinfectant 

+ Khử trùng định kỳ: Dự án sử dụng nước vôi pha loãng với nồng độ 10% 

(1 ký vôi hòa tan trong 10 lít nước) để phun toàn bộ bên ngoài chuồng nuôi 

định kỳ 3 ngày/lần 

- Sử dụng các loại thuốc diệt chuột và ruồi 

- Các biện pháp phòng côn trùng: phát quang bụi rậm xung quanh trại (đặc biệt 

vào mùa mưa), quét dọn thường xuyên, không được rơi vãi thức ăn, khơi thông 

cống rãnh, không được các vũng nước tù đọng, che kín các nguồn nước sử dụng. 
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3. Tác động ảnh hƣởng đến chất lƣợng đƣờng giao thông 

- Chủ dự án thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương để tiến hành 

duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông.  

- Yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án phải chấp 

hành các quy tắc về an toàn giao thông, chạy đúng tốc độ quy định 30km/h để 

hạn chế bụi phát tán vào không khí, người điều khiển phải có bằng lái xe mới 

được điều khiển và tuân thủ mọi quy định về điều kiện sử dụng và điều khiển 

phương tiện; 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng các biện pháp trên thì tính 

khả thi cao,dễ thực hiện, thể hiện trách nhiệm của Chủ dự án với địa bàn khu 

vực dự án. 

4. Tác động đến kinh tế - xã hội 

Trong quá trình hoạt động của dự án, ngoài các tác động có lợi ích to lớn về tăng 

trưởng kinh tế - xã hội, thì sự hình thành và hoạt động của dự án cũng sẽ gây ra 

những ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước giải quyết triệt 

để các vấn đề môi trường đã phát sinh và giảm thiểu các tác động tiêu cực của 

dự án.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý hành chính công 

nhân tại khu cư trú.  

- Xử lý nghiêm những hành vi gây rối trật tự xã hội bằng các chế tài phù 

hợp quy định như chấm dứt hợp đồng, trừ lương,… 

- Phối hợp với chính quyền xã Bình Tân duy tu, sữa chữa, nâng cấp tuyến 

đường nông thôn bằng cách đóng góp ngân sách, nhân công để thuận lợi cho 

việc sửa chữa. 

- Cam kết khắc phục và đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng nếu 

để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp 

trênphù hợp tình hình hiện tại, giảm thiểu tối đa các tác động xấu do có sự phối 

hợp với chính quyền địa phương 

3.2.2.3 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

1. Các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông 

Biện pháp phòng ngừa: 
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- Quy định các nội quy làm việc tại trang trại, bao gồm nội quy ra, vào làm 

việc tại trang trại; 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động như mũ, găng tay, khẩu trang, quần áo 

bảo hộ,... cho công nhân, tùy theo khu vực làm việc; 

- Nội quy về trang phục bảo hộ lao động, nội quy sử dụng thiết bị sản xuất, 

nội quy về an toàn điện, nội quy an toàn giao thông, nội quy an toàn cháy nổ ...;  

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn 

và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự; 

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho xăng 

dầu, kho thành phẩm, kho vật tư dễ cháy nổ, trạm biến áp ...). 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, 

nước,...); 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn 

điện; 

- Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho 

công nhân; 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao 

động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang 

bị bảo hộ lao động; 

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn 

nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện. 

- Nhắc nhở tài xế khi làm việc không được sử dụng rượu bia, cẩn thận khi 

tham gia giao thông. 

- Khi phát hiện có công nhân hoặc tài xế vi phạm nội quy thì sẽ phạt hoặc 

cho thôi việc. 

- Tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động 

Biện pháp ứng phó: 

Áp dụng biện pháp ứng phó tai nạn lao động như trong giai đoạn xây dựng dự 

án 

Đánh giá biện pháp sử dụng: Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp trênthì 

tính khả thi cao, dễ thực hiện, đảm bảo an toàn cho người lao động, tính khả thi 

cao, thể hiện trách nhiệm của Chủ dự án đối với người lao động. 
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2. Phòng chống cháy nổ  

Để phòng chống và cấp cứu sự cố cháy nổ, Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ 

quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong trang trại, 

phương tiện vận tải và lập phương án ứng cứu sự cố như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro; 

- Cấm hút thuốc trong phạm vi trang trại; có bảng chỉ dẫn bằng chữ và ký 

hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhìn thấy; 

- Trường hợp xảy ra sự cố phải sơ tán mọi người đến nơi an toàn; dập tắt 

ngọn lửa trần, nguồn nhiệt và các kích ứng khác; kiểm soát ngay tại nguồn phát 

sinh nhằm hạn chế hóa chất đổ lan rộng hơn; 

- Bố trí hệ thống chống cháy nổ tại xung quanh khu vực trang trại. 

- Ban hành và niêm yết nội quy, quy định an toàn PCCC.  

- Tủ thuốc tại trang trại sẽ được trang bị và kiểm tra định kỳ: 

+ Các thiết bị sơ, cấp cứu 

+ Các bộ dụng cụ sơ cứu 

+ Thuốc men 

- Hợp tác với các tổ chức khác ngoài trang trại: sẽ thiết lập sự hợp tác với 

các tổ chức khác như bệnh viện và các đội cứu hoả để hỗ trợ khi xảy ra sự cố. 

- Hệ thống chữa cháy: Các hệ thống bảo vệ theo tiêu chuẩn Việt Nam 

và/hoặc tiêu chuẩn quốc tế sẽ được trang bị. Tất cả các hệ thống chữa cháy được 

kiểm tra định kỳ bởi người được phân công trách nhiệm. 

- Hệ thống phát hiện khí: Các cảm biến khí và báo động được lắp đặt tại các 

điểm tiềm tàng xảy ra sự cố rò rỉ như các mặt pitch, van, các thiết bị truyền động 

chính và khu vực có nhiệt độ biến động. 

- Hệ thống báo cháy (Các cảm biến báo cháy tự động và các điểm gọi báo 

cháy) được trang bị tại các điểm cần thiết. 

Biện pháp ứng phó: 

- Trường hợp xảy ra sự cố phải sơ tán mọi người đến nơi an toàn; dập tắt 

ngọn lửa trần, nguồn nhiệt và các kích ứng khác; kiểm soát ngay tại nguồn phát 

sinh nhằm hạn chế hóa chất đổ lan rộng hơn; 

Quy trình chữa cháy 
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- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, cần tiến hành ngay các công tác 

dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dậplửa. Thông báo 

cho cơ quan công an PCCC địa phương để ứng phó kịp thời. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp 

sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khuvực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện 

cháy, cần  báo cáo ngay với cơ quan có chức năng để phối hợp trong công tác 

chữa cháy để tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo 

cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ Dự án sẽ tiến hành công tác đánh giá 

thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể 

khắc phục. 

Phƣơng án sự cố báo cáo với chính quyền giải quyết: Chủ dự án sẽ chịu 

trách nhiệm về các biện pháp bảo vệ môi trường đối với toàn bộ Dự án trong 

suốt quá trình xây dựng và quá trình hoạt động của Dự án, đồng thời sẽ phối hợp 

với chính quyền địa phương trong công tác quản lý an ninh, trật tự, tệ nạn xã 

hội. Chủ Dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết nhanh 

chóng, khắc phục sự cố và đền bù thỏa đáng nếu xảy ra bất cứ sự cố nào ảnh 

hưởng tới môi trường, nương rẫy cao su của các hộ dân lân cận do triển khai Dự 

án. 

Đánh giá biện pháp sử dụng:Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp 

trênthì tính khả thi cao, đơn giản, dễ thực hiện, tính khả thi cao. 

3. Biện pháp phòng chống dịch bệnh và xử lý khi có dịch bệnh 

a. Biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Việc áp dụng các biện pháp hoá học và sinh học ngăn không cho mầm bệnh 

xâm nhập vào đàn gà và tiêu diệt mầm bệnh ở môi trường tự nhiên là biện pháp 

chủ yếu để phòng chống. Trang trại sẽ thực hiện nghiêm túc tất cả các biện pháp 

để phòng chống dịch bệnh theo Quyết định số 2509/2016/QĐ-BNN-CN ngày 

22/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy 

trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gà an toàn và Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật sống trên cạn: 

- Chủ dự án thực hiện các kế hoạch chủ động phòng, chống bệnh động vật:  
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+ Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc định kỳ theo hướng dẫn tại Phụ lục 

số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Phòng bệnh bắt buộc cho đàn gà bằng vắc xin được thực hiện đối với một 

số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định như bệnh cúm gia cầm, bệnh cầu 

trùng… 

- Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào ra trang trại. Người có trách 

nhiệm và phương tiện được phép vào trang trại cần phải vệ sinh, khử trùng quần 

áo, dụng cụ, đeo khẩu trang, găng tay, ủng cao su và tiêu độc trước khi ra khỏi 

chuồng trại. Nghiêm cấm không cho người không có nhiệm vụ vào chuồng gà vì 

dễ mang mầm bệnh; 

- Tiến hành vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn chung 

của Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016. 

- Kết hợp với các cơ quan thú y tại địa phương và cơ quan thú y của tỉnh để 

tiến hành kiểm dịch khâu xuất, nhập giống gà, trước khi nhập về hoặc xuất khỏi 

trang trại phải có giấy chứng nhận kiểm dịch của địa phương và cơ quan thú y 

của tỉnh; 

- Đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, nước uống để ngăn ngừa mầm 

bệnh theo con đường ăn uống lây lan cho gà; 

- Xây dựng an toàn vệ sinh thú y để đảm bảo phòng chống dịch bệnh; 

- Vệ sinh chuồng trại thường xuyên; 

- Kiểm tra đàn gia súc thường xuyên để phát hiện, cách ly và điều trị kịp 

thời; 

- Xe cộ cho đi qua dung dịch sát trùng mạnh như: dung dịch xút 5%, 

Virkon 5p1000, Cresyl 5%, Formol 3%, vôi bột... Dung dịch sát trùng đặt ở 

trước cửa trại chăn nuôi có dịch hoặc đường ô tô vào vùng dịch. Phun các dung 

dịch này cho các phương tiện vào vùng dịch; 

- Định kì tiêm vắc xin, kháng sinh để phòng bệnh cho đàn gà đặc biệt đối 

với các bệnh truyền nhiễm quy hiểm như bệnh dịch cúm gia cầm và  bệnh Niu 

cát xơ phải thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh theo hướng dẫn tại Phụ lục 

09, 16 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016.  

b. Biện pháp xử lý khi có dịch bệnh, gà chết do dịch bệnh Chủ dự án 

sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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- Khi trong đàn gà có xuất hiện gà có các triệu chứng bệnh thì ngay lập tức 

phải báo cho chính quyền và cơ quan thú y biết để công bố dịch và áp dụng các 

biện pháp khống chế dịch; 

- Cách ly triệt để khu vực có dịch, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ 

vào ổ dịch, người và phương tiện cần thiết vào ổ dịch trước khi ra phải được vệ 

sinh tiêu độc kỹ nhằm ngăn chặn mầm bệnh đưa ra ngoài; 

- Cách ly gà bệnh với gà khỏe, gà bệnh được tiêm thuốc, chăm sóc đặc biệt; 

- Tất cả các dụng cụ chăn nuôi phải khử trùng: dùng dung dịch xút 5%, 

Formol 3% để diệt mầm bệnh; 

- Không bán chạy gia cầm ra ngoài khu vực có dịch, tuyệt đối không được 

sử dụng gia cầm bị bệnh hoặc hoặc nghi ngờ có bệnh; 

- Chủ dự án sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế việc 

kiểm dịch gia cầm, nhất là gia cầm nội địa cũng như xuất nhập khẩu để không 

làm lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong xuất khẩu gia cầm và các sản 

phẩm gia cầm; 

- Đối với gà chết hàng loạt do dịch bệnh được đem đến hố hủy xác gà, xử 

lý theo hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền, phương pháp giết hủy gia súc, gia 

cầm bị bệnh phải theo hướng dẫn Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn như sau: 

1. Đối tượng cần tiêu huỷ khi có dịch: Xác gia cầm bị dịch hoặc nghi mắc 

bệnh có lệnh phải tiêu hủy; phân, rác, thức ăn dư thừa trong chuồng; vật dụng rẻ 

tiền mau hỏng sử dụng trong chăn nuôi. 

2. Bảo hộ cho người trực tiếp làm việc giết, chôn, huỷ: Cấm những người 

không có phận sự vào khu vực chôn lấp. Thú y viên hoặc những người được 

phân công tiêu huỷ phải được cung cấp quần áo bảo hộ bằng nhựa PPE, kính, 

găng tay, ủng, mũ chùm đầu đủ đảm bảo để tránh nguy cơ bị lây nhiễm mầm 

bệnh. Sau khi làm việc phải tắm giặt, rửa mặt, rửa tay bằng xa phòng, thay quần 

áo. Không được phép ăn uống khi đang làm việc. Súc miệng bằng listerine sau 

khi làm việc. 

3. Gia cầm phải được làm chết trước khi tiêu huỷ: Gia cầm được làm chết 

động vật bằng điện hoặc phương pháp khác. Trường hợp địa điểm tiêu 

hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho 

vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun 

khử  trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa 
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phải sử dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (đáy và 

xung quanh) thùng của phương tiện vận chuyển. Khi lượng xác gia cầm quá lớn 

không xử lý được trong khu vực Dự án, cần phải vận chuyển ra ngoài. Xe vận 

chuyển xác động vật, sản phẩm động vật phải có sàn kín để không làm rơi vãi 

các chất thải trên đường đi.Phương tiện vận chuyển xác động vật, sản phẩm 

động vật phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc  theo hướng dẫn của cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa 

xuống địa điểm tiêu hủy hoặc dời khỏi khu vực tiêu hủy.  

4. Hố chôn: Kích thước của hố chôn phụ thuộc khối lượng các chất cần 

chôn. Hố chôn không rộng quá 3m, chiều sâu 1,5-3m (tuỳ vào mực nước ngầm), 

chiều dài không cố định. Tính toán kích thước hố chôn: Chôn 1 tấn gia cầm (300 

- 400 con/hố) kích thước hố: sâu (1,5 - 2m) x rộng (1,5 - 2m) x dài (1,5 - 2m). 

Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên tổng đàn gà chết hoặc phải tiêu hủy hàng loạt 

thì diện tích hố hủy xác không đủ chôn lấp, vì vậy Chủ dự án xin ý kiến của địa 

phương và phối hợp với cơ quan thú ý, cơ quan chức năng liên quan vận chuyển 

gà cần đến khu vực tiêu hủy và tiêu hủy đúng quy định. 

5. Trình tự hủy xác: Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo 

tỷ lệ khoảng 01 kg vôi /m
2
, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc 

rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt 

bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m, lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít 

nhất là 1 m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, 

lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.  

6. Kiểm tra sau khi chôn lấp:  Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo 

người ra vào khu vực, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, tổ chức 

kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của 

hố chôn; Địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép 

và lưu giữ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Đánh giá biện pháp sử dụng: Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp trên 

thì tính khả thi cao, dễ thực hiện, đảm bảo giảm thiểu lây lan dịch bệnh, có sự 

kết hợp giữa Chủ dự án và địa phương. 

4. Biện pháp phòng chống sự cố tràn đổ hóa chất 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Quy định khu vực riêng để chứa các loại hóa chất, cách xa với nơi có nhiệt độ 

cao. 

- Kho chứa CTNH được xây gờ cửa cao ngăn tràn đổ hóa chất nguy hại 
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- Chuẩn bị sẵn sàng những thiết bị, dụng cụ để ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất.  

- Đối với các phương tiện vận chuyển: thường xuyên vệ sinh, định kỳ bảo trì bảo 

dưỡng kiểm tra về tình trạng dầu nhớt, xăng có bị rò rỉ 

Biện pháp ứng phó: 

- Tạo rào chắn xung quanh chỗ đổ tràn, tìm nguồn và ngăn, thu thập các vật liệu 

được sử dụng để làm sạch vết đổ để xử lý đúng cách và tẩy uế khu vực 

- Dùng cát hoặc giẻ lau để thấm hút hóa chất ngăn không cho tràn ra xung 

quanh. Hoặc các chất thấm thích hợp để hấp thụ như tấm thấm hóa chất, tấm 

thấm dầu, bột trung hòa,… 

- Dùng giẻ lau sạch khu vực bị tràn đổ hoặc dùng chổi quét dọn, thu gom vật 

liệu thấm hút 

- Giẻ lau, cát và hóa chất tràn đổ sau khi xử lý xong bảo vào túi nhựa, buộc chặt 

và đặt vào kho chứa chất thải nguy hại. 

- Xử lý, dọn dẹp các vật liệu rơi vãi nhanh chóng, gọn gàng bằng các phương 

tiện dọn dẹp vệ sinh cơ giới, hiện đại 

Đánh giá biện pháp sử dụng: Chủ dự án áp dụng tất cả các biện pháp trên 

thì tính khả thi cao, có hiệu quả, ngăn ngừa được các tác động có thể làm ảnh 

hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên 

3.3 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.3.1 Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án. 

Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường thực hiện tại dự án được trình 

bày cụ thể ở phần trên và được tóm tắt như bảng sau: 

Bảng 3-24 Danh mục công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

STT Danh 

mục 

Công trình  Biện pháp 

1 Nước thải 

sinh hoạt  

- Bể tự hoại để xử lý nước 

thải sinh hoạt.. 

Định kỳ thuê đơn vị tới hút bể 

tự hoạt đi xử lý đúng quy định 

2 Nước 

mưa 

- Hệ thống thu gom nước 

mưa (ống PVC) 

- Ao chứa nước mưa (2 ao 

có tổng diện tích 600m
2
) 

- Khi lượng nước mưa trong ao 

đầy sẽ xả ra suối cạn thoát tự 

nhiên ở phía Tây Nam dự án 
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3 Khí thải - Xây dựng hoàn thiện 

đường bê tông hoặc đầm 

chặt rải đá mi 

- Xây dựng nhà đặt máy 

phát điện dự phòng 

- Chuồng trại chăn nuôi 

được xây dựng theo nguyên 

lý khống chế mùi 

- Lắp đặt các tấm lưới kết hợp 

phun chế phẩm sinh học khử 

mùi phía sau các quạt hút 

cưỡng bức tại các dãy chuồng 

nuôi gà 

- Trồng cây xanh 

- Phun xịt nước giảm bụi. 

- Phun xịt chế phẩm EM khử 

mùi 

- Hóa chất, vôi bột khử trùng 

- Hạn chế vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm chăn nuôi 

trong giờ cao điểm 

4 Chất thải 

rắn 

- Thùng chứa rác 

- Xây dựng nhà đốt gà chết: 

Gà chết không do dịch bệnh 

sẽ được đốt âm ỉ bằng trấu 

tại nhà đốt gà chết. 

- Rác sinh hoạt thông thường 

được hợp đồng thu gom với 

đơn vị có chức năng tại địa 

phương. 

- Phân gà lẫn trấu sau thu gom 

sẽ hợp đồng với đơn vị có nhu 

cầu thu mua 

5 Chất thải 

nguy hại 

- Kho chứa rác thải nguy hại 

 

- Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom xử lý đúng quy 

định 

Các công trình bảo vệ môi trường chính như: Hầm tự hoại, kho chứa CTNH, nhà 

đặt máy phát điện dự phòng, nhà đốt xác gà chết được xây dựng phía ngoài, độc 

lập với khu chăn nuôi an toàn để thuận lợi cho hoạt động quản lý, giám sát. (vị 

trí cụ thể các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện trong bản vẽ tổng thể, 

đính kèm phụ lục báo cáo) 

3.3.2 Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng, thiết bị xử lý chất 

thải, thiết bị quan trắc nƣớc thải, khí thải tự động, liên tục.   

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt công trình, thiết bị quan trắc tự 

động 
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3.3.3 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

- Công tác quản lý môi trường tại trang trại là bộ phận kỹ thuật kiêm 

nhiệm. Với cách quản lý này, nhân sự công ty không tăng lên. Bộ phận kỹ thuật 

căn cứ vào từng công việc cụ thể để phân công công việc cụ thể. Công tác bảo 

vệ môi trường được thực hiện trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

Bảng 3-25 Tổ chức nhân sự thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng 

STT Công việc Ngƣời chịu trách nhiệm 

1 Trực tiếp điều hành hoạt động bảo vệ môi 

trường của trang trại 

Chủ trại 

2 Quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn thông 

thường, chất thải rắn sinh hoạt 

Bộ phận kỹ thuật, môi 

trường 

Trang trại sau khi xây dựng xong cho Công ty CP thuê. Do đó, giữa chủ dự án 

và đơn vị thuê trại sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Trong đó thỏa thuận: 

- Chủ đầu tư (Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi) sẽ chịu trách nhiệm về mọi 

thủ tục pháp lý liên quan đến giấy tờ về hồ sơ môi trường, xây dựng, cơ sở vật 

chất hoàn thiện, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của 

Công ty CP khi thuê trại chăn nuôi… 

- Đơn vị thuê trại: sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc vận hành, quản lý, thực hiện 

các công việc chăn nuôi cũng như việc thực hiện các biện pháp về môi trường, 

giám sát các tác động đến môi trường và áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ 

môi trường. Khi có sự cố về ô nhiễm môi trường thì đơn vị thuê trại sẽ hoàn 

toàn chịu trách nhiệm 

3.4 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, 

đánh giá, dự báo 

Hầu hết các phương pháp được sử dụng trong báo cáo này có mức độ tin cậy 

cao. Tuy nhiên cũng có một số phương pháp có mức độ tin cậy không cao. Cụ 

thể như sau: 

- Phương pháp khảo sát: khảo sát trực tiếp hiện trạng khu dự án để có thông tin 

đánh giá cụ thể, chính xác. Vì vậy phương pháp này có mức độ tin cậy cao. 

- Phương pháp so sánh: tiến hành lấy mẫu, phân tích số liệu tại phòng thí 

nghiệm. So sánh kết quả kiểm nghiệm với các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt 
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Nam hiện hành để đưa ra kết luận. Phương pháp đánh giá này có mức độ tin 

cậy cao. 

- Phương pháp kế thừa: Đây là phương pháp sử dụng các số liệu của Trang trại 

đang hoạt động để làm cơ sở tính toán và dự đoán mức độ ô nhiễm của các 

nguồn thải từ đó có cơ sở để đánh giá các tác động đến môi trường tốt hơn. 

Phương pháp này có tính chính xác cao. 

- Phương pháp đánh giá nhanh có mức độ tin cậy trung bình vì trong phương 

pháp này sử dụng các hệ số phát thải được nghiên cứu tại các cuộc khảo 

nghiệm ở Việt Nam nên kết quả đánh giá ở mức trung bình.  

-  Phương pháp liệt kê: có mức độ tin cây cao vì đã liệt kê chi tiết tất cả các 

nguồn phát sinh chất thải cũng như các đối tượng bị tác động. 

Từ kết quả đánh giá trên cho thấy mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh 

giá về các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi trường... ở mức từ trung 

bình đến cao và rất cao. Điều này đạt được là nhờ đơn vị tư vấn đã tham khảo 

nhiều nguồn tài liệu tin cậy khác nhau trong nước và thế giới trên cơ sở áp dụng 

nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Đặc biệt, các đánh giá này có độ tin cậy 

rất cao nhờ tham khảo các số liệu thống kê thực tế của chủ đầu tư. 
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Chƣơng 4 PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, 

PHƢƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, 

dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học) 
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Chƣơng 5 CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

5.1 Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của chủ dự án 

Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau: 

Các 

giai 

đoạn  

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Thi 

công, 

xây 

dựng 

 San lấp. 

Xây dựng 

công 

trình 

chính, 

công 

trình phụ 

trợ 

Làm 

đường 

nội bộ. 

Hoàn 

thiện 

cảnh 

quang. 

  

  

Bụi, ồn, khí 

thải.   

Che chắn kín cho các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu đến công 

trường; 

Vào những ngày trời nắng, phun 

nước thường xuyên trong khu vực 

công trường; 

Trang bị đồ bảo hộ lao động cho 

công nhân.   

 Từ tháng 

5/2023 – 

tháng 

10/2023 

  

  
 Chất thải 

rắn 

Xà bần, gạch vụn…được tận dụng để 

san lấp mặt bằng; 

Bao xi măng, sắt vụn được thu gom 

bán phế liệu; 

Đối với rác thải của công nhân làm 

việc tại công trường: 

+ Quy định khu vực dành cho công 

nhân ăn uống nghỉ ngơi; 

+ Trang bị các thùng chứa  rác và 

yêu cầu công nhân bỏ rác vào thùng, 

không vứt rác bừa bãi; 

+ Chất thải hữu cơ được hợp đồng 

thu gom với đơn vị có chức năng tại 

địa phương  

 Nước thải Yêu cầu công nhân đi vệ sinh đúng 
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sinh hoạt khu vực quy định. Bố trí nhà vệ sinh 

tạm tại dự án để xử dụng trong thời 

gian xây dựng, ưu tiên xây nhà vệ 

sinh trước tiên  

Nước mưa 

- Tạo rãnh thoát nước mưa; 

- Thường xuyên khơi thông dòng 

chảy 

Chất thải 

nguy hại 

Trang bị giẻ lau và thùng chứa nhớt 

thải cho các phương tiện cơ giới; 

Thùng đựng CTNH phải để ở nơi 

khô ráo, thoáng mát, tránh sự thâm 

nhập của nước mưa và côn trùng; 

Giẻ lau dính dầu nhớt được thu gom 

trong các thùng chứa có ký hiệu dành 

cho chất thải nguy hại. 

Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận 

chuyển xử lý đúng quy định 

Các tác 

động không 

liên quan 

đến chất 

thải 

Đối với tiếng ồn: 

+ Che chắn công trình để hạn chế 

tiếng ồn trong công trường lan truyền 

ra bên ngoài; 

+ Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật 

liệu hợp lý. 

Đối với hệ sinh thái: 

+ Thu gom các chất thải rắn, chất 

thải xây dựng, đất đá khi san ủi mặt 

bằng; 

+ Thu gom dầu nhớt thải bỏ do việc 

bảo trì xe 

Vận 

hành  

 Xe ra 

vào dự án 

Khí thải, 

ồn, bụi  

Bố trí hệ thống giao thông hợp lý; 

Hạn chế tốc độ xe lưu thông ra vào 

  

Từ tháng 
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dự án. 

Phun tưới nước giảm bụi trong 

khuôn viên dự án  

11/2023 trở 

đi  

  

Máy phát 

điện dự 

phòng  

 Khí thải, 

ồn 

Đặt máy phát điện tại khu vực  riêng; 

sử dụng máy phát điện công nghệ 

mới có vỏ chống ồn, xử lý khí tích 

hợp trong máy 

Hoạt 

động 

chăn 

nuôi  

 Mùi hôi, 

khí thải, ồn 

- Lắp đặt các tấm tưới kết hợp phun 

chế phẩm sinh học phía sau các quạt 

hút cưỡng bức tại các dãy chuồng 

nuôi gà  

Chất thải 

rắn 

Xác gà chết không do dịch bệnh 

được xử lý bằng biện pháp đốt âm ỉ 

với trấu 

Phân thải ra được thu gom, cho vào 

bao và bán cho các đơn vị thu mua, 

không lưu trữ trong trang trại. 

Nước thải Không phát sinh 

Sinh hoạt 

của công 

nhân viên 

Chất thải 

rắn 

Thu gom rác thải; 

Bố trí thùng thu gom rác; 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý 

Nước thải 

Xây dựng bể tự hoại để xử lý nước 

thải sinh hoạt;  

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới 

hút hầm tự hoại đi xử lý. 

Bảo trì, 

bảo 

dưỡng 

sửa chữa 

Chất thải 

nguy hại 

- Thu gom và phân loại chất thải 

nguy hại trong kho chứa riêng đúng 

quy định; 

- Lập sổ chủ nguồn chất thải 

nguy hại. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 154 

… -Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển chất thải nguy hại đưa đi 

xử lý đúng nơi quy định 

Sự cố 

Cháy nổ 

Trang bị hệ thống PCCC, báo cháy, 

chống sét,…; 

Thường xuyên tập huấn nhân viên để 

ứng phó kịp thời khi có sự cố 

Dịch bệnh 

Vệ sinh chuồng trại, kiểm tra nguồn 

thức ăn, nước uống thường xuyên…; 

Tiêm phòng vắc xin, kháng sinh định 

kỳ cho gia cầm; 

Thực hiện theo đúng nội dung Thông 

tư số 07/2016/TT-BNNPTNT khi 

xảy ra dịch bệnh 

An toàn lao 

động 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao 

động,…; 

Thường xuyên tập huấn nội quy an 

toàn lao động và kiểm tra sự chấp 

hành của công nhân 

 

5.2 Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

5.2.1 Giám sát chất thải trong giai đoạn xây dựng 

 Giám sát không khí 

- Chỉ tiêu: Bụi, tiếng ồn, SOx, NOx, CO 

- Vị trí giám sát: 1 điểm trong khu vực thi công nằm cuối hướng gió 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc 

 Giám sát nƣớc thải 
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- Quản lý, theo dõi, tình hình thu gom nước thải sinh hoạt công nhân 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

 Giám sát chất thải rắn 

- Quản lý, theo dõi, thống kê số lượng, chủng loại và thành phần chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại tại dự án theo quy định 

tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/1/2022.  

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

 Giám sát an toàn lao động: 

- Kiểm tra chất lượng môi trường, điều kiện làm việc tại công trường; tính 

đầy đủ, an toàn của các trang thiết bị bảo hộ lao động,...  

Tần suất thực hiện thường xuyên trong quá trình xây dựng 

5.2.2 Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Dự án không có công trình xử lý nước thải và khí thải nên không thuộc đối 

tượng giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

5.2.3 Giám sát trong giai đoạn hoạt động chính thức 

 Giám sát chất thải rắn 

- Quản lý, theo dõi, thống kê số lượng, chủng loại và thành phần chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại tại dự án theo quy 

định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/1/2022.  

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

 Giám sát không khí 

- Vị trí: 1 điểm tại khu vực nhà đốt gà chết không do dịch bệnh 

 Thông số giám sát: bụi, H2S, NH3 

 Quy chuẩn so sánh: QCVN 06:2009/BTNMT 

 Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

 Giám sát nƣớc thải 

- Quản lý, theo dõi, tình hình thu gom nước thải sinh hoạt, hoạt động hút 

hầm định kỳ 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 156 

 Giám sát khác 

- Giám sát việc công nhân có thực hiện đúng về việc tiêu độc, khử trùng 

(tắm sát trùng trước khi xuống khu vực chuồng nuôi gà,…), Người làm việc và 

khách tham quan phải tắm khử trùng trước khi vào và sau khi ra khỏi cơ sở theo 

đúng quy định hay không. Tần suất giám sát: liên tục hàng ngày. 

- Giám sát việc công nhân có thực hiện đúng về việc trang phục bảo hộ cá 

nhân (quần áo, ủng, khẩu trang…)  Người làm việc và khách tham quan phải 

mặc bảo hộ cá nhân của cơ sở theo đúng quy định hay không. Tần suất giám sát: 

liên tục hàng ngày. 

- Giám sát các sự cố về điện, an toàn lao động, cháy nổ, tràn đổ hóa chất. 

Tần suất giám sát: liên tục hàng ngày. 

- Giám sát dịch bệnh cúm gia cầm. Tần suất giám sát: liên tục hàng ngày 
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Chƣơng 6 KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1 Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1 Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:  

cơ quan quản lý trang thông tin điện tử; đường dẫn trên internet tới nội 

dung được tham vấn; thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định. 

6.1.2 Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến (nếu có):  

thời điểm, thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan; thời điểm họp tham vấn; thành phần tham 

dự họp tham vấn (đính kèm biên bản họp tham vấn tại Phụ lục III). 

6.1.3 Tham vấn bằng văn bản theo quy định (nếu có):  

liệt kê các văn bản do chủ dự án gửi đến các cơ quan, tổ chức để tham vấn 

và văn bản phản hồi của các cơ quan, tổ chức được tham vấn (nêu rõ số, ký hiệu, 

thời gian ban hành của các văn bản); nêu rõ các trường hợp không nhận được ý 

kiến trả lời bằng văn bản của cơ quan, tổ chức được tham vấn trong thời gian 

quy định kèm theo minh chứng về việc đã gửi văn bản đến các cơ quan này. 

6.2 Kết quả tham vấn cộng đồng 

Lập bảng thể hiện các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và 

giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (sắp xếp các ý kiến góp ý theo chương, mục liên quan của báo cáo 

đánh giá tác động môi trường), cụ thể như bảng sau: 

TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc giải 

trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng 

đồng dân 

cƣ/đối tƣợng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Chương 1    

1    

…    

Chương 6    



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong” 

Chủ đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi 

Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Cựu Chiến Binh, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

 158 

1    

…    

Các ý kiến 

khác 

   

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến (nếu có) 

Chương 1    

………..    

Chương 6    

Các ý kiến 

khác 

   

III Tham vấn bằng văn bản (nếu có) 

Chương 1    

………..    

Chương 6    

Các ý kiến 

khác 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận:  

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Trại chăn nuôi gà giống Đại 

Thành Đạt Bình Thuận” của Hộ kinh doanh Đại Thành Đạt đã trình bày đầy đủ 

và cụ thể các nội dung sau: 

- Các nguồn gây tác động môi trường và các tác động môi trường trong quá trình 

xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động. 

- Các biện pháp giảm thiểu, ứng phó đối với các tác động môi trường đã nêu ra. 

- Đề ra các chương trình quản lý và giám sát môi trường. Đồng thời đưa ra các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành làm cơ sở cho việc đánh giá. 

2. Kiến nghị:  

Trại chăn nuôi gà Nhật Thiên Phong kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thẩm định, phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường này, để Trang trại hoạt động ổn định, đúng 

pháp luật 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tƣ 

- Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi cam kết về độ chính xác, trung thực của 

các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

- Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi cam kết thực hiện các biện pháp, kế 

hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của 

dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn; chịu 

hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường 

trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

- Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý Vi cam kết chỉnh sửa, bổ sung, theo ý kiến 

của các thành viên trong hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM 

- Khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thuý Vi cam kết đảm bảo thực hiện./. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

(Chỉ liệt kê các tài liệu có sử dụng để trích dẫn trong báo cáo ĐTM) 

PHỤ LỤC I 

- Bản sao các văn bản của cấp có thẩm quyền về quyết định chủ trương đầu 

tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. 

- Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, giấy phép môi trường hoặc giấy tờ tương đương của dự án đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 

công nghiệp. 

- Bản sao các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án. 

- Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện. 

PHỤ LỤC II 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xử lý 

chất thải (đối với các dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước);  

PHỤ LỤC III 

Bản sao của các hồ sơ sau: 

- Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn. 

- Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến. 

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân. 

- Văn bản tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học và bản nhận xét của các 

chuyên gia hoặc biên bản họp hội thảo tham vấn chuyên gia. 

- Văn bản tham vấn các tổ chức chuyên môn. 

- Văn bản cho ý kiến về kết quả tính toán của mô hình. 

 


